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TRƯỜNG THPT NHO QUAN A 
ĐẶNG VIỆT ĐÔNG 

KIỂM TRA GIỮA KỲ I - NĂM HỌC 2024 - 2025 
Môn: TOÁN, Lớp 12 

 Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề) 
 

Họ và tên thí sinh:.............................................................................. SBD:..................... 
Mã đề thi 

001 
 
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí 
sinh chỉ chọn một phương án. 
 
Câu  1. Cho hình hộp ܦܥܤܣ. ሬሬሬሬሬሬ⃗′ܣܣ khi đó tổng của các vecto ,′ܦ′ܥ′ܤ′ܣ + ሬሬሬሬሬ⃗ܥܣ  là 

 
 A. ܥ′ܣ′ሬሬሬሬሬሬሬሬ⃗ . B. ܥܣ′ሬሬሬሬሬሬ⃗ . C. ܦܣ′ሬሬሬሬሬሬሬ⃗ . D. ܤܣ′ሬሬሬሬሬሬሬ⃗ . 
Câu  2. Tiệm cận đứng của đồ thị số hàm số ݕ = ସ௫మି௫ାଵ

ଷ௫ାଶ
 là đường thẳng 

 A. ݔ = − ଷ
ଶ
. B. ݔ = ସ

ଷ
. C. ݔ = − ଶ

ଷ
. D. ݔ = ଶ

ଷ
. 

Câu  3. Trong không gian cho tam giác ܥܤܣ có ܩ là trọng tâm và điểm ܯ nằm ngoài mặt phẳng (ܥܤܣ). 
Khẳng định nào sau đây là đúng? 
 A.  ܣܯሬሬሬሬሬሬ⃗ + ሬሬሬሬሬሬ⃗ܤܯ + ሬሬሬሬሬሬ⃗ܥܯ = 0ሬ⃗ . B.  ܣܩሬሬሬሬሬ⃗ + ሬሬሬሬሬ⃗ܤܩ + ሬሬሬሬሬ⃗ܥܩ = 0. 
 C.  ܣܯሬሬሬሬሬሬ⃗ + ሬሬሬሬሬሬ⃗ܤܯ + ሬሬሬሬሬሬ⃗ܥܯ = ሬሬሬሬሬሬ⃗ܩܯ3 . D.  ܣܯሬሬሬሬሬሬ⃗ + ሬሬሬሬሬሬ⃗ܤܯ + ሬሬሬሬሬሬ⃗ܥܯ = ሬሬሬሬሬሬ⃗ܩܯ . 
Câu  4. Cho hàm số ݕ = ݕ xác định trên ℝ và có đồ thị hàm số (ݔ)݂ =  ,là đường cong trong hình vẽ (ݔ)′݂
hàm số ݕ =  ?đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây (ݔ)݂

 
 A. (2; +∞). B. (−4; 0). C. (૙; ૛). D. (−∞;−1). 
Câu  5. Cho hàm số ݕ =  có bảng biến thiên như sau (ݔ)݂

 
Tổng số tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho là 

 A.  3. B.  2. C.  1. D.  4. 
Câu  6. Cho hình hộp ܦܥܤܣ.  ?Gọi ܱlà tâm của hình hộp, khẳng định nào dưới đây đúng .′ܦ′ܥ′ܤ′ܣ
 A. ܱܣሬሬሬሬሬ⃗ + ሬሬሬሬሬሬሬ⃗′ܣܱ = 0ሬ⃗  B. ܱܣሬሬሬሬሬ⃗ + ሬሬሬሬሬሬ⃗ܦܱ = 0ሬ⃗  C. ܱܣሬሬሬሬሬ⃗ + ሬሬሬሬሬ⃗ܤܱ = 0ሬ⃗  D. ܱܣሬሬሬሬሬ⃗ + ሬሬሬሬሬሬ⃗′ܥܱ = 0ሬ⃗  
Câu  7. Điểm cực tiểu của đồ thị hàm số ݕ = ଷݔ − ଶݔ2 + ݔ + 2 là 
 A. (1; 2). B. ቀଵ

ଷ
; ହ଼
ଶ଻
ቁ. C. ቀଵ

ଷ
; 1ቁ. D. (2; 1). 

Câu  8. Trong không gian, cho hai vectơ ܤܣሬሬሬሬሬ⃗  và ܥܤሬሬሬሬሬ⃗ . Vectơ ܥܣሬሬሬሬሬ⃗ bằng  
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 A. ܤܣሬሬሬሬሬ⃗ ሬሬሬሬሬ⃗ܥܤ −   . B. −ܥܣሬሬሬሬሬ⃗  − ሬሬሬሬሬ⃗ܥܤ   . C. ܤܣሬሬሬሬሬ⃗   . D. ܤܣሬሬሬሬሬ⃗  + ሬሬሬሬሬ⃗ܥܤ   . 
Câu  9. Cho hàm số ݕ = ;có bảng biến thiên trên [−5  (ݔ)݂ 7)  như sau 

 
Mệnh đề nào dưới đây đúng? 

 A. max
[ିହ;଻)௔

(ݔ)݂ = 9. B. max
[ିହ;଻)

(ݔ)݂ = 6. C. min
[ିହ;଻)

(ݔ)݂ = 6. D. min
[ିହ;଻)

(ݔ)݂ = 2. 

Câu  10. Cho hàm số ݕ = ݁௫(ݔଶ − 3), gọi ܯ = ௔
௘್

(ܽ ∈ ℕ, ܾ ∈ ℕ) là giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn 
[−5;−2]. Tính giá trị của biểu thức ܲ = ܽ + ܾ? 
 A. 3. B. 9. C. 17. D. 27. 
Câu  11. Cho hàm số ݕ = ଷݔ݉ + ଶݔ݉ − (݉ + ݔ(1 + 1. Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số nghịch biến 
trên ℝ. 
 A.  ିଷ

ସ
< ݉ < 0. B.  ିଷ

ସ
≤ ݉ ≤ 0. C.  ݉ ≤ 0. D.  ݉ ≤ ିଷ

ସ
. 

Câu  12. Cho hàm số ݕ = (ݔ)′݂ có đạo hàm (ݔ)݂ = ݔ) + ݔ)(1 − 4), ݔ∀ ∈ ℝ. Điểm cực tiểu hàm số đã cho là 
 A.  ݔ = 1. B.  ݔ = −1. C.  ݔ = −4. D.  ݔ = 4. 
 
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi 
câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 
 
Câu  1. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau: 
 a) Một hãng dược phẩm cần một số lọ đựng thuốc dạng hình trụ với dung tích 16݉ܿߨଷ. Để ít tốn nguyên 
liệu sản xuất nhất thì bán kính đáy ܴ của lọ bằng 2ܿ݉. 
 b) Cho hàm số bậc ba ݕ =  :có bảng biến thiên như sau (ݔ)݂
 c) Giá trị lớn nhất của hàm số ܯ và Giá trị nhỏ nhất của hàm số ݉ thỏa mãn 
 d) Giá trị lớn nhất của hàm số ݕ = ଷݔ − ଶݔ2 − ݔ7 + 1 trên đoạn [−2; 1] bằng -1. 
Câu  2. Trong các mệnh đề sau, chỉ ra mệnh đề đúng, mệnh đề sai. 
 a) Một hộ làm nghề dệt vải lụa tơ tằm mỗi ngày sản xuất được ݔ vải lụa 1 ≤ ݔ ≤ 18. Tổng chi phí sản 
xuất ݔ vải lụa, tính bằng nghìn đồng, cho bởi hàm chi phí: (ݔ)ܥ = ଷݔ − ଶݔ3 − ݔ20 + 500. Giả sử hộ làm 
nghề dệt này bán hết sản phẩm mỗi ngày với giá 220 nghìn đồng/mét. Gọi (ݔ)ܤ là số tiền bán được và (ݔ)ܮ 
là lợi nhuận thu được khi bán ݔ mét vải lụa. Lợi nhuận tối đa mà hộ thu được trong một ngày là 1200. 
 b) Biết hàm số ݕ = ݕ có đồ thị như hình vẽ dưới đây, hàm số (ݔ)݂ = ;nghịch biến trên khoảng (0 (ݔ)݂ 2). 
 c) Đồ thị hàm số ݕ = ଶ௫ିଵ

௫ାଵ
 có tâm đối xứng (1−;2)ܫ. 

 d) Biết đồ thị hàm số ݕ = ௫మାଶ௫ିଶ
௫ିଵ

 có đường tiệm cận xiên có dạng ݕ = ݔܽ + ܾ với ܽ, ܾ ∈ ℤ. Khi đó ܽ +
ܾ = 0. 
Câu  3. Cho hình lăng trụ tam giác ܥ′ܤ′ܣ.ܥܤܣ′. Cho hình hộp ܦܥܤܣ.   ′ܦ′ܥ′ܤ′ܣ
 a)  ܤܣሬሬሬሬሬ⃗ − ሬሬሬሬሬሬ⃗′ܥܥ − ሬሬሬሬሬሬሬሬ⃗′ܤ′ܣ = ሬሬሬሬሬሬሬ⃗′ܤܤ . b)  ܤܣ′ሬሬሬሬሬሬሬ⃗ + ሬሬሬሬሬ⃗ܣܤ + ሬሬሬሬሬሬ⃗′ܥܥ2 = ሬሬሬሬሬሬሬ⃗′ܤܤ3 . 
 c)  ܣܣ′ሬሬሬሬሬሬ⃗ + ሬሬሬሬሬሬሬ⃗′ܤܤ = ሬሬሬሬሬሬ⃗′ܥܥ2 . d)  ܤܤ′ሬሬሬሬሬሬሬ⃗ + ሬሬሬሬሬ⃗ܥܤ2 + ሬሬሬሬሬሬ⃗′ܣܣ = ሬሬሬሬሬሬ⃗′ܥܤ2 . 
Câu  4. Các mệnh đề sau là đúng hay sai? 
 a) Hàm số ݕ = (ݔ)݃ = ௫మିଵ

௫
 không có cực trị. 

 b) Hàm số ݕ = (ݔ)݂ = ௫ିଵ
௫ାଵ

 đồng biến trên (−∞; +∞). 
 c) Cho hàm số ݕ =  :có bảng biến thiên như hình vẽ (ݔ)݂
 d) Một doanh nghiệp mua một chiếc máy giá 5000 (USD) để sản xuất ݔ(݇݃) sản phẩm loại A. Trong thực 
tế, mỗi kg sản phẩm được sản xuất ra cần phải có nguyên liệu với giá 4 (USD). Khi doanh nghiệp này sản 
xuất một số lượng rất lớn sản phẩm thì chi phí để sản xuất được mỗi kg sản phẩm giảm dần và đạt giá trị nhỏ 
nhất là 4,1 (USD). 
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PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. 
 
Câu  1. Cho đồ thị hàm số ݕ = ସݔ − ଶݔ3 + ݔܽ + ܾcó (2−;2)ܣlà một điểm cực tiểu. Tính ܵ = ܽ + ܾ. 
Câu  2. Giả sử chi phí cho xuất bản ݔ cuốn tạp chí  được cho bởi công thức: 

(ݔ)ܥ = ଶݔ0,0001 − ݔ0,2 + 10000, 
trong đó (ݔ)ܥ được tính theo đơn vị là vạn đồng . Chi phí phát hành cho mỗi cuốn là 4 nghìn đồng. Tỉ số 

(ݔ)ܯ = ்(௫)
௫

 được gọi là chi phí trung bình cho một cuốn tạp chí khi xuất bản ݔ cuốn và tổng chi phí ܶ(ݔ)  
cho ݔ cuốn tạp chí. Tìm chi phí trung bình thấp nhất cho một cuốn tạp chí là bao nhiêu vạn đồng, biết rằng 
nhu cầu hiện tại xuất bản không quá 30000 cuốn? 
Câu  3. Một tàu đổ bộ tiếp cận Mặt Trăng theo cách tiếp cận thẳng đứng và đốt cháy các tên lửa hãm ở độ cao 
250 km so với bề mặt của Mặt Trăng. Trong khoảng 50 giây đầu tiên kể từ khi đốt cháy các tên lửa hãm, độ 
cao ℎ của con tàu so với bề mặt của Mặt Trăng được tính bởi hàm ℎ(ݐ) = ଷݐ0,01− + ଶݐ1,1 − ݐ30 + 250, 
trong đó ݐ là thời gian tính bằng giây và ℎ là độ cao tính bằng kilômét. Tại thời điểm vận tốc tức thời của con 
tàu đạt giá trị lớn nhất, kể từ khi đốt cháy các tên lửa hãm, độ cao của con tàu so với bề mặt của Mặt Trăng là 
bao nhiêu km? (Làm tròn đến hàng đơn vị). 
Câu  4. Cho hàm số ݕ = ଶ௫ିଵ

௫ାଵ
 có đồ thị (ܥ). Tích các khoảng cách từ điểm ܯ bất kì thuộc (ܥ) đến hai đường 

tiệm cận bằng bao nhiêu? 
Câu  5. Một chiếc đèn chùm treo có khối lượng ݉ = 5 kg được thiết kế với đĩa đèn được giữ bởi bốn đoạn 
xích ܵܣ, ,ܤܵ ,ܥܵ .ܵ sao cho ܦܵ ෢ܥܵܣ là hình chóp tứ giác đều có ܦܥܤܣ = 60°. Gọi ݃⃗ là vectơ gia tốc rơi tự do 
có độ lớn 10 m/sଶ.Tìm độ lớn của lực căng cho mỗi sợi xích (gần đúng đến hàng phần chục, đơn vị N). 

 
Câu  6. Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số ݉ để hàm số ݕ = ି௫ା௠

௠௫ିସ
 đồng biến trên từng khoảng 

xác định của nó? 
-------- HẾT-------- 
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BẢNG ĐÁP ÁN  
PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn 
- Mỗi câu đúng được 0,25 điểm. 
 

Mã đề 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
001 B C C D B D A D D B B D 

 
PHẦN II. Trắc nghiệm đúng sai 
- Điểm tối đa mỗi câu là 1 điểm. 
- Đúng 1 câu được 0,1 điểm; đúng 2 câu được 0,25 điểm; đúng 3 câu được 0,5 điểm; đúng 4 câu được 1 điểm. 
 
Mã đề Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 

001 a)Đ - b)Đ - c)S - d)S a)Đ - b)Đ - c)S - d)S a)S - b)Đ - c)Đ - d)Đ a)Đ - b)S - c)S - d)S 
 
PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn 
- Mỗi câu đúng được 0,5 điểm. 
 

Mã đề Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 
001 14 2,2 136 3 14,4 3 

 
HƯỚNG DẪN GIẢI 

Câu 1.  
 

Lời giải 
Do ܣ′ܥܥܣ′ là hình bình hành, theo quy tắc hình bình hành ta có: ܣܣ′ሬሬሬሬሬሬ⃗ + ሬሬሬሬሬ⃗ܥܣ = ሬሬሬሬሬሬ⃗′ܥܣ . 
Câu 2.  

 
Lời giải 
Tập xác định: ܦ = ℝ\ ቄ− ଶ

ଷ
ቅ. 

Ta có lim
௫→ቀିమయቁ

శ
ݕ  = +∞, lim

௫→ቀିమయቁ
ష ݕ = −∞. 

Suy ra tiệm cận đứng của đồ thị hàm số là đường thẳng ݔ = − ଶ
ଷ
. 

Câu 3.  
 

Lời giải 
Xét hình chóp ܥܤܣ.ܯ ta có: ܣܯሬሬሬሬሬሬ⃗ + ሬሬሬሬሬሬ⃗ܤܯ + ሬሬሬሬሬሬ⃗ܥܯ = ሬሬሬሬሬሬ⃗ܩܯ3 . 
Câu 4.  

 
Lời giải 

Chọn D 
Hàm số ݕ = (ݔ)′݂ khi ܦ đồng biến trên (ݔ)݂ ≥ ݔ∀ 0 ∈  .ܦ
Theo đồ thị ݕ = (ݔ)′݂ ,đã cho (ݔ)′݂ ≥ ݔ∀  0 ∈ (−∞;−1). 
Câu 5.  
 

Lời giải 
Ta có lim

௫→ିஶ
ݕ  = 2, lim

௫→଴(శ)
ݕ  = +∞ nên hàm số có tiệm cận ngang là ݕ = 2 và tiệm cận 

đứng là ݔ = 0. 
Câu 6.  

 
Lời giải 
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Chọn D 

Vì ܱ là trung điểm của ܥܣ′ nên ܱܣሬሬሬሬሬ⃗ + ሬሬሬሬሬሬ⃗′ܥܱ = 0ሬ⃗  
Câu 7.  

 
Lời giải 

Chọn A 
Tập xác định ܦ = ℝ. 

Ta có: ݕ′ = ଶݔ3 − ݔ4 + 1 = 0 ⇔ ቈ
ݔ = 1
ݔ = ଵ

ଷ
 

′′ݕ = ݔ6 − 4. 
(1)′′ݕ = 2 > 0 ⇒Hàm số đạt cực tiểu tại ݔ = 1. Khi đó: ݔ஼் = 1; ஼்ݕ = 2. 
′′ݕ ቀଵ

ଷ
ቁ = −2 < 0 ⇒Hàm số đạt cực đại tại ݔ = ଵ

ଷ
. 

Câu 8.  
 

Lời giải 

Theo quy tắc ba điểm, ܥܣሬሬሬሬሬ⃗  = ሬሬሬሬሬሬ⃗ܤܣ    + ሬሬሬሬሬ⃗ܥܤ   . 
Câu 9.  

 
Lời giải 

Dựa vào bảng biến thiên trên [−5; 7), ta có: min
[ିହ;଻)

(ݔ)݂ = ݂(1) = 2. 

Câu 10.  
 

Lời giải 
Chọn B 
Ta có: ݕ′ = ݁௫(ݔଶ + 2x − 3). 

′ݕ = 0 ⇔ ൤ݔ = −3 ∈ [−5;−2]
ݔ = 1 ∉ [−5;−2] . 

Ta có (5−)ݕ = ଶଶ
௘ఱ

; (3−)ݕ = ଺
௘య

; (2−)ݕ = ଵ
௘మ

 

Khi đó max
[ିହ;ିଶ]

ݕ = ଺
௘య

 ⇒ ܽ = 6; ܾ = 3 ⇒ ܽ + ܾ = 9. 

Câu 11.  
 

Lời giải 
Ta có: ݕ = ଷݔ݉ + ଶݔ݉ − (݉ + ݔ(1 + 1 ⇒ ′ݕ = ଶݔ3݉ + ݔ2݉ − ݉− 1 
Trường hợp 1: ݉ = 0 ⇒ ′ݕ = −1 < 0. Hàm số nghịch biến trên ℝ (1) 
Trường hợp 2: ݉ ≠ 0. Hàm số nghịch biến trên ℝ khi: 

ቄܽ < 0
߂ ≤ 0 ⇔ ൜݉ < 0

(2݉)ଶ − 4.3݉. (−݉ − 1) ≤ 0 ⇔ ቄ݉ < 0
16݉ଶ + 12݉ ≤ 0 ⇔ ቊ

݉ < 0
ିଷ
ସ
≤ ݉ ≤ 0 ⇔ ିଷ

ସ
≤ ݉ < 0 (2) 

Từ (1) và (2) ⇒ ିଷ
ସ
≤ ݉ ≤ 0. 

Câu 12.  
 

Lời giải 
Chọn D 
Ta có ݂′(ݔ) = ݔ) + ݔ)(1 − 4) = 0 ⇔ ቂݔ = −1

ݔ = 4  
Bảng xét dấu 
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Dựa vào bảng biến thiên ݂′(ݔ) đổi dấu từ âm sang dương khi qua ݔ = 4. 
⇒ ݔ = 4 là điểm cực tiểu của hàm số đã cho. 
Câu 13.  
 

Lời giải 
a. Đúng. 
Dựa vào BBT suy ra giá trị nhỏ nhất của hàm số ݕ =  .trên (−2; +∞) bằng -3 (ݔ)݂
b. Sai. 

Ta có ݕ′ = ଶݔ3 − ݔ4 − ′ݕ ,7 = 0 ⇔ ቈ
ݔ = −1 ∈ (−2; 1)
ݔ = ଻

ଷ
∉ (−2; 1)  

(2−)ݕ = (1)ݕ ,1− = (1−)ݕ ,7− = 5. Vậy max
[ିଶ;ଵ]

ݕ = (1−)ݕ = 5. 

c. Sai. 
Có ݕ′ = ௫మିଶ௫

(௫ିଵ)మ
≥ 0, ݔ∀ ∈ [2; 3] nên hàm số ݕ = ௫మି௫ାଵ

௫ିଵ
 đồng biến trên [2; 3]. 

Suy ra giá trị lớn nhất của hàm số ݕ = ௫మି௫ାଵ
௫ିଵ

 trên [2; 3] bằng (3)ݕ = ଻
ଶ
. 

d. Đúng. 
Ta có ܸ = ଶℎܴߨ = ߨ16 ⇒ ℎ = ଵ଺

ோమ
. 

Để ít tốn nguyên liệu nhất thì diện tích toàn phần của lọ phải nhỏ nhất. 

Ta có ୲ܵ୮ = ଶܴߨ2 + ℎܴߨ2 = ଶܴߨ2 + ଷଶగ
ோ

= ଶܴߨ2 + ଵ଺గ
ோ

+ ଵ଺గ
ோ
≥ 3ට2ܴߨଶ. ଵ଺గ

ோ
. ଵ଺గ
ோ

య =  .ߨ24

Dấu “ = ” xảy ra ⇔ ଶܴߨ2 = ଵ଺గ
ோ
⇔ ܴ = 2(ܿ݉). 

Câu 14.  
 

Lời giải 
Đúng. 
Dựa vào đồ thị, hàm số ݕ = ;nghịch biến trên khoảng (0 (ݔ)݂ 2).Sai. 
Hàm số ݕ = ଶ௫ିଵ

௫ାଵ
 có tập xác định ܦ = ℝ\{−1}. 

Ta có lim
௫→ାஶ

ଶ௫ିଵ
௫ାଵ

= 2, lim
௫→ିஶ

ଶ௫ିଵ
௫ାଵ

= 2 suy ra ݕ = 2 là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số. 

Ta có lim
௫→(ିଵ)శ

ଶ௫ିଵ
௫ାଵ

= −∞, lim
௫→(ିଵ)ష

ଶ௫ିଵ
௫ାଵ

= +∞ suy ra ݔ = −1 là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số. 

Vậy tâm đối xứng đồ thị hàm số là 1−)ܫ; 2).Sai. 
Ta có ܽ = lim

௫→±ஶ

௙(௫)
௫

= lim
௫→±ஶ

௫మାଶ௫ିଶ
௫మି௫

= 1. 

ܾ = lim
௫→±ஶ

(ݔ)݂] − [ݔܽ = lim
௫→±ஶ

ቈ
ଶݔ + ݔ2 − 2

ݔ − 1 − ቉ݔ = lim
௫→±ஶ

ݔ3 − 2
ݔ − 1 = 3 

Suy ra tiệm cận xiên của đồ thị hàm số là ݕ = ݔ + 3. 
Vậy ܽ + ܾ = 4.Đúng. 
Khi bán ݔ mét vải lụa: 
+ Số tiền thu được là (ݔ)ܤ =  .ݔ220
+ Lợi nhuận thu được là (ݔ)ܮ = (ݔ)ܤ − (ݔ)ܥ = ଷݔ− + ଶݔ3 + ݔ240 − 500. 
Hàm số (ݔ)ܮ xác định trên [1; 18]. 
Ta có (ݔ)′ܮ = ଶݔ3− + ݔ6 + 240, 
(ݔ)′ܮ = 0 ⇒ ݔ = 10 hoặc ݔ = −8. 
Bảng biến thiên: 
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Lợi nhuận tối đa khi bán ݔ mét vải lụa là 1200. 
Câu 15.  
 

Lời giải 

 
a) đúng: Ta có ܣܣ′ሬሬሬሬሬሬ⃗ = ሬሬሬሬሬሬሬ⃗′ܤܤ = ሬሬሬሬሬሬ⃗′ܥܥ  suy ra ܣܣ′ሬሬሬሬሬሬ⃗ + ሬሬሬሬሬሬሬ⃗′ܤܤ = ሬሬሬሬሬሬ⃗′ܥܥ + ሬሬሬሬሬሬ⃗′ܥܥ = ሬሬሬሬሬሬ⃗′ܥܥ2   
b) sai: ܤܣሬሬሬሬሬ⃗ − ሬሬሬሬሬሬ⃗′ܥܥ − ሬሬሬሬሬሬሬሬ⃗′ܤ′ܣ = ሬሬሬሬሬ⃗ܤܣ − ሬሬሬሬሬሬ⃗′ܣܣ − ሬሬሬሬሬሬሬሬ⃗′ܤ′ܣ = ሬሬሬሬሬሬሬ⃗ܤ′ܣ − ሬሬሬሬሬሬሬሬ⃗′ܤ′ܣ = ሬሬሬሬሬሬሬ⃗ܤ′ܤ ≠ ሬሬሬሬሬሬሬ⃗′ܤܤ   
c) đúng: ܤܤ′ሬሬሬሬሬሬሬ⃗ + ሬሬሬሬሬ⃗ܥܤ2 + ሬሬሬሬሬሬ⃗′ܣܣ = ሬሬሬሬሬሬሬ⃗′ܤܤ2 + ሬሬሬሬሬ⃗ܥܤ2 = ሬሬሬሬሬሬ⃗′ܥܤ2   
d) đúng: Ta có 
ሬሬሬሬሬሬሬ⃗′ܤܣ + ሬሬሬሬሬ⃗ܣܤ + ሬሬሬሬሬሬ⃗′ܥܥ2 = ሬሬሬሬሬሬሬ⃗′ܤܣ + ሬሬሬሬሬሬሬሬ⃗′ܣ′ܤ + ሬሬሬሬሬሬ⃗′ܥܥ2 = ሬሬሬሬሬሬ⃗′ܣܣ + ሬሬሬሬሬሬ⃗′ܥܥ2 = ሬሬሬሬሬሬሬ⃗′ܤܤ + ሬሬሬሬሬሬሬ⃗′ܤܤ2 = ሬሬሬሬሬሬሬ⃗′ܤܤ3 . 
Câu 16.  
 

Lời giải 
a. Sai. 
Quan sát bảng biến thiên, ta thấy hàm số ݕ = ;đồng biến trên (−4 (ݔ)݂ 0). 
b. Sai. 
Điều kiện xác định: ݔ ≠ −1 
′ݕ = (ݔ)′݂ = ଶ

(௫ାଵ)మ
> 0 với ∀ݔ ≠ −1 nên hàm số ݕ = (ݔ)݂ = ௫ିଵ

௫ାଵ
 luôn đồng biến trên các khoảng 

(−∞; −1) và (−1; +∞). 
c. Đúng. 
Điều kiện xác định: ݔ ≠ 0 
Ta có: ݃′(ݔ) = ௫మାଵ

௫మ
> ݔ∀0 ≠ 0 nên ݃(ݔ) đồng biến trên các khoảng xác định. Do đó hàm số ݕ = (ݔ)݃ =

௫మିଵ
௫

 không có cực trị. 
d. Sai. 
Chi phí sản xuất ݔ (kg) sản phẩm loại A là 5000 +  .ݔ4
Chi phí sản xuất mỗi (kg) sản phẩm loại A là ܶ(ݔ) = ହ଴଴଴ାସ௫

௫
. 

TXĐ: ܦ = (0; (ݔ)′ܶ .(∞+ = ିହ଴଴଴
௫మ

< ݔ∀ 0 ∈  .ܦ
Mặt khác với ݔ = 10ହ ∈ (ݔ)ܶ ,ܦ = 4,05 < 4,1 nên 4,1 không phải là GTNN của ܶ(ݔ) trên ܦ. 
Câu 17.  

 

B

B'

A

A'

C

C'
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Lời giải 
(࢞)ᇱࢌ = ૝࢞૜ − ૟࢞ + (࢞)ᇱᇱࢌ;ࢇ = ૚૛࢞૛ − ૟ 
Vì (2−;2)ܣlà một điểm cực tiểu của đồ thị hàm số ݕ = ସݔ − ଶݔ3 + ݔܽ + ܾnên ta có: 

൝
2ܽ + ܾ = −6
ܽ = −20
݂ᇱᇱ(2) = 42 > 0(݈݀)

⇔ ቄܽ = −20
ܾ = 34  

Vậy S=14. 
Câu 18.  

 
Lời giải 

Đáp án: 2,2 
Chi phí phát hành cho mỗi cuốn là 4 nghìn đồng, tức là 0,4 vạn đồng. 
Suy ra chi phí phát hành cho ݔ cuốn là 0,4ݔ. 
Theo đề bài, ta có tổng chi phí xuất bản và phát hành cho ݔ cuốn tạp chí là: 
(ݔ)ܶ = (ݔ)ܥ + ݔ0,4 = ଶݔ0,0001 + ݔ0,2 + 10000,với ݔ > 0. 
Ta có ݂(ݔ) = (ݔ)ܯ = ்(௫)

௫
= ݔ0,0001 + 0,2 + ଵ଴଴଴଴

௫
. 

Xét hàm số ݂(ݔ) = ݔ0,0001 + 0,2 + ଵ଴଴଴଴
௫

, với 0 < ݔ ≤ 30000. 

(ݔ)′݂ = 0,0001 −
10000
ଶݔ =

ଶݔ0,0001 − 10000
ଶݔ ;

(ݔ)′݂ = 0 ⇔ ݔ = 10000  (do ݔ > 0).
lim
௫→଴శ

(ݔ)݂ = +∞.

 

Bảng biến thiên: 

 
Dựa vào bảng biến thiên, ta thấy giá trị của (ݔ)ܯ nhỏ nhất khi ݔ = 10000. 
Do đó, số lượng tạp chí cần xuất bản sao cho chi phí trung bình thấp nhất là ݔ = 10000 . 
Vậy chi phí trung bình cho một cuốn tạp chí khi xuất bản 10000 cuốn là:(10000)ܯ = 2,2 . 
Câu 19.  

 
Lời giải 

Vận tốc tức thời của con tàu là: (ݐ)ݒ = ℎ′(ݐ) = ଶݐ0,03− + ݐ2,2 − 30 (km/s) ; 
(ݐ)′ݒ = ݐ0,06− + 2,2. 
(ݐ)′ݒ = 0 ⇔ ݐ = ଵଵ଴

ଷ
. 

 
⇒ ݐ ୫ୟ୶khi[(ݐ)ݒ] = ଵଵ଴

ଷ
. 

ℎ ቀଵଵ଴
ଷ
ቁ = ଷ଺଻଴

ଶ଻
≈ 136 (km). 



 ST&BS: Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A                                     Ôn tập GKI Toán 12 
 

 
ĐT: 0978064165 - Email: dangvietdong.ninhbinh.vn@gmail.com                                           Trang 9    
Facebook: https://www.facebook.com/dongpay - Kênh Youtube: Thầy Đặng Việt Đông  
ID Tik Tok: dongpay  

Câu 20.  
 

Lời giải 
Đồ thị (ܥ) có đường tiệm cận đứng là Δଵ: ݔ = −1 ⇔ ݔ + 1 = 0 
Đường tiệm cận ngang là Δଶ: ݕ = 2 ⇔ ݕ − 2 = 0. 
Giả sử ܯቀݔ଴; ଶ௫బିଵ

௫బାଵ
ቁ ∈ ,(ܥ) ଴ݔ ≠ −1. 

Ta có: ݀(ܯ;Δଵ) = ଴ݔ| + 1| và ݀(ܯ; Δଶ) = ቚଶ௫బିଵ
௫బାଵ

− 2ቚ = ଷ
|௫బାଵ|. 

Suy ra ݀(ܯ;Δଵ). (Δଶ;ܯ)݀ = ଴ݔ| + 1|. ଷ
|௫బାଵ| = 3. 

Câu 21.  
 

Lời giải 

 
Áp dụng công thức ሬܲ⃗ = ݉݃⃗ trong đó ݃⃗ là vectơ gia tốc rơi tự do có độ lớn 10 m/sଶ, ta có độ lớn của trọng 
lực ሬܲ⃗  tác động lên chiếc đèn chùm là 
ห ሬܲ⃗ ห = ݉. |݃⃗| = 5.10 = 50 (ܰ). 
Gọi ܨௌ஺ሬሬሬሬሬሬ⃗ , ௌ஻ሬሬሬሬሬሬ⃗ܨ , ௌ஼ሬሬሬሬሬሬ⃗ܨ , ௌ஽ሬሬሬሬሬሬ⃗ܨ  lần lượt là lực căng cho mỗi sợi xích ܵܣ, ,ܤܵ ,ܥܵ  Vì chiếc đèn chùm ở vị trí cân .ܦܵ

bằng nên ta có ቊ
หܨௌ஺ሬሬሬሬሬሬ⃗ ห =  หܨௌ஻ሬሬሬሬሬሬ⃗ ห =  หܨௌ஼ሬሬሬሬሬሬ⃗ ห =  หܨௌ஽ሬሬሬሬሬሬ⃗ ห
ௌ஺ሬሬሬሬሬሬ⃗ܨ + ௌ஻ሬሬሬሬሬሬ⃗ܨ  + ௌ஼ሬሬሬሬሬሬ⃗ܨ  + ௌ஽ሬሬሬሬሬሬ⃗ܨ  = ሬܲ⃗

. 

Lấy các điểm ܣଵ, ,ଵܤ ,ଵܥ ଵሬሬሬሬሬሬሬ⃗ܣܵ ଵ sao choܦ = ௌ஺ሬሬሬሬሬሬ⃗ܨ , ଵሬሬሬሬሬሬሬ⃗ܤܵ = ௌ஻ሬሬሬሬሬሬ⃗ܨ , ଵሬሬሬሬሬሬ⃗ܥܵ = ௌ஼ሬሬሬሬሬሬ⃗ܨ , ଵሬሬሬሬሬሬሬ⃗ܦܵ = ௌ஽ሬሬሬሬሬሬ⃗ܨ . Gọi ܱଵ là tâm của hình 
vuông ܣଵܤଵܥଵܦଵ, ta có hình chóp ܵ.  .ଵ là hình chóp tứ giác đềuܦଵܥଵܤଵܣ
Suy ra 
ௌ஺ሬሬሬሬሬሬ⃗ܨ + ௌ஼ሬሬሬሬሬሬ⃗ܨ = ଵ

ଶ
ሬܲ⃗ ⇒ ଵሬሬሬሬሬሬሬ⃗ܣܵ + ଵሬሬሬሬሬሬ⃗ܥܵ = ଵ

ଶ
ሬܲ⃗

⇒ ܱܵଵሬሬሬሬሬሬሬ⃗ = ଵ
ସ
ሬܲ⃗

⇒ ܱܵଵ = ଵ
ସ
ห ሬܲ⃗ ห = ଶହ

ଶ
.

. 

Vì tam giác ܵܣଵܥଵ đều nên ta có หܨௌ஺ሬሬሬሬሬሬ⃗ ห = หܵܣଵሬሬሬሬሬሬሬ⃗ ห = ௌைభ
ୡ୭ୱଷ଴°

= ଶହ√ଷ
ଷ

 (ܰ). 

Vậy độ lớn của lực căng cho mỗi sợi xích là ଶହ√ଷ
ଷ

 ܰ. 
Câu 22.  

Lời giải 
Trả lời: 3 
TH1: Nếu ݉ = 0 ⇒ ݕ = ଵ

ସ
 .ݔ

Ta có TXĐ ܦ = ℝ. 
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′ݕ = ଵ
ସ

> ݔ∀,0 ∈ ℝ ⇒hàm số đồng biến trên ℝ, nên ݉ = 0 thỏa mãn. 
TH2: Nếu ݉ ≠ 0. 
Ta có TXĐ ܦ = ℝ| ቄ ସ

௠
ቅ. 

′ݕ = ସି௠మ

(௠௫ିସ)మ
, hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định của nó 

⇔ ′ݕ > 0, ݔ∀ ≠ ସ
௠
⇔ ൜4 − ݉ଶ > 0

݉ ≠ 0
⇔ ቄ−2 < ݉ < 2

݉ ≠ 0 . 

Từ 2 TH trên ta được −2 < ݉ < 2 
Mà ݉ ∈ ℤ nên ݉ ∈ {−1; 0; 1} ⇒Có 3 giá trị nguyên của ݉. 
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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí 
sinh chỉ chọn một phương án. 
 
Câu  1. Cho hình hộp ܦܥܤܣ. ሬ⃗ݑ Vectơ .′ܦ′ܥ′ܤ′ܣ = ሬሬሬሬሬሬ⃗ܣ′ܣ + ሬሬሬሬሬሬሬሬ⃗′ܤ′ܣ + ሬሬሬሬሬሬሬሬ⃗′ܦ′ܣ  bằng vectơ nào dưới đây? 
 A. ܥ′ܣሬሬሬሬሬሬ⃗ . B. ܣܥ′ሬሬሬሬሬሬ⃗ . C. ܥܣ′ሬሬሬሬሬሬ⃗ . D. ܣ′ܥሬሬሬሬሬሬ⃗ . 
Câu  2. Cho hàm số ݕ = ସݔ− − ଶݔ8 + 1. Mệnh đề nào dưới đây đúng? 
 A. Điểm cực đại của đồ thị hàm số là (0; 1). B. Điểm cực tiểu của đồ thị hàm số là ݔ = 0. 
 C. Điểm cực tiểu của đồ thị hàm số là (0; 1). D. Điểm cực đại của đồ thị hàm số là ݔ = 0. 
Câu  3. Cho hình hộp ܦܥܤܣ. ሬ⃗ݑ Vectơ .′ܦ′ܥ′ܤ′ܣ = ሬሬሬሬሬሬሬ⃗′ܤܤ + ሬሬሬሬሬ⃗ܣܤ + ሬሬሬሬሬ⃗ܥܤ  bằng vectơ nào dưới đây? 
 A. ܥܤሬሬሬሬሬ⃗ . B. ܦܤ′ሬሬሬሬሬሬሬ⃗ . C. ܦܤሬሬሬሬሬሬ⃗ . D. ܣܤ′ሬሬሬሬሬሬሬ⃗ . 
Câu  4. Cho hàm số ݕ = ݕ hàm số ,(ݔ)݂ = ݕ có đồ thị là đường cong như hình bên dưới. Hàm số (ݔ)′݂ =
 ?nghịch biến trên khoảng nào dưới đây (ݔ)݂

 
 A.  (1; +∞). B.  (−1; 0). C.  (−∞;−1). D.  (0; +∞). 
Câu  5. Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số ݕ = ௫ାଶ

ଷିଶ௫
 là: 

 A. ݔ = −2. B. ݔ = ଷ
ଶ
. C. ݔ = ଵ

ଷ
. D. ݔ = ଶ

ଷ
. 

Câu  6. Cho hàm số ݂(ݔ) liên tục trên đoạn [−2; 2] có đồ thị như hình vẽ 

 
Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn [−2; 2] là 

 A.  1. B.  −2. C.  −1. D.  3. 
Câu  7. Cho hình hộp ܦܥܤܣ. ሬ⃗ݑ Vectơ .′ܦ′ܥ′ܤ′ܣ = ሬሬሬሬሬሬ⃗ܣ′ܣ + ሬሬሬሬሬሬሬሬ⃗′ܤ′ܣ + ሬሬሬሬሬሬሬሬ⃗′ܦ′ܣ  bằng vectơ nào dưới đây? 
 A.  ܣ′ܥሬሬሬሬሬሬ⃗ . B.  ܥܣ′ሬሬሬሬሬሬ⃗ . C.  ܥ′ܣሬሬሬሬሬሬ⃗ . D.  ܣܥ′ሬሬሬሬሬሬ⃗ . 
Câu  8. Cho hàm số ݂(ݔ) xác định và liên tục trên ℝ\{−1} có bảng biến thiên như sau 

 



Đồ thị hàm số ݕ =   có đường tiệm cận đứng là (ݔ)݂
 A. ݔ = 2 B. ݕ = −1 C. ݔ = −1 D. ݔ = −2 
Câu  9. Cho ܽ⃗ và ሬܾ⃗  là hai vectơ cùng hướng và đều khác vectơ 0ሬ⃗ . Mệnh đề nào sau đây đúng? 
 A.  ܽ⃗. ሬܾ⃗ = |ܽ⃗|. ห ሬܾ⃗ ห. B.  ܽ⃗. ሬܾ⃗ = −1. C.  ܽ⃗. ሬܾ⃗ = 0. D.  ܽ⃗. ሬܾ⃗ = −|ܽ⃗|. ห ሬܾ⃗ ห. 
Câu  10. Gọi ܯ là giá trị lớn nhất, ݉ là giá trị nhỏ nhất của hàm số ݕ = ଷݔ2 + ଶݔ3 − ݔ12 + 1 trên đoạn 
[−1; 3]. Khi đó tổng ܯ + ݉ có giá trị là một số thuộc khoảng nào dưới đây?  
 A.  (39; 42). B.  (0; 2). C.  (3; 5). D.  (59; 61). 
Câu  11. Cho hàm số nào ݕ = (ݔ)′݂ có đạo hàm (ݔ)݂ = ଶݔ)ݔ − ݔ)(1 − 2)ଶ. Số điểm cực tiểu của đồ thị hàm 
số là 
 A.  4.  B.  1.  C.  3.  D.  2.  
Câu  12. Cho hàm số ݕ = ଷݔ− ଶݔ݉− + (4݉ + ݔ(9 + 5, với ݉ là tham số. Số giá trị nguyên của ݉ để hàm 
số đã cho nghịch biến trên ℝ là 
 A. 5. B. 7. C. 6. D. 4. 
 
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi 
câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 
 
Câu  1. Cho hình bình hành ܦܥܤܣ có ܧ là trung điểm của ܨ ,ܦܣ là trung điểm của ܥܤ. Xét tính đúng sai của 
các mệnh đề sau: 
 a)  ܦܤሬሬሬሬሬሬ⃗ = ሬሬሬሬሬ⃗ܣܤ + ሬሬሬሬሬ⃗ܥܤ   b)  ܧܦሬ⃖ሬሬሬሬ = ሬሬሬሬሬሬ⃗ܤܦ − ሬሬሬሬሬ⃗ܨܦ   c)  ܤܦሬሬሬሬሬሬ⃗ = ሬሬሬሬሬ⃗ܤܥ + ሬሬሬሬሬ⃗ܤܣ   d)  ܦܤሬሬሬሬሬሬ⃗ = ሬሬሬሬሬ⃗ܨܧ   
Câu  2. Cho hàm số ݕ = ௫మିଶ௠௫ା௠ାଶ

௫ି௠
, với ݉ là tham số 

 a) Khi đồ thị hàm số có hai điểm cực trị thì đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số có 
phương trình ݕ = ݔ2 − 2݉ . 
 b) Tập xác định của hàm số là ℝ\{݉} . 
 c) Có hai giá trị nguyên của tham số ݉ để hàm số có hai điểm cực trị. 
 d) Hàm số đạt cực đại tại ݔ = −1 khi ݉ = ଵ

ଶ
 . 

Câu  3. Cho hàm số ݕ = ௫మା௠௫ିଵ
௫ା௠

, với ݉ là tham số thực dương 
 a) Giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn [2;  4] là min

[ଶ; ସ]
ݕ =  . (2)ݕ

 b) Chỉ có duy nhất một giá trị của tham số ݉ để min
[ଶ; ସ]

ݕ = ଽ
ହ
 . 

 c) Tập xác định của hàm số là ܦ = ℝ . 
 d) Trên đoạn [2;  4] thì đạo hàm của hàm số luôn nhận giá trị dương . 
Câu  4. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau. 
 a) Đồ thị hàm số ݕ = ௫మାଶ௫ିଶ

௫ିଵ
 nhận trung điểm đoạn nối hai điểm cực trị làm tâm đối xứng. 

 b) Đồ thị hàm số ݕ = ଷݔ − ଶݔ3 + ݔ3 − 2 cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng −2. 
 c) Đồ thị hàm số ݕ = ଶ௫ିଷ

௫ିଵ
 nhận đường thẳng ݔ = 2 làm tiệm cận đứng. 

 d) Đồ thị hàm số ݕ = ௫మାଶ௫ିଶ
௫ିଵ

 có tiệm cận xiên là đường thẳng ݕ = ݔ + 2. 
 
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. 
 
Câu  1. Tìm góc giữa hai đường tiệm cận của đồ thị hàm số ݕ = ௫మାଵ

௫
.(Lấy đơn vị độ) 

Câu  2. Một chất điểm chuyển động có vận tốc tức thời (ݐ)ݒ phụ thuộc vào thời gian ݐ theo hàm số (ݐ)ݒ =
ସݐ− + ଶݐ24 + ݐ Trong khoảng thời gian từ .(ݏ/݉)500 = ݐ đến (ݏ) 0 =  chất điểm đạt vận tốc lớn nhất ,(ݏ) 5
tại thời điểm nào? Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm. 
Câu  3. Vận tốc của một tàu con thoi từ lúc cất cánh tại thời điểm ݐ = ݐ cho đến thời điểm (ݏ) 0 =  (ݏ) 126
được cho bởi công thức (ݐ)ݒ = ଷݐ0,001302 − ଶݐ0,09029 + 83 (vận tốc được tính bằng đơn vị ݂ݏ/ݐ). Hỏi 
tàu con thoi đạt vận tốc lớn nhất bằng bao nhiêu? (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị). 
Câu  4. Một chiếc ô tô được đặt trên mặt đáy dưới của một khung sắt có dạng hình hộp chữ nhật với đáy trên 
là hình chữ nhật ܦܥܤܣ, mặt phẳng (ܦܥܤܣ) song song với mặt phẳng nằm ngang. Khung sắt đó được buộc 
vào móc ܧ của chiếc cần cẩu sao cho các đoạn dây cáp ܣܧ, ,ܤܧ ,ܥܧ  có độ dài bằng nhau và cùng tạo với ܦܧ
mặt phẳng (ܦܥܤܣ) một góc bằng 60°. Chiếc cần cẩu kéo khung sắt lên theo phương thẳng đứng. Tính trọng 
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lượng của chiếc xe ô tô (làm tròn đến hàng đơn vị), biết rằng các lực căng ܨଵሬሬሬ⃗ , ଶሬሬሬ⃗ܨ , ଷሬሬሬ⃗ܨ ସሬሬሬ⃗ܨ ,  đều có cường độ là 
470 ܰ và trọng lượng của khung sắt là 300 ܰ. 

 
Câu  5. Cho hàm số ݂(ݔ) = ห√2ݔห. Hỏi hàm số đạt cực tiểu tại điểm ݔ =  

Câu  6. Gọi ܵ là tập hợp các số nguyên của tham số ݉ để hàm số ݕ = ௠మ௫ାହ
ଶ௠௫ାଵ

 nghịch biến trên khoảng 
(3; +∞). Tính tổng ܶ của các phần tử trong ܵ. 

-------- HẾT-------- 



BẢNG ĐÁP ÁN 
PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn 
- Mỗi câu đúng được 0,25 điểm. 
 

Mã đề 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
002 A A B B B C C C A A D B 

 
PHẦN II. Trắc nghiệm đúng sai 
- Điểm tối đa mỗi câu là 1 điểm. 
- Đúng 1 câu được 0,1 điểm; đúng 2 câu được 0,25 điểm; đúng 3 câu được 0,5 điểm; đúng 4 câu được 1 điểm. 
 
Mã đề Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 

002 a)Đ - b)Đ - c)Đ - d)S a)Đ - b)Đ - c)Đ - d)Đ a)S - b)Đ - c)S - d)Đ a)Đ - b)Đ - c)S - d)S 
 
PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn 
- Mỗi câu đúng được 0,5 điểm. 
 

Mã đề Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 
002 45 3,46 1254 1328 0 45 

 
HƯỚNG DẪN GIẢI 

 
Câu 1.  

 
Lời giải 

 
Theo quy tắc hình hộp ta có ݑሬ⃗ = ሬሬሬሬሬሬ⃗ܣ′ܣ + ሬሬሬሬሬሬሬሬ⃗′ܤ′ܣ + ሬሬሬሬሬሬሬሬ⃗′ܦ′ܣ = ሬሬሬሬሬሬ⃗ܥ′ܣ . 
Câu 2.  

 
Lời giải 

Ta có ݕ′ = ଷݔ4− − ݔ16 = ଶݔ)ݔ4− + 4) = 0 ⇔ ݔ = 0. 
Bảng biến thiên 

 
Điểm cực đại của đồ thị hàm số là (0; 1). 
Câu 3.  

 
Lời giải 
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ሬ⃗ݑ = ሬሬሬሬሬሬሬ⃗′ܤܤ + ሬሬሬሬሬ⃗ܣܤ + ሬሬሬሬሬ⃗ܥܤ = ሬሬሬሬሬሬሬ⃗′ܤܤ + ൫ܣܤሬሬሬሬሬ⃗ + ሬሬሬሬሬ⃗ܥܤ ൯ = ሬሬሬሬሬሬሬ⃗′ܤܤ + ሬሬሬሬሬሬ⃗ܦܤ = ሬሬሬሬሬሬሬ⃗′ܦܤ . 
Câu 4.  
 

Lời giải 
Dựa vào đồ thị hàm số ݕ = ;ta có, trên khoảng (−1 ,(ݔ)′݂ (ݔ)′݂ (0 < 0 nên hàm số ݕ =  nghịch biến (ݔ)݂
trên (−1; 0)  
Câu 5.  

 
Lời giải 

Hàm số đã cho có tập xác định là ܦ = ℝ\ቄଷ
ଶ
ቅ. 

Vì lim
௫→య

మ

శ
ݕ = lim

௫→య
మ

శ

௫ାଶ
ଷିଶ௫

= −∞ nên đường thẳng ݔ = ଷ
ଶ
 là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho. 

Câu 6.  
 

Lời giải 
Từ đồ thị ta thấy min

[ିଶ; ଶ]
(ݔ)݂ = ݂(1) = −1.  

Câu 7.  
 

Lời giải 

 
Do ܣܤ′ܤ′ܣ là hình bình hành nên ܣ′ܣሬሬሬሬሬሬ⃗ + ሬሬሬሬሬሬሬሬ⃗′ܤ′ܣ = ሬሬሬሬሬሬሬ⃗ܤ′ܣ . Lại có, ܦܥܤ′ܣ′ cũng là hình bình hành nên ܤ′ܣሬሬሬሬሬሬሬ⃗ +
ሬሬሬሬሬሬሬሬ⃗′ܦ′ܣ = ሬሬሬሬሬሬ⃗ܥ′ܣ . Vậy ܣ′ܣሬሬሬሬሬሬ⃗ + ሬሬሬሬሬሬሬሬ⃗′ܤ′ܣ + ሬሬሬሬሬሬሬሬ⃗′ܦ′ܣ = ሬሬሬሬሬሬ⃗ܥ′ܣ . 
Câu 8.  

 
Lời giải 

Chọn C 
Ta có lim

௫→(ିଵ)శ
(ݔ)݂ = +∞ suy ra đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho là ݔ = −1. 

Câu 9.  
 

Lời giải 
Do ܽ⃗ và ሬܾ⃗  là hai vectơ cùng hướng nên ൫ܽ⃗, ሬܾ⃗ ൯ = 0଴ ⇒ cos൫ܽ⃗, ሬܾ⃗ ൯ = 1. Vậy ܽ⃗. ሬܾ⃗ = |ܽ⃗|. ห ሬܾ⃗ ห. 
Câu 10.  
 

Lời giải 
Chọn A 
Hàm số xác định và liên tục trên đoạn [−1; 3]. 



Ta có: ݕ′ = ଶݔ6 + ݔ6 − ′ݕ ;12 = 0 ⇔ ൤ݔ = 1 ∈ (−1; 3)
ݔ = −2 ∉ (−1; 3) 

Nên (1−)ݕ = 14; (1)ݕ = −6; (3)ݕ = 46. 
Vậy ܯ = 46;݉ = −6 ⇒ ܯ + ݉ = 40 ∈ (39; 42). 
Câu 11.  
 

Lời giải 

Ta có ݂′(ݔ) = ଶݔ)ݔ − ݔ)(1 − 2)ଶ = 0 ⇔ ൦

ݔ = 0
ݔ = −1
ݔ = 1
ݔ = 2 

ݔ)  = 2 là nghiệm kép). 

Bảng biến thiên 

 
Dựa vào BBT ta thấy đồ thị hàm số có 2 điểm cực tiểu. 
Câu 12.  

 
Lời giải 

Chọn B 
Hàm số ngịch biến trên ℝ 

⇔ ′ݕ = ଶݔ3− − ݔ2݉ + 4݉ + 9 ≤ 0, ݔ∀ ∈ ℝ ⇔ ൜
ܽ = −1 < 0(݈݀)
Δ′ = ݉ଶ + 3(4݉ + 9) ≤ 0 

⇔ ݉ଶ + 12݉ + 27 ≤ 0 ⇔ −9 ≤ ݉ ≤ −3. 
Mà ݉ ∈ ℤ ⇒ ݉ ∈ {−9 ;  −8 ; −7 ; −6; . . . . ;  −3} 
Vậy có 7 số nguyên thỏa mãn. 
Câu 13.  
 

Lời giải 

 
a) Đúng: Ta có ܦܥܤܣ là hình bình hành nên theo quy tắc hình bình hành ta được: ܦܤሬሬሬሬሬሬ⃗ = ሬሬሬሬሬ⃗ܣܤ + ሬሬሬሬሬ⃗ܥܤ   

b) Đúng: Ta có ܦܥܤܣ là hình bình hành nên ܤܣ =  ܥܤ // ܦܣ ;ܦܣ
ܦܣ là trung điểm ܧ ⇒ ܧܦ = ଵ

ଶ
 ;ܦܣ

ܥܤ là trung điểm ܨ ⇒ ܨܤ = ଵ
ଶ
 ܥܤ

⇒ ܧܦ = ;ܨܤ ⇒ ܨܤ // ܧܦ   .là hình bình hành ܨܦܧܤ
Nên theo quy tắc hình bình hành, ta có ܤܦሬሬሬሬሬሬ⃗ = ሬሬሬሬሬ⃗ܧܦ + ሬሬሬሬሬ⃗ܨܦ ⇒ ሬ⃖ሬሬሬሬܧܦ = ሬሬሬሬሬሬ⃗ܤܦ − ሬሬሬሬሬ⃗ܨܦ   
c) Sai: Ta có: ܨܧ ;ܦܤ cắt nhau nên ܦܤሬሬሬሬሬሬ⃗  không thể bằng được ܨܧሬሬሬሬሬ⃗ . 

d) Đúng: Ta có ܦܥܤܣ là hình bình hành ⇒ ൜ܣܦሬሬሬሬሬ⃗ = ሬሬሬሬሬ⃗ܤܥ
ሬሬሬሬሬ⃗ܥܦ = ሬሬሬሬሬ⃗ܤܣ

. 

Theo quy tắc hình bình hành ta được: ܤܦሬሬሬሬሬሬ⃗ = ሬሬሬሬሬ⃗ܣܦ + ሬሬሬሬሬ⃗ܥܦ = ሬሬሬሬሬ⃗ܤܥ + ሬሬሬሬሬ⃗ܤܣ . 
Câu 14.  
 

+ +000

0 1x

f ' x( )

f (x)

 ∞ + ∞21

0 +

F

E

B

A D

C



Trang 7/9 - Mã đề 002 

Lời giảiĐúng: Hàm số xác định khi ݔ − ݉ ≠ 0 ⇔ ݔ ≠ ݉ nên tập xác định là ܦ = ℝ\{݉} Đúng: Đạo hàm 
′ݕ = ௫మିଶ௠௫ାଶ௠మି௠ିଶ

(௫ି௠)మ
. Để hàm số có hai điểm cực trị thì ݕ′ = 0 có hai nghiệm phân biệt khác ݉ hay ݃(ݔ) =
ଶݔ − ݔ2݉ + 2݉ଶ −݉ − 2 có hai ngiệm phân biệt khác ݉. 

൜Δ′ > 0
݃(݉) ≠ 0 ⇔ ൜−݉

ଶ + ݉ + 2 > 0
݉ଶ −݉ − 2 ≠ 0

⇔ ݉ ∈ (−1;  2) 

Vì ݉ nguyên nên ݉ = {0;  1} nên có hai giá trị nguyên của tham số ݉ thoả mãn.Đúng: Hàm số đạt cực trị tại 

ݔ = −1 thì (1−)′ݕ = 0 ⇔ 2݉ଶ + ݉ − 1 = 0 ⇔ ቈ
݉ = −1
݉ = ଵ

ଶ
 

Thử lại với ݉ = ଵ
ଶ
 thì ݕ′ = ௫మି௫ିଶ

௫ିభమ
 và có bảng biến thiên như sau: 

 
Vậy với ݉ = ଵ

ଶ
 thoả mãn yêu cầu bài toán.Đúng: Cho hàm số ݕ = ௨(௫)

௩(௫)
. Nếu hàm số có hai điểm cực trị thì 

phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị có dạng ݕ = ௨ᇱ(௫)
௩ᇱ(௫)

. 

Áp dụng vào bài toán ta được ݕ = ൫௫మିଶ௠௫ା௠ାଶ൯మ

(௫ି௠)మ
= ݔ2 − 2݉  

Câu 15.  
 

Lời giảiSai: Tập xác định của hàm số là ܦ = ℝ\{݉} Đúng: Trên đoạn [2;  4] thì đạo hàm của hàm số luôn 
nhận giá trị dương 

Với ݉ > 0 ta có ݕ′ = ௫మାଶ௠௫ା௠మାଵ
(௫ା௠)మ

> ݔ∀,0 ∈ [2;  4] 

Do đó min
[ଶ; ସ]

ݕ = (2)ݕ = ଶ௠ାଷ
௠ାଶ

= ଽ
ହ
⇔݉ = 3 Sai: Giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn [2;  4] là min

[ଶ; ସ]
ݕ =  (4)ݕ

Đúng: Chỉ có duy nhất một giá trị của tham số ݉ để min
[ଶ; ସ]

ݕ = ଽ
ହ
 là ݉ = 3  

Câu 16.  
 

Lời giảiĐúng. 
Do đồ thị hàm số ݕ = ଷݔ − ଶݔ3 + ݔ3 − 2 cắt trục tung tại điểm có hoành độ bằng 0 nên tung độ bằng 
−2.Sai. 
Do lim

௫→ଵశ
ଶ௫ିଷ
௫ିଵ

= −∞, lim
௫→ଵష

ଶ௫ିଷ
௫ିଵ

= +∞ nên đồ thị hàm số ݕ = ଶ௫ିଷ
௫ିଵ

 nhận đường thẳng ݔ = 1 làm tiệm cận 
đứng.Sai. 
Do ܽ = lim

௫→ାஶ

௫మାଶ௫ିଶ
௫మି௫

= 1 và ܾ = lim
௫→ାஶ

ቀ௫
మାଶ௫ିଶ
௫ିଵ

− ቁݔ = lim
௫→ஶ

ଷ௫ିଶ
௫ିଵ

= 3. Suy ra đường thẳng ݕ = ݔ + 3 là 
tiệm cận xiên của đồ thị hàm số.Đúng. 
Ta có: ݕ′ = ௫మିଶ௫

(௫ିଵ)మ
′ݕ . = 0 ⇔ ቂݔ = 0

ݔ = 2. 
Bảng biến thiên: 

 
+Căn cứ bảng biến thiên: 



Điểm cực tiểu của đồ thị hàm số là (2;  6). 
Điểm cực đại của đồ thị hàm số là (0;  2). 
Trung điểm đoạn nối hai điểm cực trị có toạ độ (1;  4). 
+ lim
௫→ଵశ

௫మାଶ௫ିଶ
௫ିଵ

= +∞, lim
௫→ଵష

௫మାଶ௫ିଶ
௫ିଵ

= −∞ nên ݔ = 1 là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số. 
Theo c) ݕ = ݔ + 3 là tiệm cận xiên của đồ thị hàm số. 
Tâm đối xứng của đồ thị hàm số là giao của hai đường tiệm cận có toạ độ (1;  4). 
+Vậy đồ thị hàm số ݕ = ௫మାଶ௫ିଶ

௫ିଵ
 nhận trung điểm đoạn nối hai điểm cực trị làm tâm đối xứng. 

Câu 17.  
 

Lời giải 
Ta có ݕ = ௫మାଵ

௫
= ݔ + ଵ

௫
 

+ Vì lim
௫→଴శ

ݕ = lim
௫→଴శ

ቀݔ + ଵ
௫
ቁ = +∞ nên đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là đường thẳng ݔ = 0. 

+ Vì lim
௫→ାஶ

ݕ) − (ݔ = lim
௫→ାஶ

ቀݔ + ଵ
௫
− ቁݔ = lim

௫→ାஶ
ቀଵ
௫
ቁ = 0 nên đồ thị hàm số có tiệm cận xiên là đường thẳng 

ݕ =  .ݔ
Do đó góc giữa hai đường tiệm cận của đồ thị hàm số đã cho bằng 45଴. 
Câu 18.  

 
Lời giải 

Ta có (ݐ)′ݒ = ଷݐ4− + ݐ48 = ଶݐ)ݐ4− − (ݐ)′ݒ ,(12 = 0 ⇔ ൤ݐ = 0
ݐ = ± 2√3. 

Bài toán trở thành tìm giá trị lớn nhất của hàm số (ݐ)ݒ trên đoạn [0; 5], 
ta có (0)ݒ = 500, ൫2√3൯ݒ = (5)ݒ,664 = 475. 
Vậy vận tốc lớn nhất khi ݐ = 2√3 ≈ 3,46. 
Câu 19.  
 

Lời giải 
Ta có: (ݐ)′ݒ = ଶݐ0,003906 −  ݐ0,18058
(ݐ)′ݒ = 0 ⇔ ଶݐ0,003906 − ݐ0,18058 = 0 ⇔ ቂݐ = 0

ݐ = 46,23. 
(0)ݒ = 83;
(46,23)ݒ = 18,67;
(126)ݒ = 1254,05.

 

Tàu con thoi đạt vận tốc lớn nhất bằng 1254 (݂ݏ/ݐ). 
Câu 20.  

 
Lời giải 
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Ta có ܥܧܣ෣ = 60° 
Ta có ܨଵሬሬሬ⃗ + ଷሬሬሬ⃗ܨ = ሬሬሬሬሬܱ⃗ܧ2 ⇒ หܨଵሬሬሬ⃗ + ଷሬሬሬ⃗ܨ ห = 2หܱܧሬሬሬሬሬ⃗ ห ⇒ หܨଵሬሬሬ⃗ ห√3 = 470√3 
Tương tự ta cũng có ܨଶሬሬሬ⃗ + ସሬሬሬ⃗ܨ = หܨଶሬሬሬ⃗ ห√3 = 470√3 
Vậy trọng lực ôtô là: ൫ܨଵሬሬሬ⃗ + ଶሬሬሬ⃗ܨ + ଷሬሬሬ⃗ܨ + ସሬሬሬ⃗ܨ ൯ −(trọng lực khung sắt) ≈ 1328(ܰ) 
Câu 21.  
 

Lời giải 

Ta có: ݕ = (ݔ)݂ = ห√2ݔห = ቐ
ݔ2√−  khi ݔ ∈ (−∞; 0)
ݔ2√  khi ݔ ∈ (0; +∞)
0 khi ݔ = 0

 

Dễ thấy, hàm số ݕ = (ݔ)݂ = ห√2ݔห liên tục và xác định trên (−∞; +∞). 
Với số ℎ > 0 ta có: với mọi ݔ ∈ (−ℎ; ℎ) ⊂ (−∞; +∞) và ݔ ≠ 0 thì ݕ = (ݔ)݂ = ห√2ݔห > 0 = ݂(0) 
Do đó, hàm số ݕ = (ݔ)݂ = ห√2ݔห đạt cực tiểu tại ݔ = 0. 
Câu 22.  

Lời giải 
Trả lời: 45 
Nếu ݉ = 0 ⇒ ݕ = 5 là hàm hằng. 
Nếu ݉ ≠ 0. 
TXĐ: D = ℝ\ቄିଵ

ଶ௠
ቅ. Đạo hàm ݕ′ = ௠మିଵ଴௠

(ଶ௠௫ାଵ)మ
. 

Hàm số nghịch biến trên khoảng (3; +∞) ⇔ ቊ
′ݕ < 0, ݔ∀ ∈ (3; +∞)
ିଵ
ଶ௠

∉ (3; +∞)  

⇔ ቊ
݉ଶ − 10݉ < 0
ିଵ
ଶ௠

∉ (3; +∞) ⇔ ቊ
݉ଶ − 10݉ < 0
ିଵ
ଶ௠

≤ 3 ⇔ ቊ
0 < ݉ < 10
݉ ≥ − ଵ

଺
⇔ 0 < ݉ < 10.

 Mà ݉ ∈ ℤ nên ݉ ∈ {1; 2; 3. . . ; 9} ⇒ ܶ = 45.
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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí 
sinh chỉ chọn một phương án. 
 
Câu  1. Cho hàm số ݕ = ݔ2 − 1 + ଵ

௫ିଶ
. Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số đã cho là 

 A. ݕ = ݔ − 1. B. ݕ = ݔ − 2. C. ݔ = 2. D. ࢟ = ૛࢞ − ૚ 
Câu  2. Cho hình hộp ܦܥܤܣ.  :Khẳng định nào sai trong các khẳng định sau .′ܦ′ܥ′ܤ′ܣ

 
 A.  ܤܣሬሬሬሬሬ⃗ + ሬሬሬሬሬሬ⃗′ܣܣ = ሬሬሬሬሬ⃗ܦܣ + ሬሬሬሬሬሬሬ⃗′ܦܦ   B.  ܣܤሬሬሬሬሬ⃗ + ሬሬሬሬሬ⃗ܥܤ + ሬሬሬሬሬሬሬ⃗′ܤܤ = ሬሬሬሬሬሬሬ⃗′ܦܤ   
 C.  ܤܣሬሬሬሬሬ⃗ + ሬሬሬሬሬ⃗ܥܤ + ሬሬሬሬሬሬ⃗′ܥܥ = ሬሬሬሬሬሬ⃗′ܥܣ   D.  ܥܣ′ሬሬሬሬሬሬ⃗ = ሬሬሬሬሬ⃗ܤܣ + ሬሬሬሬሬ⃗ܦܣ + ሬሬሬሬሬሬ⃗′ܣܣ   
Câu  3. Cho hàm số ݕ =  như hình vẽ dưới (ݔ)݂

 
Hàm số ݕ =  ?đồng biến trên khoảng nào trong các khoảng sau (ݔ)݂

 A. (1;  + ∞). B. (−∞;  0). C. (0;  + ∞). D. (−1;  1). 
Câu  4. Cho hàm số ݕ = ;liên tục trên đoạn [−1 (ݔ)݂ 2] và có đồ thị như hình vẽ sau 

 
Giá trị lớn nhất của hàm số ݕ = ;trên đoạn [−1 (ݔ)݂ 2] là 



 A.  −1. B.  3. C.  2  D.  1. 
Câu  5. Cho hình chóp ܵ. ሬሬሬሬሬ⃗ܤܣ có đáy là hình vuông, véctơ nào sau đây bằng véctơ ܦܥܤܣ ? 

 
 A.  ܥܦሬሬሬሬሬ⃗ . B.  ܦܣሬሬሬሬሬ⃗ . C.  ܦܥሬሬሬሬሬ⃗ . D.  ܥܤሬሬሬሬሬ⃗   
Câu  6. Cho hình hộp ܦܥܤܣ.  ?Trong các khẳng định dưới đây, đâu là khẳng định đúng .′ܦ′ܥ′ܤ′ܣ
 A.  ܤܣሬሬሬሬሬ⃗ + ሬሬሬሬሬ⃗ܥܣ + ሬሬሬሬሬ⃗ܦܣ = ሬሬሬሬሬሬ⃗′ܥܣ . B.  ܤܣሬሬሬሬሬ⃗ + ሬሬሬሬሬሬ⃗′ܣܣ + ሬሬሬሬሬ⃗ܦܣ = ሬሬሬሬሬ⃗ܥܣ . 
 C.  ܤܣሬሬሬሬሬ⃗ + ሬሬሬሬሬሬ⃗′ܣܣ + ሬሬሬሬሬ⃗ܦܣ = ሬሬሬሬሬሬ⃗′ܥܣ . D.  ܤܣሬሬሬሬሬ⃗ + ሬሬሬሬሬሬ⃗′ܣܣ + ሬሬሬሬሬ⃗ܦܣ = 0ሬ⃗ . 

Câu  7. Cho hàm số ݕ =  có bảng biến thiên như sau (ݔ)݂

 
Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho có phương trình là 

 A. ݔ = 1. B. ݕ = 3. C. ݔ = 3. D. ݕ = 1. 
Câu  8. Cho hình lập phương ܦܥܤܣ.  .có cạnh là ܽ. Hai véc tơ nào có cùng độ dài ′ܦ′ܥ′ܤ′ܣ
 A. ܥܣሬሬሬሬሬ⃗ , ሬሬሬሬሬ⃗ܦܣ . B. ܦܣ′ሬሬሬሬሬሬሬ⃗ , ሬሬሬሬሬ⃗ܦܣ  C. ܦܣ′ሬሬሬሬሬሬሬ⃗ , ሬሬሬሬሬ⃗ܥܣ . D. ܦܦ′ሬሬሬሬሬሬሬ⃗ , ሬሬሬሬሬ⃗ܥܣ . 

Câu  9. Cho hàm số ݕ = ଷݔ− + ଶݔ3 + ݔ9 − 5 liên tục và xác định trên ℝ. Chọn khẳng định đúng trong các 
khẳng định sau. 
 A. Đạt cực tiểu tại điểm ݔ = 3. B. Đạt cực đại tại điểm ݔ = 3. 
 C. Đạt cực tiểu tại điểm ݔ = 1. D. Đạt cực đại tại điểm ݔ = −1. 

Câu  10. Cho hàm số ݕ = (ݔ)′݂ có đạo hàm là (ݔ)݂ = ݔ) − 2)ସ(ݔ − ݔ)(1 + ଶݔ√(3 + 3. Tìm số điểm cực trị 
của hàm số ݕ =  (ݔ)݂
 A. 1. B. 2. C. 3. D. 6. 
Câu  11. Cho hàm số ݕ = ଷݔ− ଶݔ݉− + (4݉ + ݔ(9 + 5, với ݉ là tham số. Hỏi có bao nhiêu giá trị nguyên 
của ݉ để hàm số nghịch biến trên khoảng (−∞; +∞)? 
 A.  4  B.  6  C.  5  D.  7  
Câu  12. Gọi ܯ,݉ lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số ݕ = ସ

௫
+ ݔ + 1 trên đoạn [1; 3]. 

Tính ܯ −݉. 
 A.  4.  B.  1.  C.  9.  D.  5.  
 
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi 
câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 
 
Câu  1. Cho tứ diện ܦܥܤܣ với ܯ,ܰ lần lượt là trung điểm của ܦܣ,ܥܤ và ܫ là trung điểm của ܰܯ. Gọi ܩ là 
trọng tâm của tam giác ܦܥܤ và ሬܾ⃗ = ሬሬሬሬሬ⃗ܤܣ , ܿ⃗ = ሬሬሬሬሬ⃗ܥܣ , ݀⃗ = ሬሬሬሬሬ⃗ܦܣ . Xét tính đúng, sai của các khẳng định sau. 

x     1    
 f x   +  +  

 f x    
 
3   

   
 
 



  
 

3   
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 a) Ba điểm ܣ, ,ܫ ሬሬሬሬሬሬሬ⃗ܰܯ (thẳng hàng. b ܩ = ଵ
ଶ
൫ ሬܾ⃗ + ܿ⃗ − ݀⃗൯. 

 c) ܩܣሬሬሬሬሬ⃗ = ଵ
ଷ
൫ ሬܾ⃗ + ܿ⃗ + ݀⃗൯. d) ܫܩሬሬሬሬ⃗ = − ଵ

ଵଶ
൫ ሬܾ⃗ − ܿ⃗ − ݀⃗൯. 

Câu  2. Cho hàm số ݕ = (ݔ)݂ = ଶ௫మାଵ
௫ିଶ

 ?Các mệnh đề sau đúng hay sai .(ܥ) 
 a) Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số (ܥ) là ݕ = ݔ2 + 4. 
 b) Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số (ܥ) là ݕ =  .ݔ2
 c) Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số (ܥ) là ݕ = 2. 
 d) Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số (ܥ) là ݔ = 2. 
Câu  3. Các mệnh đề sau đúng hay sai?  
 a) Hàm số ݕ = ଶ௫ାଷ

௫ାଵ
 có 1 điểm cực trị. 

 b) Giá trị cực đại của hàm số ݕ = ଷݔ − ݔ3 + 2 là ݕ § = 4. 
 c) Có 15 giá trị nguyên của tham số ܾ để hàm số ݕ = ସݔ3− + ଶݔ8 +  .có đúng ba điểm cực trị ݔܾ
 d) Hàm số ݂(ݔ) có đạo hàm ݂′(ݔ) = 1)ݔ − ଶ(3(ݔ − ݔ)ଷ(ݔ − 2)ସ với mọi ݔ ∈ ℝ đạt cực tiểu tại ݔ = 3. 
Câu  4. . Cho hàm số: ݕ = ଷݔ + ଶݔ3 + ݉ − 1. Các mệnh đề sau đúng hay sai? 
 a) Giá trị lớn nhất của hàm số ݕ = ;trên [−1 (ݔ)݂ 1] bằng 10 khi và chỉ khi ݉ = 6. 
 b) Giá trị nhỏ nhất của hàm số ݕ = ;trên [−1 (ݔ)݂ 1] bằng 10 khi và chỉ khi ݉ = 11. 
 c) Với ݉ = 1, giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn [−1; 1] bằng 4.  
 d) Với ݉ = 1, tổng giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn [−1; 1] bằng 2. 
 
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. 
 
Câu  1. Tại trường THPT ܻ, để giảm nhiệt độ trong các phòng học từ nhiệt độ ban đầu là 28°ܥ, một hệ thống 
điều hòa làm mát được phép hoạt động trong 10 phút. Gọi ܶ (đơn vị °ܥ) là nhiệt độ phòng ở phút thứ ݐ (tính 
từ thời điểm bật máy) được cho bởi công thức 

ܶ = ଷݐ0,008− − ݐ0,16 + ݐ) 28 ∈ [0; 10]). Nhiệt độ thấp nhất trong phòng có thể đạt được trong khoảng 
thời gian 10 phút đó gần đúng bằng bao nhiêu? 
Câu  2. Để thiết kế một chiếc bể cá hình chữ nhật có chiều cao là 60ܿ݉, thể tích là 96.000ܿ݉ଷ, người thợ 
dùng loại kính để sử dụng làm mặt bên có giá thành 70.000 đồng/m2 và loại kính để làm mặt đáy có giá thành 
là 100.000 đồng/m2. Chi phí thấp nhất để hoàn thành bể cá là bao nhiêu nghìn đồng (làm tròn đến hàng 
nghìn). 

Câu  3. Phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số hàm số ݕ = ଶ௫మିଷ௫ାଷ
௫ାଵ

 có dạng 

ݕ = ݔܽ + ܾ. Tính ܽ + ܾ. 

Câu  4. Tìm giá trị của tham số ݉ sao cho đồ thị hàm số ݕ = ଶ௫మାଷ௠௫ି௠ାଶ
௫ିଵ

 có tiệm cận xiên tạo với các 

trục toạ độ một tam giác có diện tích bằng 4 (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm). 
Câu  5. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số ݉ ∈ (0;  20] để hàm số ݕ = ௫ାଶ

௫ାଷ௠
 đồng biến trên khoảng 

(−∞; −6)? 
Câu  6. Có ba lực cùng tác động vào một vật. Hai trong ba lực này hợp với nhau một góc 100∘ và có độ lớn 
lần lượt là 25 N và 12 N. Lực thứ ba vuông góc với mặt phẳng tạo bởi hai lực đã cho và có độ lớn 4 N. Tính 
độ lớn của hợp lực của ba lực trên. 

-------- HẾT-------- 



BẢNG ĐÁP ÁN 
PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn 
- Mỗi câu đúng được 0,25 điểm. 
 

Mã đề 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
003 D A A B A C A C B B D B 

 
PHẦN II. Trắc nghiệm đúng sai 
- Điểm tối đa mỗi câu là 1 điểm. 
- Đúng 1 câu được 0,1 điểm; đúng 2 câu được 0,25 điểm; đúng 3 câu được 0,5 điểm; đúng 4 câu được 1 điểm. 
 
Mã đề Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 

003 a)Đ - b)S - c)Đ - d)S a)Đ - b)S - c)S - d)Đ a)S - b)Đ - c)Đ - d)S a)S - b)Đ - c)Đ - d)S 
 
PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn 
- Mỗi câu đúng được 0,5 điểm. 
 

Mã đề Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 
003 18,4 83 1 0,67 2 26 

 
HƯỚNG DẪN GIẢI 

 
Câu 1.  

 
Lời giải 

Ta có lim
௫→±ஶ

ቀ2ݔ − 1 + ଵ
ଶ௫ିଵ

− ݔ2) − 1)ቁ = lim
௫→±ஶ

ଵ
ଶ௫ିଵ

= 0 nên đường thẳng ݕ = ݔ2 − 1 là tiệm cận xiên của 

đồ thị hàm số đã cho. 
Chọn D 
Câu 2.  
 

Lời giải 
Theo quy tắc 3 điểm, ta có Chọn A là đúng. 
Ta có : ܤܣሬሬሬሬሬ⃗ + ሬሬሬሬሬሬ⃗′ܣܣ = ሬሬሬሬሬ⃗ܦܣ + ሬሬሬሬሬሬሬ⃗′ܦܦ ⇔ ሬሬሬሬሬ⃗ܤܣ = ሬሬሬሬሬ⃗ܦܣ  (vô lí) nên Chọn A sai. 
Theo quy tắc hình hộp ta có Chọn A, D đúng. 
Câu 3.  

 
Lời giải 

Chọn A 
Dựa vào đồ thị  suy ra hàm số ݕ = ;đồng biến trên khoảng (1 (ݔ)݂  + ∞) 
Câu 4.  
 

Lời giải 
Từ đồ thị hàm số ta có giá trị lớn nhất của hàm số ݂(ݔ) trên đoạn [−1; 2] là 3. 
Câu 5.  
 

Lời giải 
Câu 6.  
 

Lời giải 
Xét hình hộp ܦܥܤܣ. ሬሬሬሬሬ⃗ܤܣ :ta có ′ܦ′ܥ′ܤ′ܣ + ሬሬሬሬሬሬ⃗′ܣܣ + ሬሬሬሬሬ⃗ܦܣ = ሬሬሬሬሬሬ⃗′ܥܣ . 
Câu 7.  

 
Lời giải 
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Chọn A 
Dựa vào bảng biến thiên ta có tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã có phương trình là ݔ = 1.  
Câu 8.  

 
Lời giải 

Vì ቚܦܣ′ሬሬሬሬሬሬሬ⃗ ቚ = หܥܣሬሬሬሬሬ⃗ ห = ܽ√2 nên hai véc tơ có cùng độ dài là ܦܣ′ሬሬሬሬሬሬሬ⃗ , ሬሬሬሬሬ⃗ܥܣ . 

 
Câu 9.  

 
Lời giải 

Chọn B 
Tập xác định ܦ = ℝ. 

Ta có: ݕ′ = ଶݔ3− + ݔ6 + 9 = 0 ⇔ ቂݔ = −1
ݔ = 3  

′′ݕ = ݔ6− + 6. 
(1−)′′ݕ = 12 > 0 ⇒Hàm số đạt cực tiểu tại ݔ = −1. 
(3)′′ݕ = −12 < 0 ⇒Hàm số đạt cực đại tại ݔ = 3. 
Câu 10.  

 
Lời giải 

Ta có ݂′(ݔ) = 0 ⇔ ݔ) − 2)ସ(ݔ − ݔ)(1 + ଶݔ√(3 + 3 = 0 ⇔ ൥
ݔ = 2
ݔ = 1
ݔ = −3

. 

Bảng xét dấu 

 
Từ bảng biến thiên suy ra hàm số có 2 điểm cực trị. 

Câu 11.  
 

Lời giải 
Ta có: 
+) TXĐ: ܦ = ℝ 
′ݕ (+ = ଶݔ3− − ݔ2݉ + 4݉ + 9. 

Hàm số nghịch biến trên (−∞; +∞) khi ݕ′ ≤ 0, ݔ∀ ∈ (−∞; +∞) ⇔ ൜ܽ = −3 < 0
Δ′ = ݉ଶ + 3(4݉ + 9) ≤ 0 

⇔ ݉ ∈ [−9;−3] ⇒ có 7 giá trị nguyên của ݉ thỏa mãn. 
Câu 12.  
 

Lời giải 



Ta có: ݕ′ = − ସ
௫మ

+ 1 = ௫మିସ
௫మ

= 0 ⇔ ൤ݔ = 2 ∈ [1; 3]
ݔ = −2 ∉ [1; 3] 

Ta có: (1)ݕ = 6, (2)ݕ = 5, (3)ݕ = ଵ଺
ଷ

ܯ ⇒  = 6,݉ = 5 ⇒ ܯ  −݉ = 1.  
Câu 13.  

 
Lời giải 

Vì ܩ là trọng tâm của tam giác ܦܥܤ nên ta có: ܩܣሬሬሬሬሬ⃗ = ଵ
ଷ
൫ܤܣሬሬሬሬሬ⃗ + ሬሬሬሬሬ⃗ܥܣ +

ሬሬሬሬሬ⃗ܦܣ ൯ = ଵ
ଷ
൫ ሬܾ⃗ + ܿ⃗ + ݀⃗൯.Vì ܯ,ܰ lần lượt là trung điểm của ܥܤ,  :nên ta có ܦܣ

ሬሬሬሬሬሬሬ⃗ܰܯ = ሬሬሬሬሬሬ⃗ܰܣ − ሬሬሬሬሬሬ⃗ܯܣ = ଵ
ଶ
ሬሬሬሬሬ⃗ܦܣ − ଵ

ଶ
൫ܤܣሬሬሬሬሬ⃗ + ሬሬሬሬሬ⃗ܥܣ ൯ = ଵ

ଶ
൫−ሬܾ⃗ − ܿ⃗ + ݀⃗൯.Vì ܫ là trung điểm của ܰܯ nên ta có: ܫܣሬሬሬሬ⃗ =

ଵ
ଶ
൫ܯܣሬሬሬሬሬሬ⃗ + ሬሬሬሬሬሬ⃗ܰܣ ൯ = ଵ

ସ
൫ܤܣሬሬሬሬሬ⃗ + ሬሬሬሬሬ⃗ܥܣ + ሬሬሬሬሬ⃗ܦܣ ൯ = ଵ

ସ
൫ሬܾ⃗ + ܿ⃗ + ݀⃗൯. 

Mà ܩܣሬሬሬሬሬ⃗ = ଵ
ଷ
൫ܤܣሬሬሬሬሬ⃗ + ሬሬሬሬሬ⃗ܥܣ + ሬሬሬሬሬ⃗ܦܣ ൯ = ଵ

ଷ
൫ ሬܾ⃗ + ܿ⃗ + ݀⃗൯. 

Do đó, ܫܣሬሬሬሬ⃗ = ଷ
ସ
ሬሬሬሬሬ⃗ܩܣ  nên suy ra ba điểm ܣ, ,ܫ ሬሬሬሬ⃗ܫܣ thẳng hàng.Từ kết quả ܩ = ଷ

ସ
ሬሬሬሬሬ⃗ܩܣ  suy ra ܫܩሬሬሬሬ⃗ = − ଵ

ସ
ሬሬሬሬሬ⃗ܩܣ =

− ଵ
ଵଶ
൫ ሬܾ⃗ + ܿ⃗ + ݀⃗൯.  

Câu 14.  
 

Lời giải 
Điều kiện: ݔ − 2 ≠ 0 ⇔ ݔ ≠ 2. Vậy tập xác định ܦ = ℝ\{2}. 
lim
௫→ଶశ

ଶ௫మାଵ
௫ିଶ

= +∞; lim
௫→ଶష

ଶ௫మାଵ
௫ିଶ

= −∞ nên ݔ = 2 là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số. 

ܽ = lim
௫→ାஶ

(ݔ)݂
ݔ = lim

௫→ାஶ

ଶݔ2 + 1
ݔ)ݔ − 2) = 2 

ܾ = lim
௫→ାஶ

(ݔ)݂] − [ݔܽ = lim
௫→ାஶ

(ݔ)݂] − [ݔ2 = lim
௫→ାஶ

ቈ
ଶݔ2 + 1
ݔ − 2 − ቉ݔ2 = lim

௫→ାஶ

ݔ4 + 1
ݔ − 2 = 4 

Nên ݕ = ݔ2 + 4 là tiệm cận xiên của đồ thị hàm số. ĐúngSai.ĐúngSai. 
Câu 15.  
 

Lời giải 
a/ Đúng. 

Ta có ݕ′ = ଶݔ3 − 3 ′ݕ ⇒ = 0 ⇔ ଶݔ3 − 3 = 0 ⇔ ൤ݔ = 1 ⇒ (1)ݕ = 0
ݔ = −1 ⇒ (1−)ݕ = 4 

lim
௫→ିஶ

ଷݔ) − ݔ3 + 2) = lim
௫→ିஶ

ଷݔ ቀ1 − ଷ
௫మ

+ ଶ
௫య
ቁ = −∞, lim

௫→ାஶ
ଷݔ) − ݔ3 + 2) = lim

௫→ାஶ
ଷݔ ቀ1 − ଷ

௫మ
+ ଶ

௫య
ቁ = +∞ 

Bảng biến thiên 
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Từ bảng biến thiên, ta thấy giá trị cực đại của hàm số bằng 4. 
b/ Sai. 
Ta có ݕ′ = ିଵ

(௫ାଵ)మ
> ݔ∀,0 ≠ −1 nên hàm số không có cực trị. 

c/ Sai. 

Ta có ݂′(ݔ) = 1)ݔ − ଶ(3(ݔ − ݔ)ଷ(ݔ − 2)ସ ⇒ (ݔ)′݂ = 0 ⇔ ൦

ݔ = 0
ݔ = 1
ݔ = 2
ݔ = 3

. 

Bảng xét dấu đạo hàm. 

 
Suy ra hàm số ݂(ݔ) đạt cực tiểu tại ݔ = 0. 
d/ Đúng. 
Ta có: ݕ′ = ଷݔ12− + ݔ16 + ܾ Xét phương trình −12ݔଷ + ݔ16 = −ܾ. (1) 
Để hàm số có ba điểm cực trị thì phương trình (1) phải có 3 nghiệm phân biệt. 
Xét hàm số ݃(ݔ) = ଷݔ12− +  ݔ16
Bảng biến thiên của ݃(ݔ) 

 
Dựa vào bảng biến thiên ta thấy, phương trình (1) có 3 nghiệm phân biệt khi − ଺ସ

ଽ
< −ܾ < ଺ସ

ଽ
⇔ − ଺ସ

ଽ
< ܾ <

଺ସ
ଽ

. 
Do ܾ ∈ ℤ ⇒ ܾ ∈ {−7. −6. . . ,6,7}. 
Vậy có 15 giá trị nguyên của tham số ܾ thỏa yêu cầu đề bài. 
Câu 16.  
 

Lời giảiVới ݉ = 1 ta có ݕ = ଷݔ +  ଶݔ3

Khi đó ݕ′ = ଶݔ3 + ݔ6 = 0 ⇔ ൤ݔ = 0 ∈ (−1; 1)
ݔ = −2 ∉ (−1; 1) 

(1−)ݕ = 2, (0)ݕ = 0, (1)ݕ = 4 
⇒ max

[ିଵ;ଵ]
ݕ = 4. 

Chọn ĐÚNG.Từ câu a ta có tổng giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn [−1; 1] bằng 4. 

Chọn SAI.Ta có ݕ′ = ଶݔ3 + ݔ6 = 0 ⇔ ൤ݔ = 0 ∈ (−1; 1)
ݔ = −2 ∉ (−1; 1) 

(1−)ݕ = ݉ + 1, (0)ݕ = ݉ − 1, (1)ݕ = ݉ + 3 
⇒ max

[ିଵ;ଵ]
ݕ = ݉ + 3, min

[ିଵ;ଵ]
ݕ = ݉− 1. 

Ta có max
[ିଵ;ଵ]

ݕ = ݉ + 3 = 10 ⇔ ݉ = 7 

Chọn SAI.Ta có min
[ିଵ;ଵ]

ݕ = ݉ − 1 = 10 ⇔ ݉ = 11 



Chọn ĐÚNG. 
Câu 17.  
 

Lời giải 
Đáp số: 18,4 
Xét hàm số ݂(ݐ) = ଷݐ0.008− − ݐ0.16 + 28 trên đoạn [0;  10]. 
Ta có : ݂′(ݐ) = ଶݐ0.024− − 0.16 < ݐ∀ ,0 ∈ [0;  10]. 
Do đó min

[଴; ଵ଴]
(ݐ)݂ = ݂(10) ≈ 18.4. 

Vậy nhiệt độ thấp nhất trong phòng có thể đạt được trong khoảng thời gian 10 phút đó gần đúng là 18,4°. 
Câu 18.  
 

Lời giải 
Diện tích của đáy hộp là: ܵ = ௏

௛
= ଽ଺.଴଴଴

଺଴
= 1600ܿ݉ଶ = 0,16݉ଶ 

Gọi chiều dài cạnh đáy của hộp là ݔ, ݔ) > 0,݉) 
Chiều rộng của hộp là ଴,ଵ଺

௫
 

Gọi (ݔ)ܨ là hàm chi phí để làm để cá. 
Chi phí để hoàn thành bể cá: 

(ݔ)ܨ = 0,16 × 100.000 + .ݔ2.0,6 70.000 + 2.0,6.
0,16
ݔ . 70.000

= 16.000 + ݔ48.000 +
13440
ݔ

 

Câu toán trở thành tìm x để F(x) đạt GTNN. 

(ݔ)′ܨ = 84.000 −
13440
ଶݔ

(ݔ)′ܨ = 0 ⇔ 84.000−
13440
ଶݔ = 0 ⇔ ݔ = 0,4

 

Bảng biến thiên: 

 
Vậy chi phí thấp nhất để hoàn thành bể cá là: 83.200 đồng. 
Câu 19.  

 
Lời giải 

Ta có ܦ = ℝ\{−1}. 

′ݕ = ଶ௫మାସ௫ି଺
(௫ାଵ)మ

. 

′ݕ = 0 ⇔ ൤ݔ = 1  ⇒ ݕ = 1 ⇒ ;1)ܣ 1)
ݔ = −3 ⇒ ݕ = −15 ⇒  .(15−;3−)ܤ

ሬሬሬሬሬ⃗ܤܣ (−4;−16) = −4(1; 4). Khi đó, một vecto pháp tuyến của đường thẳng ܤܣ là ሬ݊⃗ = (4;−1). 
Phương trình đường thẳng ܤܣ có dạng: 4(ݔ − 1) − ݕ)1 − 1) = 0 ⇔ ݕ = ݔ4 − 3. 
Do đó ܽ = 4;  ܾ = −3. Vậy ܽ + ܾ = 4 + (−3) = 1. 
Câu 20.  

 
Lời giải 

Ta có ݕ = ଶ௫మାଷ௠௫ି௠ାଶ
௫ିଵ

= ݔ2 + 3݉ + 2 + ଶ௠ାସ
௫ିଵ

. 

Với ݉ = −2 thì hàm số trở thành ݕ = ݔ2 − 4. Đây là hàm số bậc nhất nên không có tiệm cận. 
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Với ݉ ≠ 2 thì lim
∞±→ݔ

−(ݔ)݂] ݔ2) + 3݉ + 2)] = lim
∞±→ݔ

2݉+4
2+ݔ = 0. 

Do đó với ݉ ≠ 2 thì đồ thị hàm số có tiệm cận xiên là Δ: ݕ = ݔ2 + 3݉ + 2. 

Δcắt trục hoành tại điểm ܣ ቀିଷ௠ିଶ
ଶ

; 0ቁ và cắt trục tung tại 0)ܤ; 3݉ + 2). 

Từ đó ܱܣ = |ିଷ௠ିଶ|
ଶ

= |ଷ௠ାଶ|
ଶ

ܤܱ   , = |3݉ + 2|. 

Theo giả thiết: ܱܵܤܣ = 4 ⇔ 1
ܤܱ.ܣ2ܱ = 4 ⇔ |3݉+2|

2 . |3݉+ 2| = 8 ⇔ (3݉+ 2)2 = 16 ⇔

ቂ3݉ + 2 = −4
3݉ + 2 = 4 ⇔ ൥

݉ = −2(loaïi)
݉ = 2

3
 

Vậy giá trị ݉ cần tìm là ݉ = ଶ
ଷ
. 

Câu 21.  
 

Lời giải 
Trả lời: 2 
Tập xác định: ܦ = ℝ\{−3݉}. 
Ta có ݕ′ = ଷ௠ିଶ

(௫ାଷ௠)మ
. 

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng (−∞; −6) khi ൜3݉ − 2 > 0
−3݉ ∉ (−∞; −6) ⇔ ቊ݉ > ଶ

ଷ
−3݉ ≥ −6

⇔ ቊ݉ > ଶ
ଷ

݉ ≤ 2
⇔

ଶ
ଷ

< ݉ ≤ 2. 
Do ݉ nguyên và ݉ ∈ (0;  20] nên ݉ = 1;݉ = 2. 
Câu 22.  
 

Lời giải: 

 
Gọi ⃗ܨଵ, ,ଶܨ⃗ ,ଷ là ba lực tác động vào vật đặt tại điểm ܱ lần lượt có độ lớn là 25 Nܨ⃗ 12 N, 4 N. 
Vẽ ܱܣሬሬሬሬሬ⃗ = ,ଵܨ⃗ ሬሬሬሬሬ⃗ܤܱ = ଶሬሬሬ⃗ܨ , ሬሬሬሬሬ⃗ܥܱ =  .ଷܨ⃗
Dựng hình bình hành ܱܤܦܣ và hình bình hành ܱܥܧܦ. 
Hợp lực tác động vào vật là 

ܨ⃗ = ሬሬሬሬሬ⃗ܣܱ + ሬሬሬሬሬ⃗ܤܱ + ሬሬሬሬሬ⃗ܥܱ = ሬሬሬሬሬሬ⃗ܦܱ + ሬሬሬሬሬ⃗ܥܱ = ሬሬሬሬሬ⃗ܧܱ  
Áp dụng định lí côsin trong tam giác ܱܦܤ, ta có 
ଶܦܱ = ଶܦܤ + ଶܤܱ − 2 ⋅ ܦܤ ⋅ ܤܱ ⋅ cosܱܦܤ෣ = ଶܣܱ + ଶܤܱ + 2 ⋅ ܣܱ ⋅ ܤܱ ⋅ cos100∘. 
Vì ܱܥ ⊥ ܥܱ nên (ܤܦܣܱ) ⊥  .là hình chữ nhật ܥܧܦܱ suy ra ,ܦܱ
Do đó tam giác ܱܧܦ vuông tại ܦ. 
Ta có ܱܧଶ = ଶܥܱ + ଶܦܱ = ଶܥܱ + ଶܣܱ + ଶܤܱ + 2 ⋅ ܣܱ ⋅ ܤܱ ⋅ cos100∘. 
Suy ra ܱܧ = ଶܥܱ√ + ଶܣܱ + ଶܤܱ + 2 ⋅ ܣܱ ⋅ ܤܱ ⋅ cos100∘ 

= ඥ4ଶ + 25ଶ + 12ଶ + 2 ⋅ 25 ⋅ 12 ⋅ cos100∘ ≈ 26,092. 
Vậy độ lớn của hợp lực là ܨ = ܧܱ ≈ 26 N. 
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TRƯỜNG THPT NHO QUAN A 
ĐẶNG VIỆT ĐÔNG 

KIỂM TRA GIỮA KỲ I - NĂM HỌC 2024 - 2025 
Môn: TOÁN, Lớp 12 

 Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề) 
 

 
Họ và tên thí sinh:.............................................................................. SBD:..................... 

Mã đề thi 
005 

 
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí 
sinh chỉ chọn một phương án. 
 
Câu  1. Hàm số ݕ = ଷݔ − ଶݔ3 − ݔ9 + 7 đồng biến trên khoảng nào sau đây? 
 A. (−5;−2). B. (−∞; 1). C. (1; +∞). D. (−1; 3). 
Câu  2. Cho hàm số ݕ =  .có đồ thị như hình vẽ (ݔ)݂

 
Đồ thị hàm số đã cho có đường tiệm cận ngang là 

 A. ݔ = 0 B. ݔ = 1 C. ݕ = 1 D. ݕ = −1 
Câu  3. Cho tứ diện ܦܥܤܣ. Mệnh đề nào dưới đây là mệnh đề đúng? 
 A.  ܥܤሬሬሬሬሬ⃗ − ሬሬሬሬሬ⃗ܣܤ = ሬሬሬሬሬ⃗ܣܦ − ሬሬሬሬሬ⃗ܥܦ . B.  ܥܣሬሬሬሬሬ⃗ − ሬሬሬሬሬ⃗ܦܣ = ሬሬሬሬሬሬ⃗ܦܤ − ሬሬሬሬሬ⃗ܥܤ . 
 C.  ܤܣሬሬሬሬሬ⃗ − ሬሬሬሬሬ⃗ܦܣ = ሬሬሬሬሬ⃗ܦܥ − ሬሬሬሬሬ⃗ܤܥ . D.  ܤܣሬሬሬሬሬ⃗ − ሬሬሬሬሬ⃗ܥܣ = ሬሬሬሬሬሬ⃗ܤܦ − ሬሬሬሬሬ⃗ܥܦ . 
Câu  4. Cho hàm ݂(ݔ) liên tục trên và có bảng xét dấu ݂′(ݔ) như sau: 

 
Số điểm cực tiểu của hàm số là 

 A. . B. . C. . D. . 
Câu  5. Cho hình lập phương ܦܥܤܣ. ሬሬሬሬሬ⃗ܤܣ có độ dài cạnh là ܽ. Khi đó ′ܦ′ܥ′ܤ′ܣ . ሬሬሬሬሬ⃗ܦܣ  bằng 
 A.  0.  B.  ܽ. C.  ௔

మ

ଶ
. D.  ܽଶ. 

Câu  6. Tính giá trị nhỏ nhất của hàm số ݕ = ݁௫ − ݁. ;trên khoảng (0 ݔ +∞). 
 A.  min

(଴;ାஶ)
ݕ = ଷଷ

ହ
  B.  min

(଴;ାஶ)
ݕ = 7  C.  min

(଴;ାஶ)
ݕ = 0  D.  min

(଴;ାஶ)
ݕ = 2√9య   

Câu  7. Cho hình lập phương ܦܥܤܣ. ሬሬሬሬሬ⃗ܤܣ Hãy xác định góc giữa cặp vectơ .ܪܩܨܧ  vàܩܧሬሬሬሬሬ⃗ ? 
 A. 60଴. B. 120଴. C. 90଴. D. 45଴. 
Câu  8. Cho hình chóp đều ܵ. ሬ⃗ݑ tất cả các cạnh bằng 2√3 (đvđd). Tính độ dài vectơ ܦܥܤܣ = ሬሬሬሬሬ⃗ܣܵ − ሬሬሬሬ⃗ܥܵ   
 A.  √2. B.  2√6. C.  2√2. D.  √3. 
Câu  9. Cho hàm số ݂(ݔ) xác định trên ℝ và có đạo hàm ݂′(ݔ) = (2 − ݔ)(ݔ + 1)ଶ(ݔ − 1)ହ. Hàm số đã cho 
nghịch biến trên khoảng nào dưới đây? 
 A.  (1; +∞). B.  (−∞; 2). C.  (2; +∞). D.  (−1; 2). 
Câu  10. Tổng số đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số ݕ = ௫ିଶ

௫మିସ
 là: 

 A.  3. B.  1. C.  0. D.  2. 



3 4 1 2
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Câu  11. Cho một tấm tôn hình chữ nhật có kích thước 10 cm x 16 cm. Người ta cắt bỏ 4 góc của tấm tôn 4 
miếng hình vuông bằng nhau rồi gò lại thành một hình hộp chữ nhật không có nắp. Để thể tích của hình hộp 
đó lớn nhất thì độ dài cạnh hình vuông của các miếng tôn bị cắt bỏ bằng 
 A.  5 m. B.  2 m. C.  4 m. D.  3 m. 
Câu  12. Tất cả các giá trị thực của tham số ݉ để hàm số ݕ = ଵ

ଷ
ଷݔ ଶݔ݉− + (2݉ − ݔ(1 − ݉ + 2 có hai điểm 

cực trị dương là 
 A.  ݉ ∈ (−∞; 1) ∪ (1; 2). B.  ݉ ∈ ቀଵ

ଶ
; +∞ቁ. 

 C.  ݉ ∈ (1; +∞). D.  ݉ ∈ ቀଵ
ଶ

; 1ቁ ∪ (1; +∞). 
 
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi 
câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 
 
Câu  1. Cho hàm số ݂(ݔ) = ଷݔܽ + ଶݔܾ + ݔܿ + ݀ (ܽ ≠ 0) có bảng biến thiên như sau: 

 
Các mệnh đề sau đúng hay sai? 

 a) Hàm số ݂(ݔ) đồng biến trên khoảng (0; 2). 
 b) Hàm số ݂(ݔ) đồng biến trên khoảng (−2; 1). 
 c) Hàm số ݕ = ݔ2)݂ − 1) nghịch biến trên khoảng ቀ−∞;− ଵ

ଶ
ቁ.  

 d) Hàm số ݂(ݔ) nghịch biến trên khoảng (2; +∞). 
Câu  2. Giả sử sự lây lan của một loại virus trên cơ thể người ở một địa quốc gia có thể được mô hình hóa 
bằng hàm số ܰ(ݐ) = ଷݐ− + ଶݐ9 + 100, 0 ≤ ݐ ≤ 10, trong đó N là số người bị nhiễm bệnh (người) và t là thời 
gian tính từ thời điểm có ca bệnh đầu tiên đến thời điểm khảo sát (tuần). 
 a) Số người tối đa bị nhiễm bệnh ở địa phương đó là 208. 
 b) Số người bị nhiễm bệnh ở địa phương đó sau 3 tuần là 154 người. 
 c) Biết đạo hàm N'(t) biểu thị tốc độ lây lan của virus (còn gọi là tốc độ truyền bệnh). Virus sẽ lây lan 
nhanh nhất ở tuần 5. 
 d) Sau 10 tuần địa phương đó vẫn còn người bị nhiễm bệnh. 
Câu  3. Cho hình lăng trụ tam giác đều ܥܤܣ.  .ܥܤ là trung điểm của ܯ có tất cả các cạnh bằng 1. Gọi ′ܥ′ܤ′ܣ
 a) ܯܣሬሬሬሬሬሬ⃗ . ሬሬሬሬሬሬሬ⃗ܤ′ܣ = ଷ

ଶ
 b) ܣܣ′ሬሬሬሬሬሬ⃗ . ሬሬሬሬሬሬ⃗ܯܣ = 0ሬ⃗ . 

 c) ቀܯܣሬሬሬሬሬሬ⃗ , ሬሬሬሬሬሬሬ⃗ܤ′ܣ ቁ = 60° d) ܤܣሬሬሬሬሬ⃗ . ሬሬሬሬሬ⃗ܥܣ = ଵ
ଶ
. 

Câu  4. Cho hàm số ݕ = ௫మି௫ାଵ
௫ିଵ

 có đồ thị là (ܥ) 
 a) Đồ thị hàm số không có tiệm cận ngang. 
 b) Giao điểm hai tiệm cận của đồ thị nằm trên parabolݕ =  .ଶݔ
 c) Đường tiệm cận xiên của đồ thị tạo với hai trục tọa độ một tam giác có diện tích bằng 1. 
 d) Đường tiệm cận xiên của đồ thị vuông góc với đường thẳng ݔ + ݕ − ߨ = 0. 
 
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. 
 
Câu  1. Cho tứ diện đều ܦܥܤܣ có cạnh bằng 4. Giá trị tích vô hướng ܤܣሬሬሬሬሬ⃗ ൫ܤܣሬሬሬሬሬ⃗ − ሬሬሬሬሬ⃗ܣܥ ൯ bằng 
Câu  2. Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số ݉ để đồ thị hàm số ݕ = ௫ାଵ

௫మାସ௫ା௠
có đúng hai đường 

tiệm cận. 
Câu  3. Biết đồ thị (ܥ) của hàm số ݕ = ௫మିସ௫ାହ

௫ିଵ
 có hai điểm cực trị. Đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của 

đồ thị hàm số (ܥ) tạo với hai trục toạ độ một tam giác có diện tích ܵ bằng bao nhiêu?  
Câu  4. Một khách sạn có 60 phòng. Chủ khách sạn nhận thấy nếu cho thuê mỗi phòng với giá 500.000 đồng/ 
ngày thì tất cả các phòng đều được thuê hết và cứ tăng giá thêm 50.000 đồng một phòng thì có thêm 2 phòng 



Trang 3/9 - Mã đề 005 

trống. Hỏi chủ khách sạn nên cho thuê mỗi phòng với giá bao nhiêu tiền một ngày để tổng doanh thu một 
ngày là lớn nhất? 
Câu  5. Cho hàm số ݕ = ଷݔ− ଶݔ݉− + (4݉ + ݔ(9 + 5, với ݉ là tham số. Có bao nhiêu giá trị nguyên của 
݉ để hàm số đã cho nghịch biến trên ℝ? 
Câu  6. Theo định luật II Newton (Vật lí 10 - Chân trời sáng tạo, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, 2023, 
trang 60): Gia tốc của một vật có cùng hướng với lực tác dụng lên vật. Độ lớn của gia tốc tỉ lệ thuận với độ 
lớn của lực và tỉ lệ nghịch với khối lượng của vật: 

ܨ⃗ = ݉ܽ⃗trong đó ܽ⃗ là vectơ gia tốc (m/sଶ),  là vectơ lực (N) ܨ⃗

 
Hình 20 tác dụng lên vật, ݉( kg) là khối lượng của vật. 
Muốn truyền cho quả bóng có khối lượng 0,5 kg một gia tốc 50 m/sଶ thì cần một lực đá có độ lớn là bao 

nhiêu? 
-------- HẾT-------- 
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BẢNG ĐÁP ÁN 
 

PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn 
- Mỗi câu đúng được 0,25 điểm. 
 

Mã đề 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
005 A D D D A C D B C D B D 

 
PHẦN II. Trắc nghiệm đúng sai 
- Điểm tối đa mỗi câu là 1 điểm. 
- Đúng 1 câu được 0,1 điểm; đúng 2 câu được 0,25 điểm; đúng 3 câu được 0,5 điểm; đúng 4 câu được 1 điểm. 
 
Mã đề Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 

005 a)S - b)Đ - c)Đ - d)Đ a)Đ - b)Đ - c)S - d)S a)S - b)S - c)S - d)Đ a)Đ - b)Đ - c)S - d)Đ 
 
PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn 
- Mỗi câu đúng được 0,5 điểm. 
 

Mã đề Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 
005 24 2 4 1000 7 25 

 
HƯỚNG DẪN GIẢI 

 
Câu 1.  

 
Lời giải 

Tập xác định: ܦ = ℝ. 
Ta có ݕ′ = ଶݔ3 − ݔ6 − 9. 
′ݕ = 0 ⇔ ଶݔ3 − ݔ6 − 9 = 0 ⇔ ቂݔ = −1

ݔ = 3 . 
Bảng xét dấu 

 
Từ bảng xét dấu ta thấy hàm số đồng biến trên khoảng (−∞;−1) nên hàm số đồng biến trên khoảng 
(−5;−2). 
Câu 2.  

 
Lời giải 

Từ đồ thị hàm số ta thấy: hàm số đã cho có một tiệm cận ngang ݕ = −1 
Câu 3.  
 

Lời giải 
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Ta có: ൜ܤܣሬሬሬሬሬ⃗ − ሬሬሬሬሬ⃗ܥܣ = ሬሬሬሬሬ⃗ܤܥ

ሬሬሬሬሬሬ⃗ܤܦ − ሬሬሬሬሬ⃗ܥܦ = ሬሬሬሬሬ⃗ܤܥ
 ⇒ ሬሬሬሬሬ⃗ܤܣ − ሬሬሬሬሬ⃗ܥܣ = ሬሬሬሬሬሬ⃗ܤܦ − ሬሬሬሬሬ⃗ܥܦ . 

Câu 4.  
 

Lời giải 
Chọn D 

Ta thấy ݂′(ݔ) đổi dấu 2 lần từ (−) sang (+) khi qua các điểm  nên hàm số có 2 điểm cực tiểu. 
Câu 5.  
 

Lời giải 
Do ܤܣ ⊥ ሬሬሬሬሬ⃗ܤܣnên ൫ ܦܣ , ሬሬሬሬሬሬሬ⃗ܦܣ ൯ = 90° nên ܤܣሬሬሬሬሬ⃗ . ሬሬሬሬሬ⃗ܦܣ  = 0  
Câu 6.  
 

Lời giải 
Chọn C 
Xét hàm số ݕ = ݁௫ − ݁. ;trên khoảng (0 ݔ +∞) 
Ta có ⇒ ′ݕ = ݁௫ − ݁. 
Cho ݕ′ = 0 ⇔ ݔ = 1. 

 
⇒ min

(଴;ାஶ)
ݕ = (1)ݕ = 0. 

Câu 7.  
 

Lời giải 

 
Ta có: ܥܣ//ܩܧ (do ܧܩܥܣ là hình chữ nhật)  

1; 1x x  

E

F

A

G

H

B C

D
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⇒ ൫ܤܣሬሬሬሬሬ⃗ , ሬሬሬሬሬ⃗ܩܧ ൯ = ൫ܤܣሬሬሬሬሬ⃗ , ሬሬሬሬሬ⃗ܥܣ ൯ = ෣ܥܣܤ = 45° 
Câu 8.  
 

Lời giải 
Ta có: |ݑሬ⃗ | = หܵܣሬሬሬሬሬ⃗ − ሬሬሬሬ⃗ܥܵ ห = หܣܥሬሬሬሬሬ⃗ ห = 2√6. 
Câu 9.  
 

Lời giải 
Ta có ݂′(ݔ) < 0 ⇔ (2 − ݔ)(ݔ + 1)ଶ(ݔ − 1)ହ < 0 ⇔ (2 − ݔ)(ݔ − 1) < 0 ⇔ ቂݔ > 2

ݔ < 1. 
Vậy hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng (2; +∞). 
Câu 10.  
 

Lời giải 
Tập xác định: ܦ = ℝ\{2;−2} 

lim
௫→ାஶ

௫ିଶ
௫మିସ

= lim
௫→ାஶ

భ
ೣି

మ
ೣమ

ଵି ర
ೣమ

= ଴
ଵ

= 0, lim
௫→ିஶ

௫ିଶ
௫మିସ

= lim
௫→ିஶ

భ
ೣି

మ
ೣమ

ଵି ర
ೣమ

= ଴
ଵ

= 0. 

Nên đồ thị hàm số có một đường tiệm cận ngang là ݕ = 0. 
Mà lim

௫→ିଶశ
௫ିଶ
௫మିସ

= lim
௫→ିଶశ

ଵ
௫ାଶ

= +∞; lim
௫→ଶశ

௫ିଶ
௫మିସ

= lim
௫→ଶశ

ଵ
௫ାଶ

= ଵ
ସ
; lim
௫→ଶష

௫ିଶ
௫మିସ

= lim
௫→ଶష

ଵ
௫ାଶ

= ଵ
ସ
. 

Nên đồ thị hàm số có một đường tiệm cận đứng là ݔ = −2. 
Vậy tổng số đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho là 2. 
Câu 11.  
 

Lời giải 

 
Giả sử độ dài cạnh hình vuông của các miếng tôn bị cắt bỏ bằng ݔ, (0 < ݔ2 < 10,0 < ݔ < 5). 
Khi đó hình hộp chữ nhật có chiều cao bằng ݔ, chiều rộng bằng 10 − và chiều dài bằng 16 ݔ2 −  ݔ2
Suy ra hình hộp chữ nhật có thể tích ܸ = 10)ݔ − 16)(ݔ2 − (ݔ2 = ଷݔ4 − ଶݔ52 +  ݔ160
Xét hàm số ݂(ݔ) = ଷݔ4 − ଶݔ52 + ;trên (0 ݔ160  5) có tập xác định là ܦ = ℝ 

(ݔ)′݂ = ଶݔ12 − ݔ104 + 160 = 0 ⇔ ቈ
ݔ = 2
ݔ = ଶ଴

ଷ
. Bảng biến thiên hàm số ݂(ݔ) trên (0;  5) như sau: 

 
Dựa vào bảng biến thiên ta có hàm số đạt giá trị lớn nhất trên (0;  5) tại ݔ = 2 hay hình hộp chữ nhật có thể 
tích lớn nhất khi độ dài cạnh hình vuông của miếng tôn bị cắt bỏ bằng 2m. 
Câu 12.  
 

Lời giải 
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Ta có ݕ′ = ଶݔ − ݔ2݉ + 2݉ − 1. Để hàm số có hai điểm cực trị dương thì phương trình ݕ′ = 0 ⇔ ଶݔ −
ݔ2݉ + 2݉ − 1 = 0 có hai nghiệm dương phân biệt. 

⇔ ቐ
Δ′ = ݉ଶ − 2݉ + 1 > 0
ܽ. ܿ = 2݉ − 1 > 0
− ௕

௔
= 2݉ > 0

⇔ ቐ
݉ ≠ 1
݉ > ଵ

ଶ
݉ > 0

⇔ ݉ ∈ ቀଵ
ଶ

; 1ቁ ∪ (1; +∞). 

Vậy ݉ ∈ ቀଵ
ଶ

; 1ቁ ∪ (1; +∞). 
Câu 13.  
 

Lời giảiSaiĐúngĐúngXét hàm số ݕ = ݔ2)݂ − 1) có ݕ′ = ݔ2)2݂′ − 1) 

Hàm số nghịch biến khi ݕ′ ≤ 0 ⇔ ݔ2)2݂′ − 1) ≤ 0 ⇔ ቂ2ݔ − 1 ≤ −2
ݔ2 − 1 ≥ 1 ⇔ ቈݔ ≤ − ଵ

ଶ
ݔ ≥ 1

. 

Vậy hàm số ݕ = ݔ2)݂ − 1) nghịch biến trên các khoảng ቀ−∞;− ଵ
ଶ
ቁ và (1; +∞). 

Câu 14.  
 

Lời giải 
a. Ta có ܰ(3) = 154, nên số người bị nhiễm bệnh sau 3 tuần là 154 người. 
Chọn ĐÚNG. 
b. Ta có ܰ(10) = 0 nên sau 10 tuần địa phương đó không còn người bị nhiễm bệnh. 
Chọn SAI. 
c. Với 0 ≤ ݐ ≤ 10: 

(ݐ)′ܰ = ଶݐ3− +  ݐ18
(ݐ)′ܰ = 0 ⇔ ቂݐ = 0

ݐ = 6 (t/m). 
Ta có: ܰ(0) = 100;  ܰ(6) = 208;  ܰ(10) = 0. 
nên số người tối đa bị nhiễm bệnh ở địa phương đó là 208 người. 
Chọn ĐÚNG. 
d. Ta có: ܰ′(ݐ) = ଶݐ3− +  .ݐ18
Đặt ݂(ݐ) = ଶݐ3− + 0 ,ݐ18 ≤ ݐ ≤ 10. 

(ݐ)′݂ = ݐ6− + 18 
(ݐ)′݂ = 0 ⇔ ݐ = 3 (t/m) 
Khi đó, ݂(0) = 0;  ݂(3) = 27;  ݂(10) = −120. 
Vậy, Virus sẽ lây lan nhanh nhất ở tuần 3. 
Chọn SAI. 
Câu 15.  

 
Lời giải 

sai: Theo tính chất lăng trụ tam giác đều ta có ܣܣ′ ⊥ (ܥܤܣ) ⇒ ′ܣܣ ⊥  .ܯܣ
Do đó ܣܣ′ሬሬሬሬሬሬ⃗ . ሬሬሬሬሬሬ⃗ܯܣ = 0 ≠ 0ሬ⃗ .đúng: ࡮࡭ሬሬሬሬሬሬ⃗ . ሬሬሬሬሬ⃗࡯࡭ = .࡯࡭.࡮࡭ ሬሬሬሬሬሬ⃗࡮࡭൫ܛܗ܋ , ሬሬሬሬሬ⃗࡯࡭ ൯ = .࡮࡭ .࡯࡭ ෣࡯࡭࡮ܛܗ܋ = ૚. ૚. °૟૙ܛܗ܋ =
૚
૛
.sai: 

M

C

B

A

C'

B'

A'
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ሬሬሬሬሬሬ⃗ܯܣ nên ܥܤ là trung điểm củaܯ = ଵ
ଶ
൫ܤܣሬሬሬሬሬ⃗ + ሬሬሬሬሬ⃗ܥܣ ൯. 

Áp dụng hiệu hai vecto ta có ܤ′ܣሬሬሬሬሬሬሬ⃗ = ሬሬሬሬሬ⃗ܤܣ − ሬሬሬሬሬሬ⃗′ܣܣ . 
Ta có ࡹ࡭ሬሬሬሬሬሬሬ⃗ . ሬሬሬሬሬሬሬ⃗࡮′࡭ = ૚

૛
൫࡮࡭ሬሬሬሬሬሬ⃗ + ሬሬሬሬሬ⃗࡯࡭ ൯. ቀ࡮࡭ሬሬሬሬሬሬ⃗ − ሬሬሬሬሬሬሬ⃗′࡭࡭ ቁ 

=
1
2 ቀܤܣ
ሬሬሬሬሬ⃗ ଶ − ሬሬሬሬሬ⃗ܤܣ . ሬሬሬሬሬሬ⃗′ܣܣ + ሬሬሬሬሬ⃗ܥܣ . ሬሬሬሬሬ⃗ܤܣ − ሬሬሬሬሬ⃗ܥܣ . ሬሬሬሬሬሬ⃗′ܣܣ ቁ 

= ଵ
ଶ
ቀ1 + ଵ

ଶ
ቁ = ଷ

ସ
(Do ܣܣ′ ⊥ (ܥܤܣ) ⇒ ሬሬሬሬሬሬ⃗′ܣܣ . ሬሬሬሬሬ⃗ܤܣ = ሬሬሬሬሬሬ⃗′ܣܣ . ሬሬሬሬሬ⃗ܥܣ = 0)Sai: 

ܯܣ cũng là đường cao của tam giác. Do đó ܯܣ là trung tuyến nên ܯܣ đều cóܥܤܣ߂ = ଶܤܣ√ − ଶܯܤ = √ଷ
ଶ

. 

Ta có ܛܗ܋ ቀࡹ࡭ሬሬሬሬሬሬሬ⃗ , ሬሬሬሬሬሬሬ⃗࡮′࡭ ቁ = ሬሬሬሬሬሬሬ⃗ࡹ࡭ ሬሬሬሬሬሬሬሬ⃗࡮ᇱ࡭.

หࡹ࡭ሬሬሬሬሬሬሬ⃗ ห.ห࡭ᇱ࡮ሬሬሬሬሬሬሬሬ⃗ ห
=

૜
૝

√૜
૛ .૚

= √૟
૝

. 

Câu 16.  
 

Lời giảiĐúng: Đồ thị hàm số không có tiệm cận ngang.Sai: Đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số là đường 
thẳng ݕ =  đi qua gốc toạ độ nên không hình thành được tam giác.Đúng: Đồ thị hàm số có đường tiệm cận ݔ
đứng là ݔ = 1 và đường tiệm cận xiên là ݕ = ;1)ܫ nê giao điểm hai tiệm cận của đồ thị làݔ  1) nằm trên 
parabolݕ = ݕ ଶ.Đúng: Đường tiệm cận xiên của đồ thịݔ = ݕ vuông góc với đường thẳng ݔ = ݔ− +  ߨ
Câu 17.  
 

Lời giải 
Ta có: 

ሬሬሬሬሬ⃗ܤܣ ൫ܤܣሬሬሬሬሬ⃗ − ሬሬሬሬሬ⃗ܣܥ ൯ = ሬሬሬሬሬ⃗ܤܣ . ሬሬሬሬሬ⃗ܤܣ + ሬሬሬሬሬ⃗ܤܣ . ሬሬሬሬሬ⃗ܥܣ = ሬሬሬሬሬ⃗ܤܣ ଶ + หܤܣሬሬሬሬሬ⃗ ห. หܥܣሬሬሬሬሬ⃗ ห. cos൫ܤܣሬሬሬሬሬ⃗ , ሬሬሬሬሬ⃗ܥܣ ൯ 
= ଶܤܣ + .ܥܣ.ܤܣ cos൫ܥܣܤ෣൯ = 4ଶ + 4.4. cos60଴ = 4ଶ + ସమ

ଶ
= ଷ.ସమ

ଶ
= 24. 

Câu 18.  
 

Lời giải 
Ta có: lim

௫→±ஶ
ݕ = 0 nên đồ thị hàm số có 1 đường tiệm cận ngang ݕ = 0. 

Để đồ thị hàm số có đúng hai đường tiệm cận thì đồ thị phải có đúng 1 tiệm cận đứng ⇔ Phương trình 
(ݔ)݂ = ଶݔ + ݔ4 + ݉ = 0 có nghiệm kép hoặc có hai nghiệm phân biệt trong đó có 1 nghiệm ݔ = −1 ⇔

൥
Δ′ = 0
൜Δ′ > 0
݂(−1) = 0

 ⇔ ቈ
4 −݉ = 0
ቄ4 −݉ > 0
1 − 4 + ݉ = 0

 ⇔ ቂ݉ = 4
݉ = 3. 

Vậy có 2 giá trị nguyên dương thỏa mãn đề bài.  
Câu 19.  
 

Lời giải 
Ta có ݕ′ = ௫మିଶ௫ିଵ

(௫ିଵ)మ
 nên hàm số có hai điểm cực trị là ݔଵ = 1 − ଶݔ ;2√ = 1 + √2. Suy ra đồ thị hàm số có hai 

điểm cực trị là ܣ൫1 + √2;  2√2 − 2൯ và ܤ൫1 − √2; −2 − 2√2൯. 
Từ đó ta có phương trình đường thẳng ݀ đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số là ݕ = ݔ2 − 4 
Toạ độ giao điểm của ݀ với hai trục toạ độ là 2)ܥ;  0) và (4− ;0)ܦ. 
Diện tích tam giác cần tính là ܵ = ଵ

ଶ
.ܥܱ ܦܱ = 4. 

Câu 20.  
 

Lời giải 
Gọi giá tiền mà chủ khách sạn cho thuê một phòng là ݔ (nghìn đồng). (500 ≤  (ݔ
Vì cứ tăng giá thêm 50.000 đồng một phòng thì có thêm 2 phòng trống nên số phòng được thuê là:  60 −
௫ିହ଴଴
ହ଴

. 2 = 80 − ௫
ଶହ

 (phòng). 

Khi đó tổng doanh thu tương ứng trong 1 ngày là: ݔ ቀ80 − ௫
ଶହ
ቁ = ݔ80 − ௫మ

ଶହ
 (nghìn đồng). 

Đặt݂(ݔ) = ݔ80 − ௫మ

ଶହ
. Ta có:  

(ݔ)′݂ = 80 − ଶ௫
ଶହ

= 0 ⇔ ݔ = 1000. 
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Vì ݂(ݔ) là tam thức bậc hai có hệ số cao nhất âm nên ݂(ݔ) đạt giá trị lớn nhất tại ݔ = 1000. 
Vậy để tổng doanh thu là lớn nhất thì chủ khách sạn nên cho thuê phòng với giá 1000 (nghìn đồng) một ngày 
(tức 1 triệu đồng một ngày). 
Câu trả lời là: 1000 nghìn đồng. 
Câu 21.  

 
Lời giải 

Trả lời: 7 
Hàm số nghịch biến trên ℝ 

⇔ ′ݕ = ଶݔ3− − ݔ2݉ + 4݉ + 9 ≤ 0, ݔ∀ ∈ ℝ ⇔ ൜ܽ = −1 < 0
Δ′ = ݉ଶ + 3(4݉ + 9) ≤ 0 

⇔ ݉ଶ + 12݉ + 27 ≤ 0 ⇔ −9 ≤ ݉ ≤ −3. 
Mà ݉ ∈ ℤ ⇒ ݉ ∈ {−9 ;  −8 ; −7 ; −6; . . . . ;  −3} 
Vậy có 7 số nguyên thỏa mãn. 
Câu 22.  

 
Lời giải: 

Ta có ⃗ܨ = ݉ܽ⃗, suy ra ห⃗ܨ|= ݉|ܽ⃗ห = 0,5.50 = 25( N). 
Vậy muốn truyền cho quả bóng khối lượng 0,5 kg một gia tốc 50 m/sଶ thì cần một lực đá có độ lớn là 25 N. 
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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí 
sinh chỉ chọn một phương án. 
Câu 1. Cho hàm số ݕ =  có bảng biến thiên như sau (ݔ)݂

 
Số điểm cực trị của hàm số 
A. 3 B. 2 C. 4 D. 1 

Lời giải 
Chọn A 

Câu 2. Cho hàm số ݕ =  có đồ thị như hình vẽ bên. Đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ (ݔ)݂
thị hàm số lần lượt là 

 
A. ݔ = −1; ݕ = 1. B. ݔ = 1; ݕ = −1. C. ݔ = −1; ݕ = −1. D. ݔ = 1; ݕ = 1. 

Lời giải 
Dựa vào đồ thị, đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số lần lượt là ݔ = 1; ݕ = 1 

Câu 3. Hàm số ݕ = 2௫ି1
௫ା2

 đồng biến trên khoảng nào? 

A. (−∞; −2), (−2; +∞). B. (−∞; −1). 
C. (−4; +∞). D. ℝ\{−2}. 

Lời giải 
+ Tập xác định ܦ = ℝ\{−2}. 
′ݕ + = ହ

(௫ାଶ)మ
> ݔ∀,0 ∈ ℝ\{−2}. 

+ Bảng xét dấu của đạo hàm như sau 

 



Vậy hàm số đồng biến trên các khoảng (−∞; −2), (−2; +∞). 
Câu 4. Cho hình hộp ܦ′ܥ′ܤ′ܣ.ܦܥܤܣ′. Vectơ ݑሬ⃗ = ሬሬሬሬሬሬ⃗′ܤܤ + ሬሬሬሬሬ⃗ܣܤ + ሬሬሬሬሬ⃗ܥܤ  bằng vectơ nào dưới đây? 

A. ܦܤሬሬሬሬሬሬ⃗ . B. ܦܤ′ሬሬሬሬሬሬሬ⃗ . C. ܥܤሬሬሬሬሬ⃗ . D. ܣܤ′ሬሬሬሬሬሬሬ⃗ . 
Lời giải 

 

ሬ⃗ݑ = ሬሬሬሬሬሬሬ⃗′ܤܤ + ሬሬሬሬሬ⃗ܣܤ + ሬሬሬሬሬ⃗ܥܤ = ሬሬሬሬሬሬሬ⃗′ܤܤ + ൫ܣܤሬሬሬሬሬ⃗ + ሬሬሬሬሬ⃗ܥܤ ൯ = ሬሬሬሬሬሬሬ⃗′ܤܤ + ሬሬሬሬሬሬ⃗ܦܤ = ሬሬሬሬሬሬሬ⃗′ܦܤ . 

Câu 5. Cho |ܽ⃗| = 2;  ห ሬܾ⃗ ห = 6, góc giữa hai vectơ ܽ⃗ và ሬܾ⃗  bằng 120°. Khẳng định nào dưới đây đúng? 

A. ܽ⃗. ሬܾ⃗ = 12. B. ܽ⃗. ሬܾ⃗ = 40. C. ܽ⃗. ሬܾ⃗ = −6. D. ܽ⃗. ሬܾ⃗ = 6√3. 
Lời giải 

Chọn C 

ܽ⃗. ሬܾ⃗ = |ܽ⃗|. ห ሬܾ⃗ ห. cos൫ܽ⃗, ሬܾ⃗ ൯ = 2. 6. cos120଴ = 2. 6. ൬−
1
2൰ = −6 

Câu 6. Giá trị lớn nhất của hàm số ݕ = 3ݔ − 2ݔ3 + 3 trên khoảng (−1; 3) đạt được tại ݔ =  là 0ݔ Giá trị .0ݔ

A. 1. B. 2. C. 0. D. 3. 
Lời giải 

+) Ta có ݕ′ = ଶݔ3 −  ݔ6
′ݕ = 0 ⇔ ଶݔ3 − ݔ6 = 0 ⇔ ቂݔ = 0

ݔ = 2 
+) Ta có bảng biến thiên của hàm số ݕ = ଷݔ − ଶݔ3 + 3 trên khoảng (−1; 3) 

 
Vậy giá trị lớn nhất của hàm số đã cho trên khoảng (−1; 3) bằng 3 đạt được tại ݔ = 0. 

Câu 7. Cho hàm số ݕ = ௫2ି௫ା6
௫ି1

. Giao điểm của hai đường tiệm cận của đồ thị hàm số là 

A. 1)ܫ; 2). B. 2)ܫ; 1) C. 2)ܫ; 2). D. 1)ܫ; 1) 
Lời giải 

Ta có: ݕ = ௫మି௫ା଺
௫ିଵ

= ݔ + ଺
௫ିଵ

 

lim
௫→ାஶ

ݕ] − [ݔ = lim
௫→ାஶ

଺
௫ିଵ

= 0; lim
௫→ିஶ

ݕ] − [ݔ = lim
௫→ିஶ

଺
௫ିଵ

= 0 nên đồ thị hàm số có tiệm cận xiên 
là đường thẳng ݕ =  .ݔ
Lại có: lim

௫→ଵశ
ݕ = lim

௫→ଵశ
௫మି௫ା଺
௫ିଵ

= +∞; lim
௫→ଵష

ݕ = lim
௫→ଵష

௫మି௫ା଺
௫ିଵ

= −∞. 

Do đó đồ thị hàm số ݕ = ௫మି௫ା଺
௫ିଵ

 có tiệm cận đứng là đường thẳng ݔ = 1. 
Giao điểm của hai đường tiệm cận ݔ = 1; ݕ = ;1)ܫ là điểm ݔ 1) 

Câu 8. Cho hàm số ݕ = (ݔ)′݂ có (ݔ)݂ = ݔ) + ݔ)(2 + 2ݔ)(1 − 1). Hàm số ݕ =  đồng biến trên (ݔ)݂
khoảng nào sau đây? 

A. (−1; 1). B. (0; +∞). C. (−∞;−2). D. (−2;−1). 
Lời giải 



Ta có ݂′(ݔ) = 0 ⇔ ݔ) + ݔ)(2 + 1)ଶ(ݔ − 1) = 0 ⇔ ൥
ݔ = −2
ݔ = −1
ݔ = 1

. 

Bảng xét dấu của đạo hàm: 

 
Vậy hàm số đồng biến trên khoảng (−∞;−2) và (1; +∞). 

Câu 9. Cho tứ diện ܵ. ܤܵ vuông góc với đáy và ܤܵ ,ܽ có đáy là tam giác đều cạnh ܥܤܣ = √3ܽ. Góc giữa 
hai vectơ ൫ܤܣሬሬሬሬሬ⃗ , ሬሬሬሬሬ⃗ܵܣ ൯ là 

 
A. 60௢. B. 30௢. C. 45௢. D. 90௢. 

Lời giải 
Ta có: ൫ܤܣሬሬሬሬሬ⃗ , ሬሬሬሬሬ⃗ܵܣ ൯ =  .෣ܤܣܵ
Xét Δܵܣܤ vuông tại ܤ ta có: tan൫ܵܤܣ෣൯ = ௌ஻

஺஻
 = √3. Suy ra: ൫ܤܣሬሬሬሬሬ⃗ , ሬሬሬሬሬ⃗ܵܣ ൯ = 60௢. 

Câu 10. Cho lập phươn g ܦܥܤܣ. ሬሬሬሬሬሬሬ⃗′ܦܣ có độ dài cạnh bằng ܽ. Tính độ dài của vectơ ′ܦ′ܥ′ܤ′ܣ + ሬሬሬሬሬሬ⃗′ܣܤ . 

 
A. √3ܽ. B. √2ܽ. C. √6ܽ. D. 2√3ܽ. 

Lời giải 
Gọi ܱ′ là tâm của hình vuông ܦ′ܥ′ܤ′ܣ′. 
Ta có ܦ′ܥܤܣ′ là hình bình hành nên ܦܣ′ሬሬሬሬሬሬሬ⃗ = ሬሬሬሬሬሬ⃗′ܥܤ , do đó ܣܤ′ሬሬሬሬሬሬሬ⃗ + ሬሬሬሬሬሬሬ⃗′ܦܣ = ሬሬሬሬሬሬሬ⃗′ܣܤ + ሬሬሬሬሬሬ⃗′ܥܤ = ሬሬሬሬሬሬሬ⃗′ܱܤ2 . 
Tam giác ܥ′ܣܤ′ là tam giác đều cạnh ܽ√2 nên ܱܤ′ = √ଷ

ଶ
ܽ√2 = √଺

ଶ
ܽ. 

Từ đó độ dài của vectơ ܦܣ′ሬሬሬሬሬሬሬ⃗ + ሬሬሬሬሬሬሬ⃗′ܣܤ  bằng √6ܽ. 



 
Câu 11. Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số ݉ để hàm số ݂(ݔ) = 1

3
3ݔ 2ݔ݉− +

(݉2 + 5݉ + ݔ(4 − 1 có hai điểm cực trị trái dấu? 

A. 2. B. 4. C. 3. D. 1. 
Lời giải 

Ta có: ݂′(ݔ) = ଶݔ − ݔ2݉ + ݉ଶ + 5݉ + 4. 
Để hàm số có hai điểm cực trị trái dấu thì ݂′(ݔ) = 0 có hai nghiệm trái dấu. 
Suy ra ܽܿ < 0 ⇔ ݉ଶ + 5݉ + 4 < 0 ⇔ −4 < ݉ < −1. 
Vì ݉ ∈ ℤ nên ݉ ∈ {−3;−2} 
Vậy có 2 giá trị ݉ thoả yêu cầu bài toán. 

Câu 12. Người ta cần xây một bể nước ngầm dạng khối hộp chữ nhật có thể tích bằng 500݉3. Đáy bể là hình 
chữ nhật có chiều dài gấp ba lần chiều rộng. Chi phí để xây bể là 2,5 triệu đồng/݉2. Hãy xác định 
chi phí thấp nhất để xây bể (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm). 

A. 1040,04triệu đồng. B. 1050,04triệu đồng. C. 1060,04triệu đồng. D. 1052,26triệu đồng. 
Lời giải 

Gọi chiều rộng của hình chữ nhật đáy bể là ݔ(݉), ݔ) > 0). 
Suy ra chiều dài của hình chữ nhật là 3ݔ. 
Gọi ℎ là chiều cao của bể, ta có ܸ = ܵℎ = .ଶݔ3 ℎ = 500 ⇒ ℎ = ହ଴଴

ଷ௫మ
. 

Diện tích xây dựng của bể là 
ܵ = 2ℎ. ݔ + 2ℎ. ݔ3 + .ݔ2 ݔ3 = ଶݔ6 + 8ℎݔ = ଶݔ6 + 8. ହ଴଴

ଷ௫మ
. ݔ = ଶݔ6 + ସ଴଴଴

ଷ௫
. 

Cách 1: Xét hàm số ݂(ݔ) = ଶݔ6 + ସ଴଴଴
ଷ௫

, ݔ > 0 ta có 

(ݔ)′݂ = ݔ12 −
4000
ଶݔ3 = 0 ⇔ ݔ =

10
√9య . 

Bảng biến thiên 

 
Suy ra giá trị nhỏ nhất của ݂(ݔ) bằng ݂ ቀଵ଴

√ଽయ ቁ khi ݔ = ଵ଴
√ଽయ ≈ 4,807(݉). 

Vậy chi phí thấp nhất để xây bể là ݂ ቀଵ଴
√ଽయ ቁ . 2,5 = ቈ6 ቀଵ଴

√ଽయ ቁ
ଶ

+ ସ଴଴଴
ଷ. భబ

√వయ
቉ . 2,5 ≈ 1040,04 (triệu đồng). 

Cách 2: 
Theo bất đẳng thức Côsi, ta có: 

(ݔ)݂ = ଶݔ6 + ସ଴଴଴
ଷ௫

= ଶݔ6 + ଶ଴଴଴
ଷ௫

+ ଶ଴଴଴
ଷ௫

≥ 3ට6ݔଶ. ଶ଴଴଴
ଷ௫

. ଶ଴଴଴
ଷ௫

య = 3ට଼଴଴଴଴଴଴
ଷ

య . 

Dấu bằng xảy ra khi 6ݔଶ = ଶ଴଴଴
ଷ௫

⇔ ݔ = ଵ଴
√ଽయ . 



Suy ra chi phí thấp nhất để xây bể là 3ට଼଴଴଴଴଴଴
ଷ

య . 2,5 ≈ 1040,04 triệu đồng.  

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi 
câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 
 
Câu 13. Cho hàm số bậc ba ݕ =  có đồ thị như hình vẽ (ݔ)݂

 
a) Phương trình ݂′(ݔ) = 0 có hai nghiệm là ݔ = 2 và ݔ = −2.  
b) Hàm số ݕ = ݔ đạt cực đại tại (ݔ)݂ = 2.  
c) Hàm số ݕ =   .có giá trị cực tiểu bằng ݂(2) (ݔ)݂
d) Hàm số ݕ =   .có 3 điểm cực trị (ଶݔ)݂

Lời giải 

Dựa vào đồ thị, ta có: ݕ′ = 0 ⇔ ቂݔ = 0
ݔ = 2 nên phương trình ݂′(ݔ) = 0 có hai nghiệm là ݔ = 0 và ݔ =

−2.  
Chọn SAI. Bảng biến thiên: 

 
Hàm số ݕ = ݔ đạt cực đại tại (ݔ)݂ = 0.  
Chọn SAI. Bảng biến thiên: 

 
Hàm số ݕ = có giá trị cực tiểu bằng ݂(2) (ݔ)݂ = −2.  
Chọn ĐÚNG. Ta có: ݕ′ = .ݔ2   .(ଶݔ)′݂

Khi đó ݕ′ = 0 ⇔ .ݔ (ଶݔ)′݂ = 0 ⇔ ൤ݔ = 0
(ଶݔ)′݂ = 0 ⇔ ൥

ݔ = 0
ଶݔ = 0
ଶݔ = 2

⇔ ൤ݔ = 0
ݔ = ±√2.  

Các nghiệm −√2; 0; √2 của ݕ′ là nghiệm đơn hoặc bội lẻ nên ݕ′ đổi dấu khi qua mỗi nghiệm đó.  
Vậy hàm số ݕ =   .có 3 điểm cực trị (ଶݔ)݂
Chọn ĐÚNG.  

Câu 14. Nhà máy ܣ chuyên sản xuất một loại sản phẩm cung cấp cho nhà máy ܤ. Hai nhà máy 

thoả thuận rằng, hằng tháng ܣ cung cấp cho ܤ số lượng sản phẩm theo đơn đặt hàng của ܤ (tối 
đa 100 tấn sản phẩm). Nếu số lượng đặt hàng là ݔ tấn sản phẩm thì giá bán cho mỗi tấn sản 
phẩm là ܲ(ݔ) = 45 −  tấn sản phẩm trong một tháng ݔ sản xuất ܣ ଶ (triệu đồng). Chi phí đểݔ0,001
là (ݔ)ܥ = 100 +  gồm 100 triệu đồng chi phí cố định và 30 triệu đồng cho mỗi) (triệu đồng) ݔ30
tấn sản phẩm).  
a) Chi phí để ܣ sản xuất 10 tấn sảm phẩm trong một tháng là 400 triệu đồng.  



b) Số tiền ܣ thu được khi bán 10 tấn sản phẩm cho ܤ là 600 triệu đồng.  
c) Lợi nhuận mà ܣ thu được khi bán ݔ tấn sản phẩm (0 ≤ ݔ ≤ 100) cho ܤ được biểu diễn bằng 
công thức −0,01ݔଷ + ݔ15 − 100.  
d) ܣ bán cho ܤ khoảng 70,7 tấn sản phẩm mỗi tháng thì thu được lợi nhuận lớn nhất.  

Lời giải 
Đúng: Chi phí để A sản xuất 10 tấn sảm phẩm trong một tháng là (10)ܥ = 10 + 30. 10 = 400 
triệu. Sai: Số tiền mà ܣ thu được (gọi là doanh thu) từ việc bán ݔ tấn sản phẩm (0 ≤ ݔ ≤ 100) cho 
(ݔ)ܴ :là ܤ = .ݔ (ݔ)ܲ = 45)ݔ − (ଶݔ0,001 = ݔ45 −  ଷ triệu đồngݔ0,001
Thay ݔ = 10 ta được ܴ(10) = 449 triệu đồngĐúng: Lợi nhuận (triệu đồng) mà ܣ thu được là: 
(ݔ)ܲ = (ݔ)ܴ − (ݔ)ܥ = 45)ݔ − (ଶݔ0,001 − (100 + (ݔ30 = ଷݔ0,001− + ݔ15 − 100 Đúng: Xét 
hàm số ܲ(ݔ) = ଷݔ0,001− + ݔ15 − 100 với (0 ≤ ݔ ≤ 100) ta có: 

(ݔ)′ܲ = ଶݔ0,003− + 15 = 0 ⇔ ଶݔ = 5000 ⇔ ݔ = 50√2 ∈ [0;  100] 
Ta có ܲ(0) = −100;  ܲ൫50√2൯ = 500√2 − 100 ≈ 607;  ܲ(100) = 400 
Bảng biến thiên 

 
Từ bảng biến thiên ta có max

[଴; ଵ଴଴]
ܲ = ܲ൫50√2൯ = 500√2 − 100 ≈ 667 

Vậy ܣ thu được lợi nhuận lớn nhất khi bán 50√2 ≈ 70,7 tấn sản phẩm cho ܤ mỗi tháng và lợi 
nhuận lớn nhất thu được khoảng 607 triệu đồng.  

Câu 15. Cho hàm số ݕ = ௫2ା2௫ା1
௫ା3

 có đồ thị là (ܥ).  

a) ݂(ݔ)  = ݔ − 1 + ସ
௫ାଷ

, ݔ∀ ∈ (−∞;−3) ∪ (−3; +∞).  
b) Đồ thị (ܥ) không có tiệm cận ngang.  
c) Đồ thị (ܥ) có tiệm cận đứng là đường thẳng ݔ = 3.  
d) Đồ thị (ܥ) có tiệm cận xiên là đường thẳng ݕ = ݔܽ + ܾ. Khi đó ܽଶ + ܾଶ = 2.  

Lời giải 
Đúng, vì ݂(ݔ)  = ௫మାଶ௫ାଵ

௫ାଷ
= ௫మାଷ௫ି௫ିଷାସ

௫ାଷ
= (௫ାଷ)(௫ିଵ)ାସ

௫ାଷ
= ݔ − 1 + ସ

௫ାଷ
. Đúng, vì lim

௫→ିஶ
ݕ = −∞ 

và lim
௫→ାஶ

ݕ = +∞. Sai, vì lim
௫→ିଷశ

ݕ = +∞; lim
௫→ିଷష

ݕ = −∞suy ra đồ thị (ܥ) có tiệm cận đứng là đường 

thẳng ݔ = −3. Đúng, vì lim
௫→ିஶ

(ݔ)݂]  − ݔ) − 1) ] = lim
௫→ିஶ

ସ
௫ାଷ

= 0 và lim
௫→ାஶ

(ݔ)݂]  − ݔ) − 1) ] =

lim
௫→ାஶ

ସ
௫ାଷ

= 0 suy  
ra đồ thị (ܥ) có tiệm cận xiên là đường thẳng ݕ = ݔ − 1. Khi đó ܽଶ + ܾଶ = 2.  

Câu 16. Trong không gian, cho hình chóp ܵ.  là điểm ܩ là hình bình hành tâm ܱ. Gọi ܦܥܤܣ có đáy ܦܥܤܣ
thỏa mãn ܵܩሬሬሬሬሬ⃗ + ሬሬሬሬሬ⃗ܣܩ + ሬሬሬሬሬ⃗ܤܩ + ሬሬሬሬሬ⃗ܥܩ + ሬሬሬሬሬ⃗ܦܩ = 0ሬ⃗ .  

a) ܤܣሬሬሬሬሬ⃗ + ሬሬሬሬሬ⃗ܥܤ + ሬሬሬሬሬ⃗ܦܥ + ሬሬሬሬሬ⃗ܣܦ = ܱܵሬሬሬሬሬ⃗ .  
b) ܱܣሬሬሬሬሬ⃗ + ሬሬሬሬሬ⃗ܤܱ + ሬሬሬሬሬ⃗ܥܱ + ሬሬሬሬሬሬ⃗ܦܱ = 0ሬ⃗ .  
c) ܵܤሬሬሬሬሬ⃗ + ሬሬሬሬሬ⃗ܦܵ = ሬሬሬሬሬ⃗ܣܵ + ሬሬሬሬ⃗ܥܵ .  
d) ܵܩሬሬሬሬሬ⃗ = ሬሬሬሬሬ⃗ܩ3ܱ .  

Lời giải 



 
(a) Sai: Ta có ܤܣሬሬሬሬሬ⃗ + ሬሬሬሬሬ⃗ܥܤ + ሬሬሬሬሬ⃗ܦܥ + ሬሬሬሬሬ⃗ܣܦ = ሬሬሬሬሬ⃗ܣܣ = 0ሬ⃗  
(b) Đúng: Gọi ܱ là tâm hình bình hành ܦܥܤܣ ⇒ ሬሬሬሬሬ⃗ܣܱ + ሬሬሬሬሬ⃗ܤܱ + ሬሬሬሬሬ⃗ܥܱ + ሬሬሬሬሬሬ⃗ܦܱ = 0ሬ⃗  
(c) Đúng: Ta có ܵܤሬሬሬሬሬ⃗ + ሬሬሬሬሬ⃗ܦܵ = 2ܱܵሬሬሬሬሬ⃗ ; ሬሬሬሬሬ⃗ܣܵ  + ሬሬሬሬ⃗ܥܵ = 2ܱܵሬሬሬሬሬ⃗  nên ܵܤሬሬሬሬሬ⃗ + ሬሬሬሬሬ⃗ܦܵ = ሬሬሬሬሬ⃗ܣܵ + ሬሬሬሬ⃗ܥܵ  
(d) Sai: Ta có ܵܩሬሬሬሬሬ⃗ + ሬሬሬሬሬ⃗ܣܩ + ሬሬሬሬሬ⃗ܤܩ + ሬሬሬሬሬ⃗ܥܩ + ሬሬሬሬሬ⃗ܦܩ = 0ሬ⃗  ⇔ ሬሬሬሬሬ⃗ܵܩ + ሬሬሬሬሬܱ⃗ܩ4 + ሬሬሬሬሬ⃗ܣܱ + ሬሬሬሬሬ⃗ܤܱ + ሬሬሬሬሬ⃗ܥܱ + ሬሬሬሬሬሬ⃗ܦܱ = 0ሬ⃗  ⇔
ሬሬሬሬሬ⃗ܵܩ + ሬሬሬሬሬܱ⃗ܩ4 = 0ሬ⃗  ⇔ ሬሬሬሬሬ⃗ܵܩ = ሬሬሬሬሬ⃗ܩ4ܱ   

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. 
 

Câu 17. Có bao nhiêu giá trị của ݉ để đồ thị hàm số ݕ = ௠௫2ି1
௫2ି3௫ା2

 có đúng 2 đường tiệm cận? 

Lời giải 

Ta có: lim
௫→±ஶ

ݕ = lim
௫→±ஶ

௠ି భ
ೣమ

ଵିయೣା
మ
ೣమ

= ݉ ⇒ tiệm cận ngang ݕ = ݉.  

Để hàm số có đúng 2đường tiệm cận thì hàm số có đúng 1 tiệm cận đứng.  
Suy ra ݉ݔଶ − 1 = 0 có một nghiệm bằng 1 hoặc bằng 2.  

Khi đó ቂ݉ − 1 = 0
4݉ − 1 = 0 ⇔ ቈ

݉ = 1
݉ = ଵ

ସ
.  

Với ݉ = 1 ⇒ ݕ = ௫మିଵ
௫మିଷ௫ାଶ

= ௫ାଵ
௫ିଶ

⇒ lim
௫→ଶశ

ݕ = +∞ ⇒ tiệm cận đứng ݔ = 2.  

Với ݉ = ଵ
ସ
⇒ ݕ =

భ
ర௫

మିଵ

௫మିଷ௫ାଶ
= ௫ାଶ

ସ(௫ିଵ)
⇒ lim

௫→ଵశ
ݕ = +∞ ⇒ tiệm cận đứng ݔ = 1.  

Vậy có 2 giá trị ݉ thỏa bài.  
Câu 18. Khi chuyển động trong không gian, máy bay luôn chịu tác động của 4 lực chính: lực đẩy của động 

cơ, lực cản của không khí, trọng lực và lực nâng khí động học(hình ảnh 2. 20).  

 
Lực cản của không khí ngược hướng với lực đẩy của động cơ và có độ lớn tỉ lệ thuận với bình 
phương vận tốc máy bay. Một chiếc máy bay tăng vận tốc từ 900(km/h) lên 920(km/h), trong quá 
trình tăng tốc máy bay giữ nguyên hướng bay. Lực cản của không khí khi máy bay đạt vận tốc 
900(km/h) và 920(km/h) lần lượt biểu diễn bởi hai véc tơ ܨଵሬሬሬ⃗  và ܨଶሬሬሬ⃗  với ܨଵሬሬሬ⃗ = ଶሬሬሬ⃗ܨ݇  (݇ ∈ ℝ; ݇ > 0). 
Tính giá trị của ݇ (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai).  

Lời giải 
Vì trong quá trình máy bay tăng vận tốc từ 900(km/h) lên 900(km/h), máy bay giữ nguyên hướng 
bay nên hai véc tơ ܨଵሬሬሬ⃗  và ܨଶሬሬሬ⃗  có cùng hướng và ܨଵሬሬሬ⃗ = ଶሬሬሬ⃗ܨ݇  (݇ > 0).  
Gọi ݒଵ,   .ଶ lần lượt là vận tốc của chiếc máy bay khi đạt 900(km/h) và 920(km/h)ݒ
Suy ra ݒଵ = 900 (km/h), ݒଶ = 920 (km/h).  



Vì lực cản của không khí ngược hướng với lực đẩy của động cơ và có độ lớn tỉ lệ thuận với bình 
phương vận tốc máy bay nên ቚிభ

ሬሬሬሬ⃗

ிమሬሬሬሬ⃗
ቚ = ௩భమ

௩మమ
= ଽ଴଴మ

ଽଶ଴మ
= ଶ଴ଶହ

ଶଵଵ଺
⇒ หܨଵሬሬሬ⃗ ห = ଶ଴ଶହ

ଶଵଵ଺
หܨଶሬሬሬ⃗ ห ⇒ ଵሬሬሬ⃗ܨ = ଶ଴ଶହ

ଶଵଵ଺
ଶሬሬሬ⃗ܨ .  

Từ đó suy ra: ݇ = ଶ଴ଶହ
ଶଵଵ଺

≃ 0,96.  

Câu 19. Cho tứ diện đều ܵ. ሬሬሬሬሬሬ⃗ܯܣTính cos൫ .ܥܤ là trung điểm của cạnh ܯ,ܽ cạnh ܥܤܣ , ሬሬሬሬሬ⃗ܤܵ ൯ (Làm tròn kết quả 
đến hàng phần trăm).  

Lời giải: 

 
Ta có: 

ሬሬሬሬሬሬ⃗ܯܣ . ሬሬሬሬሬ⃗ܤܵ = ൫ܵܯሬሬሬሬሬሬ⃗ − ሬሬሬሬሬ⃗ܣܵ ൯. ሬሬሬሬሬ⃗ܤܵ = ሬሬሬሬሬሬ⃗ܯܵ . ሬሬሬሬሬ⃗ܤܵ − ሬሬሬሬሬ⃗ܣܵ . ሬሬሬሬሬ⃗ܤܵ = .ܯܵ .ܤܵ cosܯܵܤ෣ − .ܣܵ .ܤܵ cosܤܵܣ෣

 =  
ܽ√3

2 . ܽ. cos30° − ܽ. ܽ. cos60°

 =  
ܽଶ

4

 

Suy ra: cos൫ܯܣሬሬሬሬሬሬ⃗ , ሬሬሬሬሬ⃗ܤܵ ൯ = ஺ெሬሬሬሬሬሬ⃗ .ௌ஻ሬሬሬሬሬ⃗

஺ெ.ௌ஻
=

ೌమ

ర
ೌ√య
మ .௔

= √ଷ
଺
≈ 0,29.  

Câu 20. Cho hàm số ݕ = 3ݔ − 2ݔ3 + 5 có đồ thị (ܥ). Tính độ dài đoạn thẳng nối hai điểm cực trị của đồ thị 
  (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm) .(ܥ)

Lời giải 

Ta có: ݕ′ = ଶݔ3 − ′ݕ Cho .ݔ6 = 0 ⇔ ൤ݔ = 0 ⇒ (0)ݕ = 5
ݔ = 2 ⇒ (2)ݕ = 1 

Đồ thị hàm số có hai điểm cực trị là 0)ܣ; ;2)ܤ ,(5 1) 
Độ dài đoạn thẳng nối hai điểm cực trị bằng ܤܣ = ඥ(2 − 0)ଶ + (1 − 5)ଶ = 2√5.  

Câu 21. Anh Ba đang trên chiếc thuyền tại vị trí A cách bờ sông 2݇݉, anh dự định chèo thuyền vào bờ và 
tiếp tục chạy bộ theo một đường thẳng để đến một địa điểm B tọa lạc ven bờ sông, B cách vị trí O 
trên bờ gần với thuyền nhất là 4݇݉. Biết rằng anh Ba chèo thuyền với vận tốc 6݉/ℎ và chạy bộ 
trên bờ với vận tốc 10݇݉/ℎ. Khoảng cách ngắn nhất để anh Ba từ vị trí xuất phát đến được điểm B 
là bao nhiêu? 



 
Lời giải 

 
Đặt ܱܲ = 0) ݔ < ݔ < 4) ⇒ ܲܤ = 4 − ;ݔ ܲܣ  = √4 +   .ଶݔ
Khoảng thời gian để anh Ba từ vị trí xuất phát đến được điểm B là: 

(௫)ݐ = ஺௉ݐ + ௉஻ݐ = √ସା௫మ

଺
+ ସି௫

ଵ଴
 (ℎ).⇒ (௫)′ݐ = ௫

଺√ସା௫మ
− ଵ

ଵ଴
.  

(௫)′ݐ = 0 ⇔
ݔ

6√4 + ଶݔ
−

1
10 = 0 ⇔ 3ඥ4 + ଶݔ = ݔ5 ⇔ ቄ0 < ݔ < 4

ଶݔ4 = 9 ⇔ ݔ =
3
2.  

BBT: 

 
Từ BBT suy ra khoảng thời gian ngắn nhất để anh Ba từ vị trí xuất phát đến được điểm B là: 

୫୧୬ݐ =
2
3 (ℎ)  =

2
3 . (ݐℎú݌) 60 =   .ݐℎú݌ 40

Câu 22. Có bao nhiêu giá trị tham số ݉ ∈ (−10; 100) để hàm số ݕ = ௫3

3
− 2ݔ + ݔ݉ − 2024݉ đồng biến trên 

tập số thực.  

Lời giải 
′ݕ = ଶݔ − ݔ2 + ݉.  

Hàm số đồng biến trên tập số thực khi và chỉ khi ݕ′ ≥ 0, ݔ∀ ∈ ℝ ⇔ ቄܽ = 1 > 0
′߂ = 1 − ݉ ≤ 0 ⇔ ݉ ≥ 1.  

Vậy có tất cả 99 giá trị của tham số ݉ thoả mãn bài toán 



Trang 1/9 - Mã đề 007 

TRƯỜNG THPT NHO QUAN A 
ĐẶNG VIỆT ĐÔNG 

KIỂM TRA GIỮA KỲ I - NĂM HỌC 2024 - 2025 
Môn: TOÁN, Lớp 12 

 Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề) 
 

 
Họ và tên thí sinh:.............................................................................. SBD:..................... 

Mã đề thi 
007 

 
 
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí 
sinh chỉ chọn một phương án. 
 
Câu  1. Cho hàm số ݂(ݔ) có đồ thị như hình vẽ bên dưới. 

 
Đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là 

 A. ݔ = −2. B. ݕ = 1. C. ݕ = −2. D. ݔ = 1. 
Câu  2. Cho hàm số ݕ = (ݔ)′݂ có đạo hàm (ݔ)݂ = ,  ଷݔ ݔ ∀ ∈ ℝ. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào 
dưới đây?  
 A. (−∞; 1). B. (−∞; 0).  C. (0; +∞). D. (−∞; +∞). 
Câu  3. Cho tứ diện ܦܥܤܣ với ܤܣ ⊥ ,ܥܣ ܤܣ ⊥ ,ܲ Gọi .ܦܤ ܳ lần lượt là trung điểm của ܤܣ và ܦܥ. Góc giữa 
ܲܳ và ܤܣ là 
 A.  60଴.  B.  30଴.  C.  45଴.  D.  90଴.  
Câu  4. Cho hình hộp ܦܥܤܣ. ሬሬሬሬሬ⃗ܤܣ Kết quả quả phép toán .ܪܩܨܧ − ሬሬሬሬሬሬ⃗ܪܧ  là 

 
 A.  ܦܤሬሬሬሬሬሬ⃗ . B.  ܤܦሬሬሬሬሬሬ⃗ . C.  ܪܤሬሬሬሬሬሬ⃗ . D.  ܧܣሬሬሬሬሬ⃗ . 
Câu  5. Cho hàm số ݕ =  có bảng biến thiên như sau (ݔ)݂

 
Hàm số đạt cực tiểu tại điểm nào sau đây? 

 A.  ݔ = −1. B.  ݔ = 1. C.  ݕ = −3. D.  ݔ = 5. 
Câu  6. Cho hình hộp ܦܥܤܣ. ሬሬሬሬሬሬ⃗′ܣܣ Số đo góc giữa hai vectơ .′ܦ′ܥ′ܤ′ܣ  và ܦܥሬሬሬሬሬ⃗  là 



Trang 2/9 - Mã đề 007 

 
 A. 45°. B. 60°. C. 90°. D. 30°. 
Câu  7. Đồ thị hàm số ݕ = ௫మାଶ௫ାଶ

௫ାଵ
 có tiệm cận xiên là đường thẳng: 

 A. ݕ = ݔ + 1. B. ݕ = ݕ .C .ݔ = ݔ2 − 1 D. ݕ = ݔ − 1. 
Câu  8. Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số ݕ = ଶݔ + ଶ

௫
 trên khoảng (0; +∞)  

 A.  4. B.  3. C.  5. D.  2. 
Câu  9. Cho hàm số ݕ = (ݔ)′݂ có đạo hàm (ݔ)݂ = ଶݔ − ,ݔ3 ݔ∀ ∈ ℝ. Hàm số ݕ = ݂(1 −  đồng biến trên (ݔ
khoảng nào dưới đây? 
 A. (1: +∞). B. (0; 3). C. (−2; 1). D. (−∞;−2). 
Câu  10. Cho lập phương ܦ′ܥ′ܤ′ܣ.ܦܥܤܣ′ có độ dài mỗi cạnh bằng 1. Tính độ dài của vectơ ܥܣሬሬሬሬሬ⃗ + ሬሬሬሬሬሬሬሬ⃗′ܦ′ܥ . 

 
 A.  √2. B.  1. C.  √3. D.  2√2. 
Câu  11. Giả sử sự lây lan của một loại virus ở một địa phương có thể được mô hình hóa bằng hàm số ܰ(ݐ) =
ଷݐ− + ,ଶݐ12 0 ≤ ݐ ≤ 12, trong đó N là số người bị nhiễm bệnh (tính bằng trăm người) và t là thời gian (tuần). 
Đạo hàm ܰ′(ݐ) biểu thị tốc độ lây lan của virus (còn gọi là tốc độ truyền bệnh). Vi rút lây lan nhanh nhất vào 
thời gian nào?  
 A. Tuần 8.  B. Tuần 6.  C. Tuần 4.  D. Tuần 12.  
Câu  12. Cho biết hàm số ݕ = ଷݔ − ଶݔ3 + ݔ݉ − 1 đạt cực trị tại ݔଵ, ଵଶݔ ଶ thỏa mãnݔ + ଶଶݔ = 3. Khi đó 
 A.  ݉ ∈ (1; 2).  B.  ݉ ∈ (2;  3).  C.  ݉ ∈ (0; 1).  D.  ݉ ≤ −1.  
 
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi 
câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 
 
Câu  1. Cho một tấm nhôm hình vuông cạnh a. Người ta cắt ở 4 góc 4 hình vuông bằng nhau, rồi gập tấm 
nhôm lại để được một cái hộp không nắp. 
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 a) Thể tích của khối hộp lớn nhất bằng ଶ௔
య

ଶ଻
.  

 b) Thể tích hộp lớn nhất bằng ௔
య

ଶ଻
.  

 c) Thể tích của khối hộp là lớn nhất khi cạnh của hình vuông bị cắt bằng ௔
ଵଶ

. 
 d) Thể tích của khối hộp là lớn nhất khi cạnh của hình vuông bị cắt bằng ௔

଺
. 

Câu  2. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau 
 a) Đồ thị hàm số ݕ = ௫మିଷ௫ାଶ

௫ାଷ
 có đường tiệm cận xiên là đường thẳng ݕ = ݔ − 6. 

 b) Đồ thị hàm số ݕ = ௫మିଷ௫
௫ାଵ

 có đường tiệm cận đứng là đường thẳng ݔ = −1. 
 c) Một công ty sản xuất đồ gia dụng ước tính chi phí để sản xuất ݔ (sản phẩm) là (ݔ)ܥ = ݔ5 + 15 (triệu 
đồng). Khi đó, ݂(ݔ) = ஼(௫)

௫
 là chi phí sản xuất trung bình của mỗi sản phẩm. Tiệm cận ngang của đồ thị hàm 

số ݂(ݔ) = ஼(௫)
௫

 là đường thẳng ݕ = 5. 

 d) Đồ thị hàm số ݕ = ௫ିଶ
௫ାଷ

 có đường tiệm cận ngang là đường thẳng ݕ = 1. 
Câu  3. Cho hàm số bậc ba ݕ =  có đồ thị là đường cong như hình vẽ sau (ݔ)݂

 
Mỗi khẳng định sau đây đúng hay sai? 

 a) Phương trình đường thẳng qua 2 điểm cực trị của đồ thị hàm số ݕ = :݀ là (ݔ)݂ ݕ =   ݔ3−
 b) Hàm số ݕ = ;∞−) đồng biến trên khoảng (ݔ)݂ 3).  
 c) Tổng giá trị cực đại và giá trị cực tiểu của hàm số ݕ =  .là 2 (ݔ)݂
 d) Hàm số ݕ =  .có hai cực trị trái dấu (ݔ)݂
Câu  4. Cho tứ diện đều ܦܥܤܣ có cạnh bằng ܽ và ܯ là trung điểm của ܦܥ.  
 a)  ܯܣሬሬሬሬሬሬ⃗ . ሬሬሬሬሬ⃗ܤܣ = − ௔మ

ଶ
.  b)  ܤܣሬሬሬሬሬ⃗ . ሬሬሬሬሬ⃗ܥܣ = ௔మ

ଶ
.  

 c)  ܤܣሬሬሬሬሬ⃗ . ሬሬሬሬሬ⃗ܦܥ = 0. d)  ܯܣሬሬሬሬሬሬ⃗ . ሬሬሬሬሬ⃗ܦܥ = 0.  
 
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. 
 
Câu  1. Đồ thị của hàm số ݕ = ௫ାଵ

௫ିଶ
 có tiệm cận đứng là đường thẳng ݔ = ܽ. Tìm ܽ. 

Câu  2. Trong không gian với hệ tọa độ ܱݖݕݔ, cho các vectơ ܽ⃗ = −3ଔ⃗ + ሬ݇⃗  và ሬܾ⃗ = (1;݉; 6). Giá trị của ݉ để 
ܽ⃗ vuông góc với ሬܾ⃗  bằng 
Câu  3. Cho hàm số ݕ =  :có đạo hàm trên ℝ và bảnng xét dấu đạo hàm như hình vẽ sau (ݔ)݂
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Tìm ݉ để hàm số ݕ = ଷݔ)݂ + ݔ4 + ݉) nghịch biến trên khoảng (−1; 1)? 
Câu  4. Đồ thị của hàm số ݕ = ଷݔ − ଶݔ3 − ݔ9 + 1 có hai điểm cực trị là ܣ và ܤ. Tính khoảng cách từ gốc toạ 
độ ܱ đến đường thẳng ܤܣ.(Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm). 
Câu  5. Ông A muốn mua một mảnh đất hình chữ nhật có diện tích bằng 100 ݉ଶ để làm khu vườn. Để chi phí 
xây dựng bờ rào xung quanh khu vườn là ít tốn kém nhất thì ông A đã mua mảnh đất có kích thước ܽ(݉) ×
 ܾ(݉) (với ܽ là chiều dài, ܾ là chiều rộng của khu vườn). Khi đó kết quả của ܽ + 2ܾ bằng bao nhiêu? 
Câu 6. Có hai xã cùng ở một bên bờ sông Lam. Người ta đo được khoảng cách từ trung tâm ,A B  của hai xã 
đó đến bờ sông lần lượt là ' 500AA m , ' 600BB m  và 2200A B m    (Hình vẽ). Các kĩ sư muốn xây một 
trạm cung cấp nước sạch nằm bên bờ sông Lam cho người dân hai xã. Để tiết kiệm chi phí, các kĩ sư cần phải 
chọn vị trí M  của trạm cung cấp nước sạch đó trên đoạn A B   sao cho tổng khoảng cách từ hai vị trí ,A B  
đến vị trí M  là nhỏ nhất. Hãy tìm giá trị nhỏ nhất của tổng khoảng cách đó. 
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BẢNG ĐÁP ÁN 
PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn 
- Mỗi câu đúng được 0,25 điểm. 
 

Mã đề 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
007 B B D B A C A B C B C A 

 
PHẦN II. Trắc nghiệm đúng sai 
- Điểm tối đa mỗi câu là 1 điểm. 
- Đúng 1 câu được 0,1 điểm; đúng 2 câu được 0,25 điểm; đúng 3 câu được 0,5 điểm; đúng 4 câu được 1 điểm. 
 
Mã đề Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 

007 a)Đ - b)S - c)S - d)Đ a)Đ - b)Đ - c)Đ - d)Đ a)S - b)S - c)Đ - d)Đ a)S - b)Đ - c)Đ - d)Đ 
 
PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn 
- Mỗi câu đúng được 0,5 điểm. 
 

Mã đề Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 
007 2 2 =3 0,25 30 46,6 

 
HƯỚNG DẪN GIẢI 

 
Câu 1.  

 
Lời giải 

Nhìn vào đồ thị ta thấy đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là ݕ = 1. 
Câu 2.  

 
Lời giải  

Ta thấy ݂′(ݔ) < 0 ⇔ ଷݔ < 0 ⇔ ݔ < 0. Vậy hàm số nghịch biến trên khoảng (−∞; 0) 
Câu 3.  
 

Lời giải 
Ta có: ܤܣሬሬሬሬሬ⃗ . ܲܳሬሬሬሬሬ⃗ ⇒ ܤܣ ⊥ ܲܳ  
Câu 4.  
 

Lời giải 
Do ܦܥܤܣ. ܪܧ là hình hộp nên ܪܩܨܧ = ሬሬሬሬሬሬ⃗ܪܧ và hai vecto ܦܣ , ሬሬሬሬሬ⃗ܦܣ  cùng hướng nên ܪܧሬሬሬሬሬሬ⃗ = ሬሬሬሬሬ⃗ܦܣ  
Ta có ܤܣሬሬሬሬሬ⃗ − ሬሬሬሬሬሬ⃗ܪܧ = ሬሬሬሬሬ⃗ܤܣ − ሬሬሬሬሬ⃗ܦܣ = ሬሬሬሬሬሬ⃗ܤܦ . 
Câu 5.  
 

Lời giải 
Chọn A 
Dựa vào bảng biến thiên suy ra hàm số đạt cực tiểu tại ݔ = −1. 
Câu 6.  

 
Lời giải 

Ta có: ܣܣ′ vuông góc với mặt phẳng (ܦܥܤܣ) nên ܣܣ′ ⊥ ሬሬሬሬሬሬ⃗′ܣܣVậy, ቀ .ܦܥ , ሬሬሬሬሬ⃗ܦܥ ቁ = 90°. 
Câu 7.  

 
Lời giải 

Chọn A 
Ta có: ݕ = ௫మାଶ௫ାଶ

௫ାଵ
= ݔ + 1 + ଵ

௫ାଵ
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Ta có lim
௫→±ஶ

ݕ] − ݔ) + 1)] = lim
௫→±ஶ

ଵ
௫ାଵ

= 0 
Vậy tiệm cận xiên là: ݕ = ݔ + 1. 
Câu 8.  
 

Lời giải 
Chọn B 
Ta có: 

′ݕ = ݔ2 −
2
ଶݔ =

ଷݔ)2 − 1)
ଶݔ  

′ݕ = 0 ⇔
ଷݔ)2 − 1)

ଶݔ = 0 ⇒ ݔ = 1 
Bảng biến thiên 

 
Vậy giá trị nhỏ nhất là 3 khi ݔ = 1. 
Câu 9.  

 
Lời giải 

Chọn C 
Ta có: ݕ′ = −݂′(1 − (ݔ = 0 ⇔ ቂ1 − ݔ = 0

1 − ݔ = 3 ⇔ ቂݔ = 1
ݔ = −2. 

Bảng xét dấu ݕ′. 

 
Từ bảng xét dấu ta thấy hàm số đồng biến trên các khoảng (−2; 1). 
Câu 10.  
 

Lời giải 
Ta có: ܣܥ′ܥ′ܣ là hình chữ nhật nên ܥ′ܣ′ሬሬሬሬሬሬሬሬ⃗ = ሬሬሬሬሬ⃗ܥܣ . 
Khi đó, ܥܣሬሬሬሬሬ⃗ + ሬሬሬሬሬሬሬሬ⃗′ܦ′ܥ = ሬሬሬሬሬሬሬሬ⃗′ܥ′ܣ + ሬሬሬሬሬሬሬሬ⃗′ܦ′ܥ = ሬሬሬሬሬሬሬሬ⃗′ܦ′ܣ . Vậy ቚܥܣሬሬሬሬሬ⃗ + ሬሬሬሬሬሬሬሬ⃗′ܦ′ܥ ቚ = ቚܦ′ܣ′ሬሬሬሬሬሬሬሬ⃗ ቚ = ′ܦ′ܣ = 1. 
Câu 11.  
 

Lời giải 
Tốc độ lây lan của virus là ܰ′(ݐ) = ଶݐ3− +  đạt GTLN (ݐ)′ܰ Tốc độ lây lan nhanh nhất khi .ݐ24
Ta có ܰᇱᇱ(ݐ) = ݐ6− + 24 = 0 ⇔ ݐ = 4 
Bảng biến thiên 

 
Dựa vào bảng biến thiên ta thấy vi rút lây lan nhanh nhất vào thời điểm tuần thứ 4.  
Câu 12.  
 

Lời giải 
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Ta có ݕ′ = ଶݔ3 − ݔ6 + ݉ 
Hàm số ݕ = ଷݔ − ଶݔ3 + ݔ݉ − 1 đạt cực trị tại ݔଵ, ′ଶ khi Δݔ = (−3)ଶ − 3݉ > 0 ⇔ ݉ < 3 

Theo định lí Viet ta có ቊ
ଵݔ + ଶݔ = 2
ଶݔଵݔ = ௠

ଷ
 

Theo đề bài ta có ݔଵଶ + ଶଶݔ = 3 ⇔ ଵݔ) + ଶ)ଶݔ − ଶݔଵݔ2 = 3 ⇔ 2ଶ − ଶ
ଷ
݉ = 3 ⇔ ݉ = ଷ

ଶ
 

Vậy ݉ = ଷ
ଶ
 thỏa mãn đề bài. 

Câu 13.  
 

Lời giải 
Gọi ݔ là độ dài cạnh của hình vuông bị cắt ቀ0 < ݔ < ௔

ଶ
ቁ. 

Thể tích của khối hộp là: ܸ(ݔ) = ܽ)ݔ − ଶ ቀ0(ݔ2 < ݔ < ௔
ଶ
ቁ. 

(ݔ)′ܸ = (ܽ − ଶ(ݔ2 + .ݔ 2(ܽ − .(ݔ2 (−2) = (ܽ − ܽ)(ݔ2 − = (ݔ6 0 ⇔ ݔ = ௔
଺
 ቀ0 < ݔ < ௔

ଶ
ቁ. 

Bảng biến thiên: 

 
Vậy max

ቀ଴; ೌమቁ
(ݔ)ܸ = ܸ ቀ௔

଺
ቁ = ଶ௔య

ଶ଻
. Sai: Thể tích của khối hộp là lớn nhất khi cạnh của hình vuông bị cắt bằng 

௔
ଵଶ

.Đúng: Thể tích của khối hộp là lớn nhất khi cạnh của hình vuông bị cắt bằng ௔
଺
.Đúng: Thể tích của khối hộp 

lớn nhất bằng ଶ௔
య

ଶ଻
. Sai: Thể tích hộp lớn nhất bằng ௔

య

ଶ଻
.  

Câu 14.  
 

Lời giải 
Ta có lim

௫→ାஶ

௫ିଶ
௫ାଷ

= 1 nên đồ thị hàm số ݕ = ௫ିଶ
௫ାଷ

 có đường tiệm cận ngang là đường thẳng ݕ = 1.Ta có 

lim
௫→ିଵశ

௫మିଷ௫
௫ାଵ

= +∞ nên đồ thị hàm số ݕ = ௫మିଷ௫
௫ାଵ

 có đường tiệm cận đứng là đường thẳng ݔ = −1.Ta có ݕ =
௫మିଷ௫ାଶ

௫ାଷ
= ݔ − 6 + ଶ଴

௫ାଷ
 

Vậy đường thẳng ݕ = ݔ − 6 là tiệm cận xiên của đồ thị hàm số đã cho.Ta có lim
௫→ାஶ

஼(௫)
௫

= lim
௫→ାஶ

ହ௫ାଵହ
௫

= 5. 
Vậy đường thẳng ݕ = 5 là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho. 
Câu 15.  
 

Lời giảiHàm số ݕ = ;đồng biến trên các khoảng (−∞;−1) và (1 (ݔ)݂ +∞). Giá trị cực đại là y = 3, giá trị 
cực tiểu là y = –1. Do đó tổng giá trị cực đại và giá trị cực tiểu của hàm số đã cho là 3 − 1 = 2. Hàm số ݕ =
ݔ có hai cực trị là (ݔ)݂ = ±1. Gọi ݀: ݕ = ax + ܾ là đường thẳng qua hai điểm cực trị 1−)ܣ; 3),  .(1−;1)ܤ

,ܣ ܤ ∈ ݀ ⇒ ቄ−ܽ + ܾ = 3
ܽ + ܾ = −1 ⇒ ቄܽ = −2

ܾ = 1 ⇒ ݀: ݕ = ݔ2− + 1  
Câu 16.  
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Lời giải 

a. Đúng: Tam giác ܦܥܣ đều suy ra ܯܣ vuông góc với ܦܥ nên ܯܣሬሬሬሬሬሬ⃗ . ሬሬሬሬሬ⃗ܦܥ = 0. 
b. Đúng: Ta có ď 
c. Đúng: Ta có ܤܣሬሬሬሬሬ⃗ . ሬሬሬሬሬ⃗ܦܥ = ൫ܯܣሬሬሬሬሬሬ⃗ + ሬሬሬሬሬሬ⃗ܤܯ ൯. ሬሬሬሬሬ⃗ܦܥ = ሬሬሬሬሬሬ⃗ܯܣ . ሬሬሬሬሬ⃗ܦܥ + ሬሬሬሬሬሬ⃗ܤܯ . ሬሬሬሬሬ⃗ܦܥ . 
Mặt khác ܯܣ, ሬሬሬሬሬሬ⃗ܯܣ nên ܦܥܤ,ܦܥܣ là trung tuyến của các tam giác đều ܯܤ ⊥ ሬሬሬሬሬ⃗ܦܥ ሬሬሬሬሬሬ⃗ܤܯ, ⊥ ሬሬሬሬሬ⃗ܦܥ . 
Suy ra ܯܣሬሬሬሬሬሬ⃗ . ሬሬሬሬሬ⃗ܦܥ = ሬሬሬሬሬሬ⃗ܤܯ . ሬሬሬሬሬ⃗ܦܥ = 0 ⇒ ൫ܤܣሬሬሬሬሬ⃗ , ሬሬሬሬሬ⃗ܦܥ ൯ = 90°. 
d. Ta có ܯܣሬሬሬሬሬሬ⃗ = ଵ

ଶ
൫ܥܣሬሬሬሬሬ⃗ + ሬሬሬሬሬ⃗ܦܣ ൯ 

Suy ra ܤܣሬሬሬሬሬ⃗ . ሬሬሬሬሬሬ⃗ܯܣ = ሬሬሬሬሬ⃗ܤܣ . ଵ
ଶ
൫ܥܣሬሬሬሬሬ⃗ + ሬሬሬሬሬ⃗ܦܣ ൯ = ଵ

ଶ
൫ܤܣሬሬሬሬሬ⃗ . ሬሬሬሬሬ⃗ܥܣ + ሬሬሬሬሬ⃗ܤܣ . ሬሬሬሬሬ⃗ܦܣ ൯ = ଵ

ଶ
ቀ௔

మ

ଶ
+ ௔మ

ଶ
ቁ = ௔మ

ଶ
  

Câu 17.  
 

Lời giải 
lim
௫→ଶశ

ݕ = lim
௫→ଶశ

௫ାଵ
௫ିଶ

= +∞, vì lim
௫→ଶశ

ݔ) + 1) = 3 và lim
௫→ଶశ

ݔ) − 2) = ݔ ,0 − 2 > 0 khi ݔ > 2 
Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng ݔ = 2 nên ܽ = 2. 
Câu 18.  
 

Lời giải 
ܽ⃗ = −3ଔ⃗ + ሬ݇⃗ ⇒ ܽ⃗ = (0;−3; 1) 

Để ܽ⃗ vuông góc với ሬܾ⃗  thì ܽ⃗. ሬܾ⃗ = 0 ⇔ 0.1 + (−3).݉ + 1.6 = 0 ⇒ ݉ = 2  
Câu 19.  
 
Lời giải 
Trả lời : 3 
Đặt ݐ = ଷݔ + ݔ4 + ݉ ⇒ ′ݐ = ଶݔ3 + 4 nên ݐ đồng biến trên (−1; 1) và ݐ ∈ (݉ − 5;݉ + 5) 
Yêu cầu bài toán trở thành tìm ݉ để hàm số ݂(ݐ) nghịch biến trên khoảng (݉ − 5;݉ + 5). 
Dựa vào bảng biến thiên ta được ቄ݉ − 5 ≥ −2

݉ + 5 ≤ 8 ⇔ ቄ݉ ≥ 3
݉ ≤ 3 ⇔ ݉ = 3  

Câu 20.  
 

Lời giải 
Hàm số ݕ = ଷݔ − ଶݔ3 − ݔ9 + 1 có ݕ′ = ଶݔ3 − ݔ6 − 9 nên có hai điểm cực trị 1−)ܣ;  6) và (26− ;3)ܤ 
Phương trình đường thẳng qua ܤܣ là 8ݔ + ݕ + 2 = 0. Khi đó ݀(ܱ; (ܤܣ  = ଶ

√଺ହ
. 

Câu 21.  
 

Lời giải 
Đáp số: 30. 
Để chi phí xây dựng bờ rào là ít tốn kém nhất thì chu vi mảnh đất phải bé nhất. 
Gọi ݔ là chiều dài của mảnh đất hình chữ nhật (ݔ > 0) 
Suy ra chiều rộng là ଵ଴଴

௫
 

Chu vi của mảnh đất hình chữ nhật là (ݔ)ܥ = ݔ2 + ଶ଴଴
௫

 

Ta có: (ݔ)′ܥ = 2 − ଶ଴଴
௫మ

= ଶ௫మିଶ଴଴
௫మ

 
(ݔ)′ܥ = 0 ⇔ ଶݔ2 − 200 = 0 ⇔ ݔ = ݔ ìݒ) 10 > 0) 
Bảng biến thiên 
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Từ bảng biến thiên ta thấy min (ݔ)ܥ = (10)ܥ = 40

(଴;ାஶ) 
 

Suy ra chu vi mảnh đất hình chữ nhật bé nhất khi chiều dài bằng 10 ݉, chiều rộng bằng 10 ݉ 
Vậy ܽ + 2ܾ = 30. 
Câu 22. Đặt  AM x m . 

Suy ra  2200BM AB AM x m   . 
Rõ ràng, x  phải thỏa mãn điều kiện 0 2200x  . 
Áp dụng định lí Pythagore ta tính được: 

 '2 2 2 2500  m ;AM AA A M x     

 '2 2 2 2600 (2200 )  mBM BB B M x     . 
Tổng khoảng cách từ hai vị trí ,A B  đến vị trí M  là 

 2 2 2 2500 600 (2200 )  mD AM BM x x       . 

Xét hàm số   2 2 2 2500 600 (2200 )D x x x      với  0;2200x . 

Ta có  
2 2 2 2

2200
500 600 (2200 )

x xD x
x x

 
 

  
; 

Trên khoảng  0;2200 , ta thấy   0D x   khi 1000x  . 

Bảng biến thiên của hàm số  D x  như sau: 

 
Căn cứ vào bảng biến thiên, ta thấy hàm số  D x  đạt giá trị nhỏ nhất bằng 1100 5  tại 1000.x   

Vậy giá trị nhỏ nhất của tổng khoảng cách cần tìm là 1100 5 m . 
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TRƯỜNG THPT NHO QUAN A 
ĐẶNG VIỆT ĐÔNG 

KIỂM TRA GIỮA KỲ I - NĂM HỌC 2024 - 2025 
Môn: TOÁN, Lớp 12 

 Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề) 
 

 
Họ và tên thí sinh:.............................................................................. SBD:..................... 

Mã đề thi 
008 

 
 
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí 
sinh chỉ chọn một phương án. 
 
Câu  1. Cho hàm số ݕ = ଷݔ− − ଶݔ3 + 4. Mệnh đề nào dưới đây đúng? 
 A. Hàm số đồng biến trên khoảng (−2; 0). B. Hàm số đồng biến trên khoảng (0; +∞). 
 C. Hàm số đồng biến trên khoảng (−∞;−2). D. Hàm số nghịch biến trên khoảng (−2; 0). 
Câu  2. Cho hàm số ݕ =   :như sau (ݔ)′݂ là hàm đa thức, có bảng biến thiên (ݔ)݂

 
Số điểm cực trị của hàm số đã cho là:  

 A. 1. B. 2. C. 3. D. 0. 
Câu  3. Cho đồ thị hàm số ݕ =       có đồ thị như hình vẽ (ݔ)݂

                                                  
Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số là đường thẳng 

 A. ݕ = 4. B. ݔ = −1. C. ݕ = −4. D. ݔ = 1. 
Câu  4. Cho hình chóp ܵ. ሬሬሬሬሬ⃗ܦܵ là hình vuông cạnh ܽ. Tính độ dài véctơ ܦܥܤܣ có đáy ܦܥܤܣ − ሬሬሬሬሬ⃗ܣܵ + ሬሬሬሬ⃗ܥܵ − ሬሬሬሬሬ⃗ܤܵ .  
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 A. หܵܦሬሬሬሬሬ⃗ − ሬሬሬሬሬ⃗ܣܵ + ሬሬሬሬ⃗ܥܵ − ሬሬሬሬሬ⃗ܤܵ ห = ܽ√3. B. หܵܦሬሬሬሬሬ⃗ − ሬሬሬሬሬ⃗ܣܵ + ሬሬሬሬ⃗ܥܵ − ሬሬሬሬሬ⃗ܤܵ ห = ܽ√2. 
 C. หܵܦሬሬሬሬሬ⃗ − ሬሬሬሬሬ⃗ܣܵ + ሬሬሬሬ⃗ܥܵ − ሬሬሬሬሬ⃗ܤܵ ห = ܽ. D. หܵܦሬሬሬሬሬ⃗ − ሬሬሬሬሬ⃗ܣܵ + ሬሬሬሬ⃗ܥܵ − ሬሬሬሬሬ⃗ܤܵ ห = 2ܽ. 
Câu  5. Cho hình lập phương ܦܥܤܣ. ሬሬሬሬሬሬሬ⃗′ܤܣ cạnh ܽ. Khi đó, tích ′ܦ′ܥ′ܤ′ܣ . ሬሬሬሬሬሬሬ⃗′ܦܣ  bằng 
 A.  ܽଶ. B.  √ଷ

ଶ
ܽଶ. C.  √2ܽଶ. D.  ଵ

ଶ
ܽଶ. 

Câu  6. Cho hàm số ݕ = ௫మାସ
௫

, khi đó giá trị nhỏ nhất của hàm số trên khoảng (0; +∞)đạt được tại điểm nào?  
 A. ࢞ = ૜. B. ࢞ = ૛. C. ࢞ = ૝. D. ࢞ = ૚. 
Câu  7. Trong không gian, cho hình lập phương ܦ′ܥ′ ܤ′ܣ ܦܥܤܣ′. Góc giữa hai vectơ ܦܤሬሬሬሬሬሬ⃗  , ሬሬሬሬሬሬ⃗ܥ′ܤ bằng  
 A. 60°. B. 45°. C. 90°. D. 30°. 
Câu  8. Cho hàm số ݕ = ݕ có đạo hàm (ݔ)݂ = (ݔ)′݂ = ݔ)ݔ − 2), ݔ∀ ∈ ℝ. Hàm số ݕ =  nghịch biến (ݔ)݂
trên khoảng nào dưới đây? 
 A. (−∞; 0). B. (0; +∞). C. (2; +∞). D. (0; 2). 
Câu  9. Cho hình lập phương ܦܥܤܣ. ݔ⃗ cạnh ܽ. Tính độ dài véctơ ′ܦ′ܥ′ܤ′ܣ = ሬሬሬሬሬሬሬሬ⃗′ܥ′ܣ − ሬሬሬሬሬሬ⃗ܣ′ܣ  theo ܽ? 
 A.  ܽ√3. B.  ܽ√6. C.  ௔√ଷ

ଶ
. D.  ܽ√2. 

Câu  10. Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số ݕ = ௫మାଷ௫ାହ
௫ାଶ

. 
 A. ࢟ = ࢞ + ૚. B. ࢟ = ࢞ + ૜. C. ࢟ = ࢞ + ૛. D. ࢟ =  .࢞
Câu  11. Từ một tấm tôn có hình dạng là nửa hình tròn bán kính ܴ = 3, người ta muốn cắt ra một hình chữ 
nhật (hình vẽ bên). 

 
Diện tích lớn nhất có thể của tấm tôn hình chữ nhật là  

 A.  9√2. B.  6√2. C.  ଽ
ଶ
. D.  9. 

Câu  12. Cho hàm số ݕ = ଵ
ଷ
ଷݔ − (݉ + ଶݔ(2 + (݉ଶ + 4݉ + ݔ(3 + 2021݉ +  Tìm tất cả các giá .(ܥ) 2022

trị của tham số ݉ để đồ thị hàm số có các điểm cực trị nằm về cùng một phía của trục tung. 
 A.  ቄ݉ > −1

݉ < −3. B.  ቂ݉ > −1
݉ < −3. C.  −3 < ݔ < −1. D.  ݉ ∈ ∅. 

 
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi 
câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 
 
Câu  1. Cho hàm số bậc bốn ݕ =  có đồ thị như hình vẽ bên (ݔ)݂
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 a) Số điểm cực trị của hàm số ℎ(ݔ) =   .là 7 |(ݔ)݂|
 b) Hàm số đã cho có một điểm cực đại và hai điểm cực tiểu. 
 c) Hàm số đã cho có 4 điểm cực trị. 
 d) Số điểm cực trị của hàm số ݃(ݔ) =  .là 7 (|ݔ|)݂
Câu  2. Cho tứ diện ܱܥܤܣ có các cạnh ܱܣ, ܣܱ đôi một vuông góc và ܥܱ,ܤܱ = ܤܱ = ܥܱ = ܽ. Gọi ܯ,ܰ lần 
lượt là trung điểm các cạnh ܥܱ,ܤܣ. 
 a)  ܰܯሬሬሬሬሬሬሬ⃗ = ଵ

ଶ
൫ܱܣሬሬሬሬሬ⃗ + ሬሬሬሬሬ⃗ܥܤ ൯. b)  cos൫ܱܯሬሬሬሬሬሬ⃗ , ሬሬሬሬሬሬ⃗ܯܥ ൯ = ଵ

√ଷ
. 

 c)  ܰܯሬሬሬሬሬሬሬ⃗ . ሬሬሬሬሬ⃗ܣܱ = − ௔మ

ଶ
. d)  หܤܥሬሬሬሬሬ⃗ + ሬሬሬሬሬ⃗ܣܱ ห = ܽ√2. 

Câu  3. Giả sử sự lây lan một loại virus ở một địa phương được mô hình hóa bằng hàm số ܰ(ݐ) = ଷݐ− +
ଶ, 0ݐ12 ≤ ݐ ≤ 12, trong đó ܰ là số người nhiễm bệnh (tính bằng trăm người) và ݐ là thời gian (tính theo 
tuần). Đạo ܰ′(ݐ) biểu thị tốc độ lây lan của virus (còn gọi là tốc độ truyền bệnh). Các mệnh đề sau đúng hay 
sai? 
 a) Số người tối đa bị nhiễm bệnh là 25600. 
 b) Trong 4 tuần đầu số người nhiễm bệnh tăng dần. 
 c) Tốc độ nhiễm bệnh ở tuần thứ hai là 3600 người/tuần. 
 d) Tuần có tốc độ nhiễm bệnh cao nhất là tuần thứ tám. 
Câu  4. Cho hàm số ݂(ݔ) = ଶ௫మାହ௫ାସ

௫ାଵ
. 

 a) lim
௫→ାஶ

(ݔ)݂] − [ݔ2 = 5. 

 b) Ta có lim
௫→ାஶ

௙(௫)
௫

= 2. 
 c) Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số là ݔ = −1. 
 d) Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số là ݕ = ݔ2 + 3. 
 

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. 
 
Câu  1. Cho hàm số ݕ = ௫ିଶ

௫మିଶ௠௫ି௠ିଶ
. Biết với ݉ = ௔

௕
(ܽ, ܾ ∈ ℕ, ௔

௕
 tối giản) thì đồ thị hàm số có đúng 2 

đường tiệm cận. Tính ܽ + ܾ 
Câu  2. Cho hai vectơ ܽ⃗, ሬܾ⃗  vuông góc với nhau và |ܽ|ሬሬሬሬሬ⃗ = 6, ห ሬܾ⃗ ห = 4. Tính ൫ܽ⃗ − ሬܾ⃗ ൯൫2ܽ⃗ + ሬܾ⃗ ൯ 
Câu  3. Theo định luật II Newton (Vật lí 10 - Chân trời sáng tạo, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, 2023, 
trang 60): Gia tốc của một vật có cùng hướng với lực tác dụng lên vật. Độ lớn của gia tốc tỉ lệ thuận với độ 
lớn của lực và tỉ lệ nghịch với khối lượng của vật: 

ܨ⃗ = ݉ܽ⃗ trong đó ܽ⃗ là vectơ gia tốc (m/sଶ),  là vectơ lực (N) ܨ⃗

 
Hình 20 tác dụng lên vật, ݉( kg) là khối lượng của vật. 
Muốn truyền cho quả bóng có khối lượng 0,5 kg một gia tốc 50 m/sଶ thì cần một lực đá có độ lớn là bao 

nhiêu? 
Câu  4. Hàm số ݕ = − ௫

ସ
+ cosଶ ௫

ଶ
 có bao nhiêu điểm cực đại trên đoạn [−ߨ;  ?[ߨ

Câu  5. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số ݉ để hàm số ݕ = (݉ − ଷݔ(1 − (݉ − ଶݔ(1 + ݔ3 + 2024 
đồng biến trên tập xác định? 
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Câu  6. Từ hình vuông có cạnh bằng 6 người ta cắt bỏ các tam giác vuông cân tạo thành hình tô đậm như 
hình vẽ. Sau đó người ta gập thành hình hộp chữ nhật không nắp. Thể tích lớn nhất của khối hộp bằng (làm 
tròn đến hàng phần mười) 

 
-------- HẾT-------- 
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BẢNG ĐÁP ÁN 
PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn 
- Mỗi câu đúng được 0,25 điểm. 
 

Mã đề 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
008 A B B D A B A D A A D B 

 
PHẦN II. Trắc nghiệm đúng sai 
- Điểm tối đa mỗi câu là 1 điểm. 
- Đúng 1 câu được 0,1 điểm; đúng 2 câu được 0,25 điểm; đúng 3 câu được 0,5 điểm; đúng 4 câu được 1 điểm. 
 
Mã đề Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 

008 a)Đ - b)Đ - c)S - d)S a)S - b)Đ - c)Đ - d)S a)Đ - b)Đ - c)Đ - d)S a)S - b)Đ - c)Đ - d)Đ 
 
PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn 
- Mỗi câu đúng được 0,5 điểm. 
 

Mã đề Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 
008 7 56 25 1 10 11,3 

 
HƯỚNG DẪN GIẢI 

Câu 1.  
 

Lời giải 
Tập xác định: ܦ = ℝ. 
Ta có ݕ′ = ଶݔ3− −  .ݔ6
′ݕ = 0 ⇔ ቂݔ = 0

ݔ = −2. 
Bảng biến thiên 

 
Từ bảng biến thiên suy ra: Hàm số đồng biến trên khoảng (−2; 0). 
Câu 2.  

 
Lời giải 

Dựa vào bảng biến thiên của ݂′(ݔ) ta có: ݂′(ݔ) = 0 có hai nghiệm phân biệt.  
Hàm số đã cho có 2 điểm cực trị.  
Câu 3.  

 
Lời giải 

Dựa vào đò thị ta nhận thấy ݔ = −1 là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho. 
Chọn B 
Câu 4.  

 
Lời giải 

Ta có ܵܦሬሬሬሬሬ⃗ − ሬሬሬሬሬ⃗ܣܵ = ሬሬሬሬሬ⃗ܦܣ ; ሬሬሬሬ⃗ܥܵ − ሬሬሬሬሬ⃗ܤܵ = ሬሬሬሬሬ⃗ܥܤ  mà ܦܣሬሬሬሬሬ⃗ = ሬሬሬሬሬ⃗ܥܤ .  
Suy ra หܵܦሬሬሬሬሬ⃗ − ሬሬሬሬሬ⃗ܣܵ + ሬሬሬሬ⃗ܥܵ − ሬሬሬሬሬ⃗ܤܵ ห = หܦܣሬሬሬሬሬ⃗ + ሬሬሬሬሬ⃗ܥܤ ห = ห2ܦܣሬሬሬሬሬ⃗ ห = ܦܣ2 = 2ܽ. 
Câu 5.  
 

Lời giải 
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Có ܤܣ′ = ′ܦܣ = ′ܦ′ܤ = ܽ√2 ⇒ Δܦ′ܤܣ′ là tam giác đều 
⇒ ෣′ܦܣ′ܤ = 60° 

Có ܤܣ′ሬሬሬሬሬሬሬ⃗ . ሬሬሬሬሬሬሬ⃗′ܦܣ = .′ܤܣ .′ܦܣ cosܦܣ′ܤ′෣ = ܽଶ. 
Câu 6.  

 
Lời giải 

Xét hàm số ݂(ݔ) = ௫మାସ
௫

, ݔ∀ ∈ (0; +∞) 

Ta có ݂′(ݔ) = ௫మିସ
௫మ

. Khi đó ݂′(ݔ) = 0, ݔ ∈ (0; +∞) ⇔ ݔ = 2. 
Ngoài ra: lim

௫→଴శ
= +∞, lim

௫→ାஶ
= +∞ 

Ta có bảng biến thiên hàm số như sau: 

 
Khi đó: Hàm số đạt giá trị nhỏ nhất bằng 4tại điểm ݔ = 2 
Câu 7.  

 
Lời giải 

Ta có: ܦܤሬሬሬሬሬሬ⃗  = ሬሬሬሬሬሬሬሬ⃗′ܦ′ܤ   . Do đó, 
ቀܦܤሬሬሬሬሬሬ⃗  , ሬሬሬሬሬሬ⃗ܥ′ܤ ቁ  =  ቀܦ′ܤ′ሬሬሬሬሬሬሬሬ⃗  , ሬሬሬሬሬሬ⃗ܥ′ܤ ቁ  = ෣′ܥ′ܤ′ܦ   

Vì ܥ′ܤ′ = = ′ܦܥ   .là tam giác đều′ܦܥ′ܤ nên tam giác′ܤ′ܦ 
Suy ra  ܥ′ܤ′ܦ′෣  =  60° 
Vậy ቀܦܤሬሬሬሬሬሬ⃗  , ሬሬሬሬሬሬ⃗ܥ′ܤ ቁ  =  60° 
Câu 8.  

 
Lời giải 

Ta có ݂′(ݔ) = 0 ⇔ ቂݔ = 0
ݔ = 2. 

Bảng biến thiên 

 
Từ bảng biến thiên suy ra hàm số nghịch biến trên (0; 2). 
Câu 9.  
 

Lời giải 
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Ta có ⃗ݔ = ሬሬሬሬሬሬሬሬ⃗′ܥ′ܣ − ሬሬሬሬሬሬ⃗ܣ′ܣ = ሬሬሬሬሬሬ⃗′ܥܣ   
Câu 10.  

 
Lời giải 

Ta có ݕ = (ݔ)݂ = ௫మାଷ௫ାହ
௫ାଶ

= ݔ + 1 + ଷ
௫ାଶ

. Khi đó, lim
௫→ାஶ

(ݔ)݂] − ݔ) + 1)] = lim
௫→ାஶ

ଷ
௫ାଶ

= 0 hoặc 

lim
௫→ିஶ

(ݔ)݂] − ݔ) + 1)] = lim
௫→ିஶ

ଷ
௫ାଶ

= 0nên đường thẳng ݕ = ݔ + 1 là tiệm cận xiên của đồ thị hàm số đã 
cho. 
Câu 11.  
 

Lời giải 
Đặt ܱܳ = 0) ,ݔ < ݔ < 3) ⇒ ܳܯ = ඥܱܯଶ − ܱܳଶ = √9−  ଶݔ
Ta có ܵெே௉ொ = ܳܯ.ܳܲ = 9√.ݔ2 − ଶݔ ≤ 2. ௫

మାଽି௫మ

ଶ
= 9 

Dấu " = " xảy ra khi ݔ = ଷ√ଶ
ଶ

. 
Câu 12.  
 

Lời giải 
Tập xác định : ܦ = ℝ 
Ta có ݕ′ = ଶݔ − 2(݉ + ݔ(2 + ݉ଶ + 4݉ + 3 = 0. 
Đồ thị hàm số có các điểm cực trị nằm về cùng một phía của trục tung 
⇔ ′ݕ = 0 có 2 nghiệm phân biệt cùng dấu 

⇔ ൜߂′ = (݉ + 2)ଶ − (݉ଶ + 4݉ + 3) > 0
݉ଶ + 4݉ + 3 > 0

⇔ ቊ
1 > 0
ቂ݉ > −1
݉ < −3

⇔ ቂ݉ > −1
݉ < −3. 

Câu 13.  
 

Lời giải 
Đáp án 
Dựa vào đồ thị hàm số ݕ =  ta thấy, hàm số có 3 điểm cực trị, trong đó có 1 điểm cực đại và 2 điểm cực (ݔ)݂
tiểu. 
Ta thấy đồ thị hàm số ݕ = (ݔ)݃ có một điểm cực trị có hoành độ dương nên hàm số (ݔ)݂ = có 2.1 (|ݔ|)݂ +
1 = 3 điểm cực trị. 
Ta thấy ݂(ݔ) = 0 có 4 nghiệm phân biệt, hàm số có 3 điểm cực trị nên số điểm cực trị của hàm số ℎ(ݔ) =
là 3 |(ݔ)݂| + 4 = 7. 
Câu 14.  
 

Lời giải 

Sai 
Ta có: ܰܯሬሬሬሬሬሬሬ⃗ = ሬሬሬሬሬሬ⃗ܣܯ + ሬሬሬሬሬܱ⃗ܣ + ܱܰሬሬሬሬሬሬ⃗  

ሬሬሬሬሬሬሬ⃗ܰܯ = ሬሬሬሬሬሬ⃗ܤܯ + ሬሬሬሬሬ⃗ܥܤ + ሬሬሬሬሬ⃗ܰܥ  
⇒ ሬሬሬሬሬሬሬ⃗ܰܯ2 = ሬሬሬሬሬሬ⃗ܣܯ + ሬሬሬሬሬሬ⃗ܤܯ + ሬሬሬሬሬܱ⃗ܣ + ሬሬሬሬሬ⃗ܥܤ + ܱܰሬሬሬሬሬሬ⃗ + ሬሬሬሬሬ⃗ܰܥ  = ሬሬሬሬሬܱ⃗ܣ + ሬሬሬሬሬ⃗ܥܤ . 
⇒ ሬሬሬሬሬሬሬ⃗ܰܯ = ଵ

ଶ
൫ܱܣሬሬሬሬሬ⃗ + ሬሬሬሬሬ⃗ܥܤ ൯.Đúng 

Ta có: ൫ܱܯሬሬሬሬሬሬ⃗ , ሬሬሬሬሬሬ⃗ܯܥ ൯ = ෣ܥܯܱ . 

M

N

O B

A

C
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Xét ܤܣܱ߂ vuông cân tại ܱ: ܤܣ = ܯܱ ;2√ܽ = ଵ
ଶ
ܤܣ = ௔√ଶ

ଶ
. 

Xét ܥܯܱ߂ vuông tại ܱ: ܯܥ = ଶܯܱ√ + ଶܥܱ = ௔√଺
ଶ

. 

cosܱܥܯ෣ = ைெ
஼ெ

= ଵ
√ଷ

.Đúng 

Ta có: ܰܯሬሬሬሬሬሬሬ⃗ . ሬሬሬሬሬ⃗ܣܱ = ଵ
ଶ
൫ܱܣሬሬሬሬሬ⃗ + ሬሬሬሬሬ⃗ܥܤ ൯. ሬሬሬሬሬ⃗ܣܱ  = − ଵ

ଶ
ଶܱܣ + ଵ

ଶ
ሬሬሬሬሬ⃗ܥܤ . ሬሬሬሬሬ⃗ܣܱ  = − ଵ

ଶ
ܽଶ. 

(Vì ܥܤ ⊥ ܣܱ ⇒ ሬሬሬሬሬ⃗ܥܤ . ሬሬሬሬሬ⃗ܣܱ = 0).Sai 
Ta có: ൫ܤܥሬሬሬሬሬ⃗ + ሬሬሬሬሬ⃗ܣܱ ൯

ଶ
= ଶܤܥ + ଶܣܱ + ሬሬሬሬሬ⃗ܤܥ2 . ሬሬሬሬሬ⃗ܣܱ  = 2ܽଶ + ܽଶ = 3ܽଶ. 

⇒ หܤܥሬሬሬሬሬ⃗ + ሬሬሬሬሬ⃗ܣܱ ห = ܽ√3. 
Câu 15.  
 

Lời giải 
Ý a) Ta có: ܰ′(ݐ) = ଶݐ3− + ݐ24 ⇒ ܰ′(2) = 36. 
Vậy tốc độ nhiễm bệnh ở tuần thứ hai là 36 (trăm người). 
Chọn ĐÚNG. 
Ý b) Ta có: ܰ′(ݐ) = 0 ⇔ ቂݐ = 0

ݐ = 8. 
Bảng xét dấu của ܰ′(ݐ) như sau: 

 
Từ bảng xét dấu suy ra hàm số ܰ(ݐ) đồng biến trên (0; 8). 
Chọn ĐÚNG. 
Ý c) Ta có: ܰ(0) = ܰ(12) = 0; ܰ(8) = 256 ⇒ Max

[଴;ଵଶ]
(ݐ)ܰ = ܰ(8) = 256. 

Vậy số người tối đa bị nhiễm bệnh là 256 (trăm người). 
Chọn ĐÚNG. 
Ý d) Ta có: ܰ′′(ݐ) = ݐ6− + 24. 
(ݐ)′′ܰ = 0 ⇔ ݐ = 4. 
Bảng biến thiên của ܰ′(ݐ) như sau: 

 
Từ bảng biến thiên suy ra, tuần có nhiều người mắc bệnh nhất là tuần thứ tư. 
Chọn SAI. 
Câu 16.  

 
Lời giảiĐúng. Ta có lim

௫→ାஶ

௙(௫)
௫

= lim
௫→ାஶ

ଶ௫మାହ௫ାସ
௫మା௫

= 2.Sai. Ta có lim
௫→ାஶ

(ݔ)݂] − [ݔ2 = lim
௫→ାஶ

(ଶ௫
మାହ௫ାସ
௫ାଵ

−

(ݔ2 = lim
௫→ାஶ

ଷ௫ାସ
௫ାଵ

= 3Đúng. Ta có lim
௫→ାஶ

௙(௫)
௫

= lim
௫→ାஶ

ଶ௫మାହ௫ାସ
௫మା௫

= 2, lim
௫→ାஶ

(ݔ)݂] − [ݔ2 = lim
௫→ାஶ

(ଶ௫
మାହ௫ାସ
௫ାଵ

−

(ݔ2 = lim
௫→ାஶ

ଷ௫ାସ
௫ାଵ

= 3Đúng. 
Câu 17.  

 
Lời giải 

Ta có: lim
∞±→ݔ

2−ݔ
2−݉−ݔ2݉−2ݔ = 0 ⇒ ݕ = 0là đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số. 

Đồ thị hàm số có đúng 2 đường tiệm cận khi và chỉ khi đồ thị hàm số có đúng 1 đường tiệm cận đứng ⇔
ଶݔ − ݔ2݉ − ݉ − 2 = 0(1) có nghiệm kép hoặc có hai nghiệm phân biệt trong đó có một nghiệm bằng 
2. 
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⇔ ൥
Δ = 0
൜Δ > 0
݂(2) = 0

⇔ ൥
4݉ଶ + 4݉ + 8 = 0
ቄ4݉ଶ + 4݉ + 8 > 0
2ଶ − 2݉. 2 −݉ − 2 = 0

⇔ ൤
݊ݒ
݉ = ଶ

ହ
⇔ ݉ = ଶ

ହ
. 

Vậy ܽ = 2, ܾ = 5 ⇒ ܽ + ܾ = 7. 
Câu 18.  

 
Lời giải 
ܽ⃗, ሬܾ⃗ vuông góc nên ܽ⃗. ሬܾ⃗ = 0 
Ta có ൫ܽ⃗ − ሬܾ⃗ ൯൫2ܽ⃗ + ሬܾ⃗ ൯ = 2ܽ⃗ଶ − ሬܾ⃗ ଶ − ܽ⃗. ሬܾ⃗ = 2. 6ଶ − 4ଶ − 0 = 56 
Câu 19. Cho ba lực 1F MA

 
, 2F MB
 

, 3F MC
 

 cùng tác động vào một ô tô tại điểm M  và ô tô đứng yên. 

Cho biết cường độ hai lực 1F


, 2F


 đều bằng 25N  và góc  060AMB  . Khi đó cường độ lực 3F


 là (Kết quả 
làm tròn đến hàng phần mười) 

 
Lời giải 

Đáp số: 43,3  
- Ta có: 1 2F F MA MB MD   

    
 (Với D  là điểm sao cho AMBD là hình bình hành). 

- Ta có: 1 25MA MA F N  
 

 

2 25MB MB F N  
 

 

- Do  060AMB   nên MAB  là tam giác đều. Khi đó: 25 32. 25 3
2

MD    

- Do ô tô đứng yên nên 1 2 3 0F F F  
   

 
Suy ra: 3 1 2 3 1 2( ) ( ) 25 3( )F F F F F F DM MD N         

      
 

Vậy cường độ của 3F


là  25 3 43,3 N .  
Câu 20.  
 

Lời giải 
Đáp số: 1. 
Hàm số xác định trên [0;  .[ߨ
Ta có ݕ = − ௫

ସ
+ cosଶ ௫

ଶ
= − ௫

ସ
+ ଵ

ଶ
+ ଵ

ଶ
cosݔ. 

Suy ra ݕ′ = − ଵ
ସ
− ଵ

ଶ
sinݔ. 

′ݕ = 0 ⇔ −
1
4 −

1
2 sinݔ = 0 ⇔ sinݔ = −

1
2 ⇔ ൦

ݔ = −
ߨ
6 + ߨ2݇

ݔ =
ߨ7
6 + ߨ2݇

(݇ ∈ ℤ) 

Vì ݔ ∈ ;ߨ−] ݔ nên [ߨ ∈ ቄ− ହగ
଺

; − గ
଺
ቅ. 

Bảng biến thiên 
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Vậy hàm số có 1 điểm cực đại. 
Câu 21.  
 

Lời giải 
Đáp số: 10. 
Tập xác định: ܦ = ℝ. 
Ta có: ݕ′ = 3(݉ − ଶݔ(1 − 2(݉ − ݔ(1 + 3. 
Hàm số đồng biến trên ℝ khi ݕ′ ≥ 0, ݔ∀ ∈ ℝ ⇔ 3(݉ − ଶݔ(1 − 2(݉ − ݔ(1 + 3 ≥ ݔ∀ ,0 ∈ ℝ 
TH1: ݉ − 1 = 0 ⇔ ݉ = 1. Khi đó ݕ′ ≥ 0 ⇔ 3 ≥ 0 luôn đúng ∀ݔ ∈ ℝ. 
Suy ra ݉ = 1 thoả mãn yêu cầu bài toán. 
TH2: ݉ − 1 ≠ 0 ⇔ ݉ ≠ 1. 
Khi đó 3(݉ − ଶݔ(1 − 2(݉ − ݔ(1 + 3 ≥ ݔ∀ ,0 ∈ ℝ 

⇔ ൜߂′ = (݉ − 1)ଶ − 9(݉ − 1) ≤ 0
ܽ = ݉ − 1 > 0

 ⇔ ቄ1 ≤ ݉ ≤ 10
݉ > 1 ⇔ 1 < ݉ ≤ 10 (thoả mãn) 

Mà ݉ ∈ ℤ ⇒ ݉ ∈ {2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10}. 
Vậy có tất cả 10 giá trị nguyên của tham số ݉ thoả mãn yêu cầu bài toán. 
Câu 22.  

 
Lời giải: 

Gọi cạnh hình tam giác cân bị cắt bỏ có độ dài 0)  ݔ < ݔ < 3) 

 
⇒ ܰܣ = ܯܤ = ݔ ⇒ ܰܯ = 6 −  ݔ2

⇒ ܯܧ = ܰܧ =
6 − ݔ2
√2

 

Hình hộp chữ nhật có đáy là hình vuông cạnh ܨܯ =  ,2√ݔ
Có chiều cao ܰܧ = ଺ିଶ௫

√ଶ
 

⇒ ܸ = .ଶܨܯ ܰܧ = .ଶݔ2
6 − ݔ2
√2

= ଶ(6ݔ2√ − (ݔ2 = ଷݔ2√2− +  ଶݔ2√6

⇒ ܸ′ = ଶݔ2√6− + ݔ2√12 = 0 ⇔ ቂݔ = 0
ݔ = 2 

⇒ ୫ܸୟ୶ = ܸ(2) = −2√2. 2ଷ + 6√2. 2ଶ = 8√2. 
 


